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Quyển 81 
PHẦN NHIẾP THÍCH 

Phẩm Thượng

Như vậy đã thuyết giải thích Nhiếp Quyết 
Trạch. Sao gọi là N hiếp  Thích? Ốt-Đà-Nam nói 
chung:

Thể, vãn, nghĩa, thích, pháp 
Khởi, nghĩa, nạn, thứ, thầy 
Thuyết, chúng, thính, khen Phật 
Lược, rộng, học thắng lợi.

Sao gọi là thể? Là thể khế kinh, lược có 2 
chủng: 1. Văn; 2. Nghĩa. Văn là sở y. Nghĩa là năng 
y. Hai chủng như vậy gọi chung làm một là tấ t  cả 
cảnh giới sở tri.

1. Văn: Có 6 chủng: a. Danh thân; b. Cú thân; 
c. Văn thân; d. Lời; e. Hành tướng; f. Cơ thỉnh.

a. Danh thâm  Thêm lời để cùng hiểu biết hơn 
(tăng ngữ). Đây lược có 12 chủng: 1. Danh giả lập;
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2. Danh th ậ t sự; 3. Danh tương ưng đồng loại; 4. 
Danh tương ưng dị loại; 5. Danh theo đức tính; 6. 
Danh giả thuyết; 7. Danh đồng hiểu rõ; 8. Danh 
không đồng hiểu rõ; 9. Danh hiển; 10. Danli không 
hiển; 11. Danh lược; 12ệ Danh rộng.

Danh giả lập: bên trong giả lập danh là ngã, 
hữu tình, mạng giả...; bên ngoài giả lập (lanh là 
bình bát, y phục...

Danh th ậ t sự: trong nghĩa các căn mất... sắc... 
lập danh là nhãn...

Danh tương ưng đồng loại: danh của h ữu tình 
sắc chấp thọ đại chủng...

Danh tương ưng dị loại: danh Phật trao cho 
những đức tánh  khác nhau của sự vật như xanh, 
vàng...

Danh theo đức tính: biến ngại nên (ỉanh là 
sắc, lãnh nạp nên danh là thọ, phát ánh sáng nên 
danh là m ặt trời... hết thảy danh thuộc laại như 
vậy.

Danh giả thuyết: cách xưng hô rấ t  ít nhưng 
đặt danh rấ t  nhiều, hoặc các danh khác được an 
lập mà không cần quán sá t đối đãi nghĩa mới có 
được.
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Danh đồng hiểu rõ: ở nơi một sự việc cùng 
tưởng hiểu biết.

Danh không đồng hiểu rõ: trá i với tướng trên.
Danh hiển: là nghĩa dễ hiểu.
Danh không hiển: là nghĩa khó hiểu, như minh 

chú Đạt-la-nhị-đồ...
Danh lược: là danh một tự (chữ).
Danh rộng: là danh nhiều tự.
b. Cú thân', tức là đầy đủ danh và tự. Đây lại 

có 6 chủng: 1. Cú không đầy đủ; 2. Cú đầy đủ; 3. Cú 
sở thành; 4. Cú năng thành; 5. Cú tiêu biểu; 6. Cú 
giải thích.

Cú không đầy đủ: do văn không rố t ráo, nghĩa 
không rốt ráo. Nên biết lại do cú thứ hai th ì cú thứ 
nhất mới được đầy đủ. Như nói: “Chớ làm các điều 
ấcắ, phụng hành các việc lành; khéo điều phục tự 
tâm; là chư P hật thánh dạy”. Trong đây nếu chỉ 
nói “các ác” thì văn không rốt ráo, nếu nói “các ác 
ấy” th ì nghĩa không rốt ráo, nếu thêm  “chớ làm ” 
thì mới được đầy đủ, tức là cú đầy đủ.

Cú sở thành: cú trước do cú sau mới được lập 
thành, như nói: “Các hành vô thường; pháp có 
khởi tận; sanh ắ t diệt vậy; kia tịch là vui”. Trong
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đây vì thành  “Các hành vô thường”, nên kế nói 
“Pháp có khởi tận ”. Trước là sở thành, tức là cú sở 
thành. Sau là năng thành, tức là cú năng ;hành.

Cú tiêu biểu: như nói “tánh  thiện”.
Cú giải thích: tức là chân chánh hướig đến 

hạnh của bậc thiện sĩ.
c. Tự thân : hoặc rốt ráo, hoặc không ĩố t ráo, 

danh cú làm chỗ nương cho 49 tự. Trong đâỵ “dục” 
là danh đầu, danh là cú đầu. Cú hẳn  có danh, danh 
hẳn có tự. Nếu chỉ có một tự thì không thánh  cú. 
Lại nếu có tự mà không được nhiếp bởi danh, thì 
chỉ là tự mà không có danh.

Hỏi: Nhân duyên nào thi th iế t ba chủng thân  
là danh, cú, tự thân?

Đáp: Vì khiến lãnh thọ cái thọ được sanh khởi 
do tiếp xúc với các thêm  lời.

Hỏi: Nghĩa danh là gì?
Đáp: Năng khiến cùng rõ biết chủng chủng, 

nên gọi là danh. Lại năng khiến ý tác chủng chủng 
tướng, nên gọi là danh. Lại do chỗ xưng hô của 
ngôn ngữ, nên gọi là danh. Nhiếp thọ các danh 
khiến hiển rõ rốt ráo nghĩa chẳng hiện thỉíy, nên 
gọi là cú. Vì theo đó hiển danh cú, nên gọi là văn
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(tự). Như Thế Tôn thuyết về thêm lời và cách thêm  
lời, cho đến nói rộng. Trong đây, thêm  lời tức là 
danh tương ưng tấ t  cả những nhóm đồng loại, cách 
thêm  lời bao gồm các nhóm đồng loại “dục” năng 
phát khởi kia. Từ (tự) ở đây tức là lời tương ưng 
kia. Lại tức lời đây hoặc tiêu biểu, hoặc giải thích 
mỗi vấn đề đều riêng khác. Chỗ nương của vấn đề 
gọi là cách thêm  lời. Thi th iế t tức là mỗi mỗi phân 
biệt. Thi th iế t kiến lập chỗ nương của vấn đề kia, 
gọi là cách thêm  lời kia. Dục tức là từ, không có 
dục khác. Đây tức là thi th iế t cách thêm  lời.

Lại danh thân... lược có 6 chỗ nương: 1. Pháp; 
2. Nghĩa; 3. Bổ-đặc-già-la; 4. Thời; 5. số; 6. Nơi 
chôn. Nếu rộng tuyên thuyết nên biết như trong 
Văn sở thành địa.

d. Lời: nói lược đủ có 8 phần, đó là lời đầu 
tiên, lời mỹ diệu... do lời kia tương ưng văn cú... cho 
đến thường thuận theo hướng đến phần tư lương, 
nên năng thuyết chánh pháp.

Lời đầu tiên: vì hướng đến cung Niết-bàn là 
đầu tiên.

Lời mỹ diệu: vì âm thanh trong trẻo như ca- 
lăng-tần-già.
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Lời hiển rõ: vì từ, cú, văn đều thiện xảo.
Lời dễ hiểu: vì khéo biện thuyết.
Lời vui nghe: vì dẫn phát nghĩa.
Lời không nương: vì không nương nong  cầu 

người tín  phục mình.
Lời không trá i nghịch: vì biết lượng mà nói.
Lời vô biên: vì rộng sâu khéo léo.
Tám chủng lời như vậy tóm lược đủ 3 đức: l ễ 

Đức hướng đến là chủng đầu tiên; 2. Đức c ỉa  tự thể 
là chủng thứ hai; 3. Đức do gia hạnh là các chủng 
còn lại.

Tương ưng: tức là khéo an lập thứ lớp danh, 
cú, văn thân. Lại, tương ưng nương bốn chủng đạo 
lý. Trợ bạn: vì thứ lớp năng thành. Tùy thuận: vì 
thứ lớp giải thích. Trong sáng: vì hiển rõ ràng văn 
cú. Hỗ trợ thanh tịnh: vì khéo nhập các tâm.

Tương ưng vì chúng hội, vì ứng cúng, vì đúng 
pháp, vì dẫn nghĩa, vì thuận thời. Thường thuận 
theo hướng đến phần tư lương: vì ân  trọnjỊ sâu nơi 
tấ t  cả sự thực hằnh, hằng thường thực hành, gọi là 
thường thuận theo. Phần tư lương: tức ]à chánh 
kiến... vì “chánh kiến” đây là tư lương của “thường 
thuận theo” vậy.
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e. Hành tướng: tương ưng các uẩn, tương ưng 
các giới, tương ưng các xứ, tương ưng duyên khởi, 
tương ưng xứ phi xứ, tương ưng niệm trụ, tương ưng 
hết thảy ngữ ngôn hoặc Thanh văn thuyết, hoặc 
Bồ-tát thuyết, hoặc Như Lai thuyết. Đây gọi là 
hành từớng.

f. Cơ th ỉnh : tức là nhân người thỉnh hỏi mới 
khởi ngôn thuyết.

Lại nữa, do căn... đây sai khác nên biết có 27 
chủng bổ-đặc-già-la sai khác.

Trong đây do căn sai khác nên thành  2 chủng: 
l ề Người độn căn; 2. Người lợi căn.

Do hành sai khác nến thành 7 chủng: như 
người hành tham... trong Thanh văn địa đã thuyết.

Do chúng sai khác nên thành 2 chủng: 1. Chúng 
tạ i gia; 2. Chúng xuất gia.

Do nguyện sai khác nên thành 3 chủng: 1. 
Thanh văn; 2. Độc giác; 3. Bồ-tát.

Do có thể cứu độ, không thể cứu độ sai khác, 
nên thành  2 chủng: 1. Người có pháp Bát-niết- 
bàn; 2. Người không pháp Bát-niết-bàn.

Do gia hạnh sai khác nên thành 9 chủng: 1. 
Người đã nhập chánh pháp; 2. Người chưa nhập
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chánh pháp; 3. Người có chướng ngại; 4. Người 
không chướng ngại; 5. Người đã thành  thục; 6ể 
Người chưa thành thục; 7. Người đầy đủ ]3hược; 8. 
Người không đầy đủ phược; 9. Người khôr.g phược.

Do chủng loại sai khác nên thành  2 chủng: 1. 
Người; 2. Không phải người.

Sáu chủng như vậy gom chung có 4 tướng, gọi 
là văn: 1. Tướng sở thuyết, tức là danh thân... cho 
đến sau là hành tướng; 2. Tướng sở vi, :ức là cơ 
thỉnh, nhiếp 27 chủng bổ-đặc-già-la; 3. Tướng năng 
thuyết, tức là lời; 4. Tướng người thuyểt, tức là 
Thanh văn, Bồ-tát, Như Lai.

Sáu chủng như vậy đều hiển “văn”, nểu khuyết 
một chủng không thể hiển nghĩa. Do náng hiển 
nghĩa cho nên gọi là văn.

2. N g h ĩa : Nên biết lược có 10 chủng: a. Nghĩa 
địa; b. Nghĩa tướng; c. Nghĩa tác ý; d. Ngh^a nương; 
è. Nghĩa quá hoạn; f. Nghĩa thắng lợi; g. Nghĩa sở 
trị; h. Nghĩa năng trị; i. Nghĩa lược; j. Nghĩa rộng.

a. Nghĩa địa lược có 5 địa: 1. Tư lương địa; 2. 
Gia hạnh địa; 3. Kiến địa; 4. Tu địa; 5. Cứu cánh 
địa.
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Lại phân biệt rộng thì có 17 địa, đầu tiên  là 
Năm thức thân  tương ưng địa và cuối cùng là Vô dư 
y địa.

b. Nghĩa tướng nên biết có 5 chủng tướng: 1. 
Tự tướng; 2. Cộng tướng; 3. Tướng giả lập; 4. Tướng 
nhân; 5. Tướng quả. Năm tướng như vậy đã biện 
trong phần Tư sở thành địa.

Lại có 5 tướng: 1. Tướng dị môn; 2. Tướng Du- 
già; 3. Tướng chuyển đổi; 4. Tướng tạp  nhiễm; 5. 
Tướng thanh tịnh. Năm tướng như vậy nên biết đã 
phân biệt ở trước.

Lại có 5 tướng: 1. Tướng sở thuyên; 2. Tướng 
năng thuyên; 3. Tướng tương ưng với hai tướng 
trên; 4. Tướng chấp trước; 5. Tướng không chấp 
trước.

Tướng sở thuyên: là tướng năm pháp, như đã 
thuyết trong năm  sự.

Tướng năng thuyên: ở nơi kia nương danh... vì 
muốn dụng ngôn ngữ tùy thuyết tự tánh  sai khác. 
Nên biết đây tức là tướng tự tánh  biến kế sở chấp. 
Tự tánh  biên kế sở chấp đây cũng có danh khác, 
cũng gọi là biến kế sở chấp, cũng gọi là hòa hợp sở 
thành, cũng gọi là tướng sở tăng ích, cũng gọi là sở
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chấp hư vọng, cũng gọi là chỗ hiển ngôn thuyết, 
cũng gọi là văn tự gia hạnh, cũng gọi là chỉ có âm 
thanh, cũng gọi là không có tướng thể. Nền biết 
hết thảy loại sai biệt như vậy.

Tướng tương ưng với hai tướng trên: tức là sở 
thuyên, năng thuyên lại xoay vần tương uìig lẫn 
nhau, tức là tự tánh biến kế sở chấp làm chc nương 
tựa.

Tướng nương chấp trước: như các ngu phu từ 
vô th ỉ đến nay tương tục lưu chuyển chấp tự tánh  
biến kế sở chấp và tùy miên của kia.

Tướng không chấp trước: như có người (ỉã kiến 
đế, như th ậ t rõ biết tướng biến kế sở chấp và 
thoát khỏi tập  khí kia. Nếu chánh phân biệt thì 
tướng đây như trong Tư sở thành địa đã thuyết.

c. Nghĩa tác ý  là 7 chủng tác ý, đó là tác ý liễu 
tướng... như đã thuyết ở trước trong phần Thanh 
văn địa.

Lại có 10 trí: l ế Khổ trí; 2. Tập trí; 3. Diệt trí;
4. Đạo trí; 5. Pháp trí; 6. Chủng loại trí; 7. Tha 
tâm  trí; 8. Thế tục trí; 9. Tận trí; 10. Vô sanh trí. 
T ất cả trí đây đã biện trong phần Thanh văn địa.

Lại có 6 thức thân, đó là nhãn thức cho đến ý
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thức. Đây cũng đã biện trong Năm thức thân địa 
và Ý  địa.

Lại có 9 chủng biến tri: 1. Đoạn trừ  khổ tập 
kiến sở đoạn hệ buộc Dục giới biến tri; 2. Đoạn trừ 
khổ tập kiến sở đoạn hệ buộc sắc giới, Vô sắc giới 
biến tri; 3. Đoạn trừ  diệt kiến sở đoạn hệ buộc Dục 
giới biến tri; 4. Đoạn trừ  diệt kiến sở đoạn hệ buộc 
Sắc giới, Vô sắc giới biến tri; 5. Đoạn trừ  đạo kiến 
sở đoạn hệ buộc Dục giới biến tri; 6. Đoạn trừ  đạo 
kiến sở đoạn hệ buộc sắc giới, Vô sắc giới biến tri;
7. Đoạn trừ  thuận hạ phần kiết biến tri; 8. sắc 
tham  tận  biến tri; 9. Vô sắc tham tận  biến tri. Tất 
cả tướng kia đã biện trong Tam-ma-hí-đa địa.

Lại có 3 giải thoát môn là Không, Vô tướng và 
Vô nguyện. Nên biết tướng kia đã biện trong Tam- 
ma-hí-đa địa.

Trong đây, nên biết phân biệt các pháp bao 
nhiêu chủng sự tư duy của tác ý, bao nhiêu sự sở tri 
của trí, bao nhiêu sự nhận biết của thức, bao nhiêu 
chủng biết khắp của biến tri, bao nhiêu sự giải 
thoát của môn giải thoátề Dụng hết thảy vô lượng 
quán môn như thế  để quán các pháp.

d. Nghĩa nương lược có 3 chủng: 1. Nương sự;
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2. Nương thời; 3. Nương bổ-đặc-già-la.
Nương sự lại có 3 chủng: l ế Nương sự căn bản;

2. Nương sự đắc phương tiện; 3. Nương sự bi mẫn 
người.

- Nương sự căn bản lại có 6 chủng: 1. Đường 
thiện; 2. Đường ác; 3. Thối đọa; 4. Thăng tiến; 5. 
Sanh tử; 6. Niết-bàn.

Đường thiện: là cõi trời, cõi người.
Đường ác: là các nẻo ác.
Thôi đọa lại có 2 chủng: l ẻ Không từ phương 

khác; 2. Từ phương khác. Chủng đầu tiên h iển thọ 
mạng tự nhiên thôi giảm. Như thọ mạng th(íi giảm, 
thì sức khỏe, giàu sang, an vui, tiếng tăm, biện 
tài... tự nhiên thôi giảm nên biết cũng vậy. Chủng 
thứ hai hiển dòng tộc thôi giảm, tự tạ i tăng thượng 
thôi giảm, dòng tộc nghèo nàn, lời nói không uy 
nghiêm, trí huệ hẹp nhỏ, hiểm ác, không thể thu 
được sắc thanh hương vị xúc rộng lớn, đô i với sự 
thọ dụng rộng lớn trong lòng không vui thích. Hết 
thảy loại như vậy gọi là thôi đọa.

Thăng tiến: tùy chỗ thích hợp trá i vci tướng 
trên .

Sanh tử: tức là thăng tiến lên cõi thiện và
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thối đọa vào đường ác.
Niết-bàn: hai Niết-bàn giới là Hữu dư y và Vô

dưy.
- Nương sự đắc phương tiện lại có 12 chủng, 

cũng là 12 chủng hành: 1. Hành dục; 2. H ành lìa;
3. Hành thiện; 4. Hành bất thiện; 5. Hành khổ; 6. 
H ành không khổ; 7. Hành thuận phần thối; 8. 
Hành thuận phần tiến; 9. Hành tạp  nhiễm; 10ể 
Hành thanh tịnh; 11. Hành riêng mình; 12. Hành 
tha nghĩa.

Hành dục: như đã thuyết 10 chủng thọ dụng
dục.

Hành lìa: tức ở nơi sự thọ dụng dục kia biết rõ 
hết thảy đều vô thường, nên nhàm chán lìa bỏ 
xuất gia, thọ trì cấm giới, thủ hộ căn môn...

Hành thiện: hành thí, giới, tu th iện hữu lậu. 
H ành bất thiện: là ba chủng ác hạnh.
H ành khổ: như không mặc y phục để lộ thân  

thể... H ết thảy loại như vậy cho đến nói rộng.
H ành không khổ: như không xả bỏ pháp có 

được an lạc; xa lìa hai biên, chỗ gọi biên hành thọ 
dụng dục lạc và biên hành tự khổ hạnh; y chỉ 
trung đạo, như pháp truy cầu và chân chánh thọ
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dụng y phục...
H ành thuận phần thối: sở hữu hành năng 

chướng thọ các sự thăng tiến.
H ành thuận phần tiến: nên biết trá i tướng 

hành thuận phần thối, như trong Kinh Anh Vũ đã 
thuyết.

Hành tạp nhiễm lược có 3 chủng: 1. Nghiệp 
tạp nhiễm; 2. Phiền não tạp nhiễm; 3. Lưu chuyển 
tạp  nhiễm. Nên biết trong đây có 9 cú căn bản. 
Nghiệp tạp nhiễm có 3 cú: 1. Tham dục; 2. Sân 
khuể; 3. Ngu si. Phiền não tạp nhiễm có 4 cú: gồm 
bốn điên đảo. Lưu chuyển tạp nhiễm có 2 cú: vô 
minh và hữu ái. Vì sao như thế? Do ba cề.n bất 
th iện sanh khởi chủng chủng nghiệp tạp r hiễm. 
Do bốn điên đảo năng phát chủng chủng phiền 
não tạp  nhiễm. Phiền não đã sanh, lại do môn vô 
minh khiến những người xuất gia sanh chủng chủng 
lưu chuyển tạp nhiễm; do môn hữu ái khiến những 
người tạ i gia sanh chủng chủng lưu chuyến tạp 
nhiễm.

H ành thanh tịnh: lược có 3 học và 5 địa, từ tư 
lương địa cho đến cứu cánh địa như trước đã thuyết. 
Nên biết hế t thảy học có 9 cú căn bản, gồm tăng
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thượng giới học và tăng thượng tâm  học, không 
tham không sân không si, ở tư lương địa và gia 
hạnh địa. Tăng thượng tuệ học có bốn không điên 
đảo, minh và giải thoát, ở kiến địa, tu địa và cứu 
cánh địa.

Hành riêng mình: là hành tự lợi, như Thanh 
văn, Độc giác. Tuy các vị kia có lúc phát khởi hành 
lợi tha, nhưng gốc nguyện không phải lợi tha  nên 
sở hành gọi là hành riêng mình.

Hành tha nghĩa: là hành lợi tha như chư Phật, 
Bồ-tát, vì muôn lợi ích vô lượng chúng sanh, vì 
muôn an lạc vô lượng chúng sanh, cho đến nói 
rộng.

Lại nói hành dục: hoặc có người năng chiêu 
cảm cõi thiện, vì muôn sanh đến cõi th iện về sau 
nên tạo tác nghiệp thiện. Hoặc có người năng chiêu 
cảm đường ác, vì nhiếp thọ các dục bằng những 
việc phi pháp.

H ành lìa: hoặc có người hủy phạm năng chiêu 
cảm đường ác, hoặc có người năng thành  tựu trọn 
vẹn năng chiêu cảm đường thiện và năng tạo tác 
tư lương Niết-bàn.

Hành thiện: năng chiêu cảm đường th iện và



24 DU GIÀ Sư ĐỊA LUa N. Tập V

năng tạo tác tư lương Niết-bànế
H ành bất thiện: năng chiêu cảm đường ác.
H ành khổ: năng chiêu cảm đường ác, vì nương 

tà  kiến nên tự thân  thọ khổ.
H ành không khổ: năng tạo tác tư lương Niết-

bàn.
H ành thuận phần thôi, hành thuận phần tiến: 

tùy theo chỗ thích hợp hoặc thôi đọa, hoặc thăng 
tiến.

Hành tạp nhiễm: năng cảm sanh tử.
H ành thanh tịnh: năng chứng Niết-bà:i.
H ành tự nghĩa: chỉ khiến tự thân  đến đường 

thiện, đợi đến thăng tiến, chứng đắc Niết-Dàn.
H ành tha nghĩa: khiến mình người cùng đi 

đến đường thiện, cùng đạt đến thăng tiến, chứng 
đắc Niết-bàn.

- Nương sự bi mẫn người có năm chủng: 1. 
Khiến ly dục; 2. Chỉ dạy; 3. Dạy dẫn; 4. Khích lệ 
sách tấn; 5. Vui mừng.

Khiến ly dục: quở trách sáu chủng các hành 
phẩm hắc, hiển dạy lỗi lầm khiến lìa ái dục.

Chỉ dạy: vì muốn khiến thọ học các hành phẩm 
bạch, chỉ dạy bốn chủng đạo lý chân thật.
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Dạy dẫn: chỉ bày khiến người được tín  giải, an 
đặt học xứ khiến người chân chánh thọ hành, ơ  
nơi học xứ, người kia đã được tự tại, liền thỉnh hỏi: 
“Tôi hiện nay nên chánh học thế nào, duy nguyện 
thầy dạy răn ”. Bậc thầy dạy rằng: “Nay ông nên 
chân chánh tu học, nên thực hành học xứ như vậy 
như vậy”.

Khích lệ sách tấn: nếu hữu tình kia ở nơi sở 
tri, sở hành, sở đắc, trong tâm  sanh nhàm chán 
thối thất, bấy giờ phải khen ngợi khích lệ tâm  
người kia, khiến kia ở nơi sự thực hành có đủ năng 
lực kham nhẫn.

Vui mừng: ở nơi tùy pháp hành pháp, người 
kia đã dũng mãnh chánh hành, thì như th ậ t tán  
thán  khiến kia hoan hỷ.

Lại nói chỉ dạy khiến người ly dục: Hoặc khiến 
người ly dục mà không chỉ dạy, như dạy dẫn khiến 
người kia lìa dục mà nói như vầy: “Như lời ta  nói 
ông không được làm như vậy, ông nay nhất định 
chẳng nên lặp lại”; hoặc răn  kia rằng: “Nếu ông 
làm như vậy, ta  tấ t  sẽ làm như vậy như vậy”; hoặc 
lại nhẹ nhàng bảo kia: “Ông nếu là bạn hữu thân  
th iế t của ta, tấ t chẳng nên làm như vậy”, Hoặc có
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chỉ dạy mà chẳng khiến kia ly dục, như đối với một 
điều nào đó, chỉ ra lỗi lầm cùng với cô:ig đức, 
nhưng chưa thể ngăn chặn khiến kia lìa lỗi lầm. 
Hoặc có chỉ dạy khiến kia ly dục, như chỉ ra lỗi của 
kia khiến kia lìa dục.

Lại nói dạy dẫn, khích lệ sách tấn: tức là 
người mới đầu chưa thọ học thì khiến thọ học; đã 
thọ học rồi mà chưa thăng tiến hơn, thì khiến 
thăng tiến.

Vui mừng: nếu lúc người kia đã vui mừng, sẽ 
được 5 lợi ích thù thắng: 1. Khiến người kia nơi 
tâm  quyết định đối với điều đã chứng; 2. Khiến 
người kia ở nơi công đức của sự chứng đắc còn lại 
phát khởi tâm  hướng đến chứng đắc; 3. Khiến người 
kia có tâm  phỉ báng, được thanh tịnh; 4. Khiến 
người không thanh tịnh, tâm  được an trụ; 5. Khiến 
người đã thanh tịnh càng thêm tăng trưởng. Nếu 
có bổ-đặc-già-la vui mừng đối với việc th iện của 
người, nên biết tạo tác tăng trưởng việc vui mừng 
đây năng cảm nghiệp vừa lòng đẹp ý, được sanh 
vào cõi trời. Nếu lúc mạng chung đã tùy S £ .nh  vào 
cõi kia, thường nghe âm thanh vi diệu vừa ỷ, tấ t  cả 
cảnh giới không gì không đẹp ý.
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Tóm lại, ở trong 3 sự thì sự căn bản có 6 
chủng, từ đường thiện ban đầu cho đến sau cùng 
đắc Bát-niết-bàn; sự phương tiện có 12 chủng, là 
12 hành; sự bi mẫn người có 5 chủng, là 5 chủng bi 
mẫn chúng sanh.

Trong đây do sự căn bản lực tăng thượng, lại 
nương 12 hành, tùy chỗ thích hợp khiến ly dục cho 
đến vui mừng.

Nương thời, lược có 3 chủng sự lời nói: 1. Sự 
lời nói quá khứ; 2. Sự lời nói vị lai; 3. Sự lời nói 
hiện tại, như kinh đã rộng thuyết.

Nương bổ-đặc-già-la: có tấ t cả 27 chủng bổ- 
đặc-già-la, từ căn yếu kém... Tức nương hoặc sự, 
hoặc thời, hoặc bổ-đặc-già-la đã thuyết như trên  
mà chư Phật Thê Tôn rộng lưu truyền thánh giáo. 
Cho nên thuyết tấ t  cả kia gọi là chỗ nương.

e. Nghĩa quá hoạn: tóm lại mà nói, hoặc pháp, 
hoặc bổ-đặc-già-la xứng với nghĩa đáng răn  trách 
thì phát lời răn  trách.

f. Nghĩa thắng lợi', hoặc pháp, hoặc bổ-đặc- 
già-la xứng với nghĩa đáng xưng khen thì phát lời 
xưng khen.

g. Nghĩa sở trị: tấ t cả hạnh tạp nhiễm.
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h. Nghĩa năng trị: tấ t cả hạnh thanh tịnh.
Như tham là sở trị, bất tịnh là năng trị; sân là

sở trị, từ là năng trị. Nên biết hết thảy loại như 
vậy.

i. Nghĩa lược: tuyên thuyết các pháp' tương 
ưng đồng loại.

j. Nghĩa rộng: tuyên thuyết các pháp tương 
ưng dị loại.

Lại nữa, thuyết về kinh bất liễu nghĩa và kinh 
liễu nghĩa. Lại có 2 chủng nghĩa lược: 1. Darih lược;
2. Nghĩa lược. Như nghĩa lược thì nghĩa rộng cũng 
có 2 chủng: 1. Danh rộng; 2. Nghĩa rộng. Như Thế 
Tôn nói: “Xá Lợi Tử! Pháp Ta sở thuyết hoác lược, 
hoặc rộng, rấ t khó có người năng đắc h iể i ngộ”, 
như kinh thuyết rộng. Nên biết trong đây hiển thị 
Thế Tôn tuyên thuyết ở trong Khế kinh thì văn 
rộng, nghĩa lược; tuyên thuyết ở trong ứr.g tụng 
thì nghĩa rộng, văn lược. Vì nhiếp 10 nghĩa, nên 
thuyết các thể loại trung gian.

Tóm lại, Ốt-Đà-Nam nói:

Các địa, tướng, tác ý 
Chỗ nương, đức, không đức



QUYỂN 81 29

Sở đối trị, năng trị 
Nghĩa rộng lược nên biết.

Như vậy đã lược thuyết Phật dạy 10 chủng thể 
tánh nghĩa, các bậc thuyết pháp phải y Thánh 
giáo nghiên cứu quán xét hoặc đủ hoặc không đủ 
10 chủng. Đã tự mình tìm hiểu rồi, lại phải vì 
người thuyết. Như vậy đã kiến lập văn, nghĩa của 
thể các kinh. Các bậc thuyết pháp nên dụng 5 
tướng thuận theo đó giải thích tấ t cả kinh Phật.

Sao gọi là thích? Lược có 5 chủng: 1. Pháp; 2ẽ 
Đẳng khởi; 3. Nghĩa; 4. Giải thích vấn nạn; 5. Thứ 
lớp. Ban đầu nên lược thuyết các pháp yếu; kế nên 
tuyên thuyết đẳng khởi; kế nên tuyên thuyết nghĩa 
ấy; kế nên giải thích vấn nạn; về sau nên biện biệt 
thứ lớp.

1. P h á p : pháp lược có 12 chủng, bao gồm Khế 
kinh... mười hai phần giáo.

Khế kinh: xuyên suốt th ậ t nghĩa.
Trường hàng: thuyết trực tiếp, đa phần nhiếp 

thọ ý thú thể tánh.
ứ ng  tụng: là sau khi thuyết Trường hàng lại
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tuyên thuyết Kệ tụng. Lại lược nêu sở thuyết kinh 
bất liễu nghĩa.

Ký biệt: phân biệt rộng, lược nghĩa I;iêu biểu 
và thọ ký nơi sanh xứ của các đệ tử đã qua đời.

Phúng tụng: hoặc dùng một cú để thuvết, hoặc 
hai cú, hoặc ba, bốn, năm, sáu cú để thu3rết.

Tự thuyết: không thỉnh hỏi mà tự nhiên thuyết. 
Vì khiến đệ tử được thắng giải, vì giáo hóa hữu 
tình phẩm thượng khiến an trụ lý thù thắng, nên 
tự nhiên mà thuyết, như trong kinh nói: “Nay Thê 
Tôn tự nhiên tuyên thuyết”.

Duyên khởi: có người thỉnh hỏi nên thuyết, 
như trong kinh nói: “Một thời Thế Tôn ở vườn Nai, 
vì các Bí sô tuyên thuyết pháp yếu”. Lại sở hữu 
ngôn thuyết nhiếp vào đạo Tỳ-nại-da đều nương 
Biệt giải thoát mà phát khởi. Lại ở xứ đây phát lời 
như vầy: “Thế Tôn nương nhân duyên như vậy như 
vậy, nương sự việc như vậy như vậy mà thuyết lời 
như vậy như vậy”.

Thí dụ: có kinh thí dụ, do thí dụ nên sáng tỏ 
nghĩa ẩn mật.

Bổn sự: trừ  bổn sanh, tuyên thuyết sỏ hữu các 
việc thuộc tiền tế.
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Bổn sanh: tuyên thuyết tự thân khi hành hạnh 
Bồ-tát ở đời quá khứ.

Phương quảng: thuyết đạo Bồ-tát, như thuyết 
bảy địa, bcín hạnh của Bồ-tát và thuyết 140 chủng 
pháp P hật bất cộng của chư Phật, bao gồm bốn 
nhất th iế t chủng thanh tịnh cho đến nhất th iế t 
chủng diệu trí, như trong Bồ-tát địa đã rộng thuyết.

Phương quảng: pháp đây vì rộng lớn, vì số 
nhiều, vì quá sâu xa, vì trường cửu, tức phải dõng 
mãnh trả i qua ba đại kiếp a-tăng-xí-da mới thành 
tựu viên mãn, cho nên gọi là Phương quảng.

Pháp vị tằng hữu: chư Như Lai hoặc các Thanh 
văn, hoặc người tạ i gia thuyết pháp hy hữu lạ 
thường. Như trong các kinh nhân sự việc hy hữu 
mà khởi ngôn thuyết.

Luận nghị: các kinh điển đều có Ma-đát-lý-ca 
xoay vòng khảo cứu chặt chẽ, như tấ t cả kinh liễu 
nghĩa đều gọi là Ma-đát-lý-ca. ở  nơi xứ kia, Thế 
Tôn tự phân biệt rộng thể tướng các pháp. Lại ở 
nơi xứ kia, các Thánh đệ tử đã được dấu tích kiến 
đế, nương tự sở chứng mà phân biệt không điên 
đảo thể tướng các pháp, đây cũng gọi là Ma-đát-lý- 
ca. Tức Ma-đát-lý-ca như vậy cũng gọi là A-tỳ-đạt-
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ma. Như ở th ế  gian tấ t cả sách toán thơ luận... đều 
có Ma-đát-lý-ca, nên biết trong kinh xoay vòng 
khảo cứu sâu xa thể tướng các pháp cũng lại như 
vậy. Lại như các văn, nếu không có Ma-đát-lý-ca 
tức không sáng tỏ, như vậy Khế kinh... mười hai 
phần Thánh giáo nếu chẳng kiến lập thể tướng 
các pháp thì không sáng tỏ, nếu đã kiến lập tức 
được sáng tỏ. Lại tướng pháp nương đây mà được 
tuyên thuyết không tạp loạn, cho nên Ma-đát-lý- 
ca đây cũng gọi là A-tỳ-đạt-maế Lại nương Ma-đát- 
lý-ca đây giải thích nghĩa các kinh còn lại, cũng 
gọi là Luận nghị.

2. Đ ẳng  k h ở i: do 3 chủng chỗ nương hoặc sự, 
hoặc thời, hoặc bổ-đặc-già-la, tùy theo đó mà thuyết. 
Tức là bổ-đặc-già-la như vậy, có hành như vậy, 
khiến lìa dục cho đến vui mừng.

3. N g h ĩa : lược có 2 chủng: 1. Nghĩa chung; 2. 
Nghĩa riêng.

Do 4 chủng tướng nên nói là nghĩa chung: 1. 
Vì dẫn kinh liễu nghĩa; 2. Vì phân biệt rối; ráo các 
sự; 3. Vì hạnh; 4. Vì quả. Hạnh lại có 2 chủng: 1.
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Tà hạnh; 2. Chánh hạnh. Quả cũng có 2 chủng: 1. 
Quả tà  hạnh; 2. Quả chánh hạnh.

Do 4 chủng tướng nên nói là nghĩa riêng: 1. 
Phân biệt danh sai khác; 2ẻ Phân biệt tướng tự 
thể; 3. Ngôn từ huấn dạy giải thích (huấn từ); 4. 
Nghĩa môn sai biệt.

- Ngôn từ huấn dạy giải thích lại do 5 chủng 
phương tiện: 1. Do tướng; 2. Do tự tánh; 3. Do 
nghiệp; 4. Do pháp; 5. Do nhân quả.

- Nghĩa môn sai biệt nên biết lại do 5 tướng:
1. Tự tánh  sai biệt; 2. Giới sai biệt; 3. Thời sai 
biệt; 4. Vị sai biệt; 5. Bổ-đặc-già-la sai biệt.

Trong đây, tự tánh sai biệt tức là tự tánh  sắc 
có mười sắc xứ sai biệt, tự tánh thọ có ba thọ sai 
biệt, tự tánh  tưởng có sáu tưởng sai biệt, tự tánh 
hành có ba hành sai biệt, tự tánh thức có sáu thức 
sai biệt. H ết thảy loại như vậy là tự tánh  các pháp 
sai biệt.

Giới sai biệt: Dục giới sai biệt, sắc giới sai 
biệt, Vô sắc giới sai biệt.

Thời sai biệt: thời quá khứ sai biệt, thời vị lai 
sai biệt, thời hiện tạ i sai biệt.

Vị sai biệt: nên biết có 25 chủng phần vị sai
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biệt, bao gồm ba vị thượng, trung, hạ sai biệt; ba vị 
khổ, lạc, không khổ không lạc sai biệt; ba v: thiện, 
bất thiện, vô ký sai biệt; ba vị văn, tư, tu sai biệt; 
ba vị tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng 
tuệ sai biệt; hai vị trong, ngoài sai biệt; hai vị sở 
thủ, năng thủ sai biệt; hai vị sở trị, năng trị sai 
biệt; hai vị hiện tiền, không hiện tiền  sai biệt; hai 
vị nhân, quả sai biệt.

Bổ-đặc-già-la sai biệt: như 27 chủng 3ổ-đặc- 
già-la sai biệt đã thuyết ở trước.

4. G iải th íc h  vấn  nạn: hoặc tự lập câu hỏi, 
hoặc người đặt câu hỏi, thảy đều phải giải thích.

Nên biết vấn nạn đây lược do 5 tướĩiịí: 1. Vì 
nghĩa chưa rõ khiến được hiển rõ, như nói: “Văn 
đây có nghĩa gì?”; 2. Vì lời mâu thuẫn, như nói: “Vì 
sao Thế Tôn trước sở thuyết khác, nay sở thuyết 
khác?”; 3. Vì đạo lý mâu thuẫn, như có sự chỉ dạy 
trá i với nghĩa bôn đạo lý; 4. Vì sự chỉ dạy không 
quyết định, như nói: “Cớ sao Thế Tôn ở nơi một 
chủng nghĩa mà hiển thị chủng chủng dị n ô n  sai 
biệt?”; 5. Vì rốt ráo không hiện thấy, như nói: 
“Bên trong ngã có thể tánh gì, có sắc tướng gì, mà
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nói thường hằng không biến đổi?”.
Phải nên chân chánh trụ rõ biết hết thảy loại 

tướng vấn nạn như vậy. ở  nơi năm vấn nạn đây, 
tùy theo thứ lớp mà giải thích. Tức là ở nơi vấn 
nạn không rõ nghĩa, hiển dạy phương tiện. Ở nơi 
vấn nạn lời mâu thuẫn, hiển dạy ý hướng tùy thuận 
lãnh hội thông đạt. Như ở nơi vấn nạn lời mâu 
thuẫn, hiển dạy ý hướng tùy thuận lãnh hội thông 
đạt, thì ở nơi vấn nạn không quyết định, ở nơi vấn 
nạn rốt ráo không hiện thấy nên biết cũng vậy. ở  
nơi vấn nạn đạo lý mâu thuẫn, hoặc dùng giáo 
khác mà xác quyết, hoặc lại hiển dạy bốn chủng 
đạo lý, hoặc lại hiển dạy nhân quả tương ưng, tức 
lời đây là tăng ích cho quả, hoặc là tăng ích cho 
nhân.

Lại ở nơi giải thích vấn nạn phải th iế t lập 
bốn cách trả  lời: 1. Trả lời một hướng, tức là có 
người như lý đến hỏi thì kiến lập tánh  tướng các 
pháp không điên đảo; 2. Trả lời có sự phân biệt, 
tức là có người như lý hoặc không như lý đến hỏi, 
thì tùy đó mà khai thị tánh tướng các pháp sai 
biệt; 3. Trả lời bằng cách hỏi trở lại, tức là khiến 
kẻ hý luận kia tự biết mình có lỗi; 4. Trả lời bằng
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cách yên lặng.
Có bốn nhân duyên trả  lời bằng cách yên 

lặng, đó là vì không có thể tánh, vì thẳm  sâu, 
tướng đây đã thuyết như trong phần Tư sờ thành 
địa. Lại như có người hỏi “Như Lai diệt rồi về sau 
hoặc có, hoặc không...”, đây ở nơi sở hữu lý thú thế  
tục và thắng nghĩa đế đều không nên trả  lời, nên 
gọi là trả  lời bằng cách yên lặng. Trong đíìy, Như 
Lai lược chung thắng nghĩa đế là tánh  “chẳng phải 
có”, cho nên không thể trả  lời. Lược chung thê tục 
đế, vì có đạo sở y và năng y trá i nhau, nên quả kia 
vĩnh viễn đoạn trừ, vì kia không thành  thật, cũng 
không thể trả  lời: “Như Lai diệt rồi về sau hoặc có, 
hoặc không...”.

5. T h ứ  lớp  lược có 3 chủng: l ế Thứ lớp viên 
mãn; 2. Thứ lớp giải thích; 3. Thứ lớp năng thành.

Vì muốn hiển thị ba thứ lớp đây nên lược dẫn 
bằng Thánh giáo. Như Thế Tôn nói: “Ta xưa xuất 
gia rấ t  hy hữu kỳ đặc, hy hữu kỳ đặc bậc nhất, hy 
hữu kỳ đặc tộ t cùng”, lời đây hiển thị thứ 15p viên 
m ãn hy hữu kỳ đặc. Lại nói rằng: “Ta từng ở trong 
cung, vua cha là Tịnh Phạn, dung nhan đoan chánh
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cho đến nói rộng”, lời đây hiển thị thứ lớp giải 
thích hy hữu kỳ đặc. Lại nói rằng: “Vì nghĩa gì mà 
xuất gia hy hữu kỳ đặc? Do thấy pháp sanh, lão, 
bệnh, tử.. ”, lời đây hiển thị thứ lớp năng thành  hy 
hữu kỳ đặc.

Lại trong kinh lược thuyết các pháp, như nói 
ba thọ là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không 
lạc. H ết thảy loại như vậy chỉ hiển thứ lớp viên 
mãn. Các cú còn lại bổ sung đầy đủ cho thọ đây, 
nên gọi là viên mãn. Như thọ thì bốn đế cũng vậy, 
tức trước thuyết một cú, về sau thuận theo đó tuyên 
thuyết thứ lớp. Thứ lớp năng thành  lại có hai 
chủng: hoặc lấy cú trước thành lập cú sau, hoặc lấy 
cú sau thành lập cú trước. Thứ lớp giải thích nên 
biết cũng vậy.

Sao gọi là thầy? Thành tựu mười pháp gọi là 
vị thầy thuyết pháp viên mãn các tướng:

1. Khéo ở nơi pháp nghĩa, tức là ở nơi sáu 
chủng pháp và mười chủng nghĩa, khéo thông hiểu 
phân biệt.

2. Năng tuyên thuyết rộng, tức là đa văn, trì 
văn, tích tập văn.
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3. Đầy đủ vô úy, tức là ở trong đại chúng thù 
thắng như Sát-đế-lợi... tuyên thuyết chánh pháp 
không khiếp sợ. Lại nhân đây âm thanh thuyết 
pháp không khàn, nách không chảy mồ hôi, không 
quên m ất nhớ nghĩ.

4. Ngôn từ thiện xảo, tức là lời nói khéo léo 
đầy đủ, thành tựu tám  chi, thuyết pháp giữa chúng 
phát lời ngôn từ rõ ràng. Lời khéo léo đầy đủ tức 
là văn câu tương ưng trợ bạn... cho đến nó: rộng. 
Thành tựu tám  chi tức là lời nói đầu tiên, lời nói 
mỹ diệu... cho đến nói rộng.

5. Phương tiện thiện thuyết, tức là dìing 20 
chủng phương tiện thiện xảo tuyên thuyết chánh 
pháp, như dụng thời ân trọng...

6. Thành tựu đầy đủ tùy pháp hành pháp, tức 
là không chỉ lấy lắng nghe cho là rốt ráo, phải ở 
nơi điều đã thuyết mà thực hành.

7. Đầy đủ oai nghi, tức là khi thuyết pháp, tay 
chân không loạn, đầu không động lay, m ặt không 
biến sắc, mũi không đổi khác, đi đứng qua lại uy 
nghi đĩnh đạc.

8. Tinh tấn  dũng mãnh, tức là ở nơi pháp chưa 
nghe thường vui lắng nghe, nơi pháp đã nghe khiến
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triển  chuyến sáng tịnh; không xả Du-già, không xả 
tác ý, tâm  không xả lìa nội Xa-ma-tha.

9ễ Không nhàm mỏi vì bôn chúng rộng tuyên 
diệu pháp, thân  tâm  không mệt mỏi.

10. Đầy đủ lực an nhẫn, tức là bị kẻ khác 
mắng chửi trọn không phản trả  oán giận, bị khinh 
miệt không sanh ưu não hận hiềm, cho đến nói 
rộng.

Sao gọi là thuyết, chúng? ở  nơi năm chúng, 
dụng tám  chủng lời nói để tuyên thuyết. Những gì 
là tám? l ế Lời nói khiến hỷ lạc; 2. Lời nói khéo 
khai sáng dẫn phát; 3. Lời nói khéo giải thích vấn 
nạn; 4. Lời nói khéo phân tích; 5. Lời nói khéo tùy 
thuận khiến dẫn nhập; 6. Lời nói khéo dẫn chứng 
khác nhau; 7. Lời nói biện tài thù thắng; 8. Lời 
nói nương theo tôngỗ

Năm chúng: 1. Chúng tại gia; 2. Chúng xuất 
gia; 3. Chúng tịnh tín; 4. Chúng tà  ác; 5. Chúng 
trung gian.

Lời nói khiến hỷ lạc nên biết có năm tướng:
1. Có nhân chứng; 2. Có thí dụ; 3. Lời đầy đủ viên 
mãn; 4. Văn câu mỹ diệu; 5. Ngôn từ hiển rõ.
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Lời khéo khai sáng dẫn phát: khai sán£; nghĩa 
ẩn kín thẳm  sâu khiến hiển rõ ràng, biện biệt 
hiển rõ nghĩa thô khiến hiểu nghĩa thâm  sâu.

Lời nói khéo giải thích vấn nạn: thành tựu lời 
nói khéo léo khiến lìa năm chủng vấn nạn.

Lời nói khéo phân tích: ở nơi mỗi một pháp 
khiến tăng một đạo lý, cho đến phân chia làm 
mười chủng, hoặc lại hơn đây. Như nói nương ba 
pháp, hoặc nương bôn niệm trụ, cho đến nói rộng.

Lời nói khéo tùy thuận khiến dẫn nhập: chỉ 
khéo giải thích hiển hiện pháp Khê kinh, úng  
tụng... trọn chẳng dẫn tà luận ngoại đạo kh ác.

Lời nói khéo dẫn chứng khác nhau: tức là dẫn 
chứng kinh khác để thành lập sở thuyết.

Lời nói biện tài thù thắng: theo điều mình đã 
lãnh thọ mà khéo phân biệt nghĩa.

Lời nói nương theo tông: nương Ma-đát-lý-ca 
mà phân biệt hiển thị, hoặc nương sở thuyết ngôn 
giáo không điên đảo của người, như lý giải thích.

Lại nữa, đốì với chúng tại gia, hiện tạ i thuyết 
chánh pháp cần xưng khen các thiện hạnh, hủy 
chê các ác hạnh, vì khiến kia dừng nghỉ và tiến tu. 
Đôi với chúng xuất gia, hiện tại thuyết chán 1 pháp
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Cần nương ba học là tăng thượng giới... vì khiến kia 
nhanh chóng hân lạc. Đối với chúng tịnh tín, hiện 
tại thuyết chánh pháp cần nương uy đức rộng lớn 
của Thánh giáo, khiến kia tăng trưởng bội phần. 
Đối với chúng tà  ác, khiến kia sanh tín. Đối với 
chúng trung gian, khiến kia sanh tịnh tín.



Quyển 82 
PHẦN NHIẾP THÍCH 

Phẩm hạ

Sao gọi là thính (lắng nghe)? Người thuyết 
chánh pháp như vậy khi thuyết pháp phả i an xứ 
người, khiến người an trụ cung kính lắng nghe 
không điên đảo. Sao gọi là an xứ? Hoặc io một 
nhân, hoặc cho đến mười nhân.

Một nhân: vì cung kính nghe pháp, hiện tiền 
năng chứng lợi ích an lạc. Trong đây tác tố n  câu: 
hoặc có lợi ích chẳng phải an lạc... như đã thuyết 
trong Bồ-tát địa phần “Truyền pháp”.

Hai nhân: vì khéo kiến lập tấ t  cả pháp, vì 
khéo kiến lập tức là lìa các lỗi lầm, vì đầy đủ nghĩa 
rộng lớn. Lại vì người thuyết, người nghe nhọc 
công th iế t lập mà có kết quả thù thắng. Nến chẳng 
vậy, người năng thuyết, kẻ năng nghe bỏ phí nghiệp 
mình, hư uổng nhọc công th iết lập mà không có 
kết quả.

Ba nhân: vì cung kính nghe pháp năng khiến
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chúng sanh xả bỏ đường ác, vì sanh đường thiện, vì 
nhanh chóng dẫn nhiếp nhân Niết-bàn. Ba việc 
đây cần yếu do cung kính lắng nghe mới được thành 
tựu.

Bôn nhân: 1. Cung kính lắng nghe pháp năng 
khéo liễu đạt pháp Khế kinh...; 2. Chánh pháp như 
vậy năng khiến chúng sanh xả các bất thiện, thâu 
nhiếp lãnh thọ các thiện; nếu người khéo nghe sẽ 
năng tinh  cần hoặc xả lìa, hoặc lãnh thọ; 3. Vì xả 
thọ, nên xa lìa nhân ác là chỗ chiêu cảm khổ về 
sau; 4. Vì lãnh thọ đây khéo xả lìa nhân ác, nhanh 
chóng chứng đắc Niết-bàn.

Năm nhân: là chánh pháp mà chư Phật Thế 
Tôn sở thuyết có nhân duyên, có xuất ly, có nương 
tựa thú hướng, có dõng mãnh, có thần  biến. Các cú 
như vậy như phần Nhiếp dị môn đã rộng phân 
biệt.

Lại có năm nhân: “Ta phải nghe điều chưa 
từng nghe. Ta lắng nghe rồi tìm hiểu nghiên cứu. 
Ta phải đoạn trừ lưới nghi. Ta phải vất bỏ các 
kiến. Ta phải dùng tuệ thông đạt tấ t  cả cú nghĩa 
thẳm  sâu”. Chư Phật Thế Tôn thuyết năm chủng 
đây, phương tiện  hiển ba thánh tuệ thanh tịnh do 
văn, tư, tu mà thành tựu. Hai chủng đầu hiển tuệ
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do văn mà thành tựu; hai chủng kế hiển tuệ do tư 
mà thành tựu; một chủng sau hiển tuệ do tu mà 
thành  tựu.

Sáu nhân: 1. Vì muôn cung kính báo ân đức 
Đại sư, như tác nghĩ: “Phật Thế Tôn vì chúng ta 
nên hành vô lượng khố hạnh khó hành mà cầu 
được pháp đây. Cớ sao ta nay không lắng ng;he?”; 2. 
Quán nghĩa tự lợi, như “Chánh pháp Phật hiển 
hiện nghĩa lợi”; 3. Rốt ráo năng lìa tấ t  cả nhiệt 
não; 4. Khéo thuận chánh oai nghi quỹ tắc; 5. Dễ 
có thể rõ thấy; 6. Những người thông tuệ bên trong 
tự chứng biết.

Bảy nhân: “Ta phải tu tập bảy chủng chánh 
pháp. Ta phải biết pháp biết nghĩa... cho đên muốn 
biết thứ lớp Bố-đặc-già-la sai biệt”.

Tám nhân: 1. Vì pháp Phật dễ được cho đến vì 
Chiên-đà-la mà khai thị; 2. Vì dễ năng tu học, lúc 
đi, đứng, nằm, ngồi đều tu được; 3. Vì dán phát 
nghĩa lợi, là năng dẫn phát quả sanh tăng thượng, 
quả quyết định thù thắng; 4. Vì phần đầu thiện; 5. 
Vì phần giữa thiện; 6. Vì phần sau thiện; 7. Vì 
hiện tạ i cảm quả an lạc; 8Ỗ Vì dẫn quả an lạc về 
sau.

Chín nhân: vì năng giải thoát 9 sự bức bách
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của th ế  gian: 1. Năng vượt khỏi ngục lớn sanh tử;
2. Vĩnh viễn đoạn trừ ngục trói buộc kiên cố của 
tham...; 3. Xả bỏ bảy pháp tài nghèo cùng, kiến lập 
bảy pháp tà i giàu có; 4. Nghe chánh pháp khiến 
vượt qua th iện  hạnh yếu kém, nghe chánh pháp 
khiến kiến lập thiện hạnh sung mãn; 5. Diệt vô 
minh tối tăm, khởi trí tuệ minh; 6. Vượt thoát 
khỏi bôn bạo lưu, tiến đến bờ Niết-bàn; 7. Rôt ráo 
năng trị bệnh phiền não; 8. Giải thoát tấ t  cả lưới 
tham  ái; 9. Năng vượt thoát rừng rậm  đồng hoang 
sanh tử bao đời. Trong các lao ngục, lao ngục sanh 
tử là bậc nhất, cho nên thuyết trước.

Mười nhân: 1. Cung kính nghe pháp được lực 
tư trạch, do đây năng lãnh thọ, năng nghe pháp 
được lợi ích thù thắng. Như pháp cầu tà i vật không 
dụng phi pháp, lúc thọ dụng thấy sâu quá hoạn; 2. 
Khéo biết ra khỏi xa lìa. Như tài sản bị hao tán  
cũng không ưu không buồn, không than oán, cho 
đến nói rộng; hoặc quyến thuộc chia ly hoại diệt, 
hoặc gặp bệnh khổ cũng không bi thán, không sầu 
não, cho đến nói rộng; 3. Thấy sâu lỗi lầm tai hoạn 
của các dục và thấy công đức xuất ly thù thắng 
hơn, nên thanh tịnh xuất gia, xả ly tham  trước 
ngọa cụ thượng diệu, cho đến năng chứng các tĩnh
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lự vi diệu; 4. Cung kính nghe pháp, thục hành, 
nhanh chóng chứng nhập các pháp duyên khởi 
rộng lớn, thẳm  sâu, tương tợ thẳm  sâu. Lại năng 
dẫn phát các thiện căn hoan hỷ xuât ly rộng lớn. 
Như Thê Tôn thuyêt: “Thánh đệ tử của Te chuyên 
tâm  chuyên chú lắng nghe chánh pháp, năng đoạn 
năm pháp, năng tu bảy pháp, nhanh chcng viên 
m ãn”; 5. Các Thánh đệ tử cung kính nghe pháp, 
chỗ có tập pháp đều thành diệt pháp; 6. E'ã thông 
hiểu chánh pháp, nhanh chóng xa trần  lìa cấu, ở 
trong các pháp sanh chánh pháp nhãn; 7. Năng 
dẫn nhiếp tư lương thù thắng chứng quả Dự lưu, 
cho đến chứng đắc quả A-la-hán, cũng nấng dẫn 
nhiếp tư lương tối thắng quả A-la-hán; 3. Năng 
dẫn nhiếp tư lương Độc giác; 9. Năng dẫn nhiếp tư 
lương Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề; 10. Năng dẫn 
tấ t cả giải thoát tĩnh lự, đẳng trì, đẳng chí thê 
gian xuất th ế  gian.

Sao gọi là lược tán  thán và rộng tán  thán  
Phật? Vị thầy thuyết pháp khi sắp xiển dương 
chánh pháp, trước phải tán  thán  ân đức chư Phật. 
Có 2 chủng tán  thán: 1. Lược; 2. Rộng.
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-  Lược tản  thán P hật nên biết có 5 chủng 
tướng: 1. Diệu sắc; 2. Tịch tĩnh; 3. Thắng trí; 4. 
Chánh hạnh; 5. Uy đức.

Diệu sắc: ba mươi hai tướng Đại trượng phu và 
tám  mươi tùy hảo.

Tịch tĩnh: năng khéo m ật hộ các căn môn... và 
năng nhổ sạch phiền não tập khí.

Thắng trí: đôi với pháp đời quá khứ, vị lai, 
hiện tạ i và pháp không thuộc đời đều không bị trệ 
ngại, cũng không đắm trước.

Chánh hạnh: viên mãn chánh hạnh tự lợi, lợi
tha.

Uy đức: du hý thần thông của chư Như Lai.
Lại có 6 chủng lược tán  thán  Như Lai: vì công 

đức viên mãn, vì lìa cấu nhiễm, vì không uế trược, 
vì không gì sánh được, vì chỉ lấy việc lợi ích hữu 
tình làm sự nghiệp, vì ở nơi nghiệp dụng đây có 
khả năng kham nhiệm. Tất cả tướng đây đã rộng 
phân biệt trong phần Nhiếp quyết trạch.

- Rộng tán  thản P h ậ t: chư Phật Thê Tôn có 
vô biên danh xưng, vì đức vô lượng; năng thí quang 
minh, vì phát trí minh; năng trừ hắc ám, vì vĩnh 
viễn diệt trừ  tối tăm  vô trí; thành tựu m ắt sáng, vì
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đầy đủ ba mắt; kiến thắng nghĩa đế, vì rõ biết các 
thánh  đế không gì sánh; thành tựu cấm giới, vì 
viên m ãn giới, vì sẵn đủ giới. Như vậy, bậc Lưỡng 
Túc Trung Tôn là tối thắng tốì thượng trong các 
điều ngự, là tôi cực thù thắng vi diệu tror g chúng 
Sa-môn, là trân  bảo khó được trong các th ế  gian. 
Như vậy là bậc ai mẫn, là bậc đại bi, là bậc vui vì 
nghĩa, là bậc mong đem đến lợi ích, là bậc thường 
bi mẫn. Như vậy là mắt, là trí, là nghĩa, là pháp, 
năng khéo quyết định ở nơi nghĩa sáng tỏ, phàm 
có sở tác đều nương nơi nghĩa. Như vậy năng chứng 
tấ t  cả nghĩa chưa chứng, vì trước từng ch jfng tám  
Thánh đạo chi, vì tự nhiên chứng; khéo r ăng chê 
lập điều chưa từng lập, vì phạm hạnh th ì  thắng. 
Như vậy là bậc thấu biết trung đạo, là bác chứng 
đạo, là bậc dạy đạo, là bậc thuyết đạo, là bậc dẫn 
đạo. Như vậy là Sư tử trong loài người, vì lìa bố úy; 
là Trâu chúa trong loài người, vì lãnh đạo đại chúng; 
là Cai quản trong loài người, vì thượng i iủ  trong 
chúng; là Long vương trong người, vì không mê 
lầm; là Ngựa lành trong người, vì tâm  khéo điều 
hòa; là Tối thắng trong người, vì dòng dci gia tộc 
chiếu sáng trong loài người...; là Tối thượng trong 
loài người, vì chánh hạnh, giới, trí, uy đức... thù
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thắng chiếu sáng trong chúng người; là Hoa sen 
trong người, vì tám  pháp thế gian không thể nhiễm. 
Như vậy là bậc vô đẳng, vì không gì so sánh được; 
là bậc vô vô đẳng, vì hết thảy quá khứ vị lại hiện 
tạ i không ai sánh được; là bậc tối đệ nhất, vì tối 
thượng trong các hữu tình; là bậc Đại tiên vương, 
vì đầy đủ giới, trường thời tích tập phạm hạnh thù 
thắng, vì xưa chứng đạo đại tiên; là bậc cực tối 
thắng, vì năng đắc thắng hết thảy ma phiền não, 
các ngoại đạo; là bậc Đại Mâu-Ni, vì không có hết 
thảy trạo cử kiêu mạn... vì tương ưng đầy đủ cùng ba 
tịch tĩnh; là bậc không thể dẫn đoạt, vì tấ t  cả 
sanh... và các dị luận chẳng thể dẫn đoạt; là bậc 
tắm  gội thiện, vì vĩnh viễn xa lìa tấ t cả các pháp 
ác; là bậc đến bờ kia, vì siêu vượt tấ t cả hữu thân. 
Như vậy Như Lai ú n g  Chánh Đẳng Giác cho đến 
nói rộng là Bạc-Già-Phạm. Như vậy là bậc bạch 
pháp viên m ãn nhất th iết trí, vì làm chủ tấ t  cả 
pháp, không quên m ất pháp, vì kiên định thù thắng 
bậc nhất trong các hữu tình, ở nơi tấ t cả khổ lạc 
mà tâm  không nhiễm. Là bậc khéo điều phục, vì 
khéo m ật hộ căn môn viên mãn. Là bậc tịch tĩnh, 
vì khéo thọ trì giới viên mãn. Là bậc an ẩn, vì đã 
nhập Quyết định địa. Là bậc Bát-niết-bàn, vì đã
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chứng Bồ-đề. Là bậc nhổ mũi tên  độc, vì r hổ mũi 
tên  ái; vì điều phục kẻ chưa điều phục, tịch tĩnh kẻ 
chưa tịch tĩnh như trước đã thuyết; vì an úi vỗ về 
tấ t  cả kẻ chưa an ổn, khéo năng an lập các dị 
sanh... khiến chứng quả Dự lưu, N hất lai; vì tịch 
diệt tấ t  cả kẻ chưa tịch diệt, khéo năng t  iến lập 
trụ quả thứ nhất, quả thứ hai, khiến chừng quả 
Bất hoàn, cùng quả A-la-hán. Là bậc không gông 
cùm, là bậc ra khỏi hầm lửa, là bậc vượt qua hầm 
sâu, là bậc dứt các mong cầu, là bậc không bị khuynh 
động, là bậc bẻ gãy cờ kiêu mạn, là bậc đại thường 
trụ. Như vậy như A-la-hán vĩnh viễn tận  các lậu 
như trước nói rộng, cho đến tận  trừ  các hữu kiết. 
Như vậy vĩnh viễn đoạn năm chi, thành tựu sáu 
chi, nói rộng cho đến tích tập thuần thiệr. trượng 
phu tôi thượng. Như vậy là bậc khéo biết pháp, cho 
đến là bậc khéo biết bổ-đặc-già-la có thú lớp sai 
khác. Như vậy là bậc đại Sa-môn, bậc đại Bà-la- 
môn, là bậc lìa cấu, vì đoạn phiền não chướng; là 
bậc vô cấu, vì đoạn sở tri chướng, vì nhổ hẳn tập 
khí; là bậc lương y, thương chủ; là bậc thắng quán, 
vì ngày đêm sáu thời thường quán sá t th ế  gian, là 
chỗ nương của thế gian, là chỗ chúng sanh tôn 
trọng. Như vậy là bậc tấ t cả chủng th iện thanh
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tịnh; là bậc tướng Đại trượng phu và tùy hảo trang 
nghiêm nơi thân; là bậc đại lực, vì đầy đủ mười lực; 
là bậc vô sở úy, vì đầy đủ bôn vô úy; là bậc đại bi, 
vì trường thời tích tập trả i qua ba đại a-tăng-kỳ 
kiếp mới năng chứng đắc, vì nương duyên tấ t  cả 
hữu tình, vì duyên tấ t cả chủng khổ làm cảnh giới, 
vì ở nơi tấ t  cả tổn não, biến đổi, lợi dưỡng của các 
chúng sanh mà không động chuyển, vì đối với các 
hữu tình  bình đẳng chuyển; là bậc ở nơi ba niệm 
trụ khéo trụ nhớ nghĩ; là bậc thành tựu ba chủng 
pháp bất hộ; là bậc không quên m ất pháp, vĩnh 
viễn hại diệt tấ t  cả tập khí, đầy đủ tấ t  cả chủng trí 
vi diệu.

Lại nữa, trong đây các vị thầy thuyết pháp 
nên an lập giải thích tướng pháp kinh như sau: 
trước nên tìm  hiểu hoặc văn hoặc nghĩa, kế lại vì 
người giải thích tùy chuyển theo năm chủng “thích” 
như trước đã thuyết, giải thích đạo lý chánh pháp 
được tuyên thuyết. Lại nên như vậy mà an lập tự 
thân, như các tướng người thuyết pháp đã thuyết ở 
trước, tức là khéo viên mãn hết thảy mười chủng 
pháp nghĩa. Lại tự an lập rồi, phát khởi lời thuyết 
thuộc phẩm loại như vậy, ở nơi năm đại chúng, 
dùng tám  chủng ngôn từ rấ t hỷ lạc vì chúng thuyết
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pháp. Lại an đặt người khiến trụ cung kính nghe 
pháp không điên đảo. Lại trước nên xưng khen 
công đức Đại sư. Nếu có người đầy đủ n ă n  phần 
thuyết chánh pháp như vậy, nên biết giống như 
năm phần âm lạc, năng khiến mình người sanh hỷ 
lạc rộng lớn, lại năng dẫn phát lợi ích mình, người.

Nếu năng khéo tu học như vậy nên biết đầy 
đủ 5 chủng thù thắng lợi ích: 1. Đôi với ngiiĩa mà 
Phật thuyết, hiểu rõ chẳng khó; 2. Năng khéo thuyết 
các pháp tướng viên mãn; 3. Năng khéo khởi phát 
khiến mình người tương tục hỷ lạc rộng lớn; 4. 
Năng dẫn thiện xuất ly, cho đến khắp cả trời người 
đều xưng khen; 5. Năng sanh khởi vô lượng công 
đức.

Lại nữa, như trong kinh thuyết về Trụ học  
thắng lợi, nên biết kinh đây văn, nghĩa lá thể.

Văn : Trong kinh nói: “Bí-sô các ông phải nên 
an trụ  tu học thắng lợi”. Trong đây có mười hai 
chữ, bốn danh và một cú. Như vậy nhiếp lấy danh 
thân, cú thân  và chữ thân. Trong đây nói thuyết 
tương ưng tướng học xứ thì nhiếp thuộc “hành tướng”. 
Gốc xuất phát sở thuyết của Như Lai là do Bí-sô 
thỉnh vấn, thì nhiếp thuộc “cơ thỉnh”. Ngôn âm sở
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thuyết của Như Lai thì nhiếp thuộc “lời”. Vậy nên 
kinh đây một cú nhiếp đủ sáu văn. Như vậy tuệ 
làm thượng thủ... trong tấ t cả các cú, tùy theo tướng 
đều phải rõ biết.

Nghĩa: ở trong nghĩa “địa” đây chỉ cần thuyết 
Thanh văn địa, hoặc đủ năm địa. Kinh nói: học 
thắng lợi là tư lương địa; tuệ làm thượng thủ là gia 
hạnh địa; giải thoát kiên cố và niệm làm tăng 
thượng là kiến địa, tu địa và cứu cánh địa. Đây gọi 
là nghĩa địa.

Trong nghĩa “tướng”, thì “học thắng lợi” là tự 
tướng giới. Tuệ làm thượng thủ thì đầy đủ hai 
chủng tướng, đó là ở trong tuệ có sỏ y, sô duyên, 
trợ bạn... duy chỉ có tự thể tuệ là tự tướng tuệ; sở y, 
sở duyên, trợ bạn của tuệ là cộng tướng. Giải thoát 
kiên cố tức lìa hẳn tấ t cả phiền não thô trọng là tự 
tướng giải thoát. Niệm làm tăng thượng là tự tướng 
niệm. Đây gọi là nghĩa tướng.

Trong nghĩa “tác ý”, thì “học thắng lợi” chẳng 
phải các tác ý, chỉ hiển nơi chốn kiến lập tác ý. 
Tuệ làm thượng thủ, đây hiển thị tác ý liễu tướng, 
tác ý thắng giảiệ Giải thoát kiên cố, đây hiển thị 
tác ý viễn ly, tác ý nhiếp lạc, tác ý gia hạnh cứu 
cánh và tác ý quả gia hạnh cứu cánh. Niệm làm
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tăng thượng, đây hiển tác ý quán sát. Đâv gọi là 
nghĩa tác ý. Do đạo lý đây, ở trong trí, biến tri... 
nên tùy theo đó mà kiến lập.

Trong nghĩa “nương”, nương học xứ Niết-bàn 
nhiếp lấy hành thanh tịnh, tùy chỗ thích hợp mà 
khởi dạy dẫn... chỗ gọi từ dạy dẫn cho đến vui 
mừng. Nên biết trong đây cũng thông cá hành 
thiện... nhưng thù thắng hơn cả thì chỉ cần thuyết 
hành  thanh  tịnh. Bổ-đặc-già-la xuất gie thuộc 
“nương bổ-đặc-già-la”. Lại tấ t cả bổ-đặc-già-la nương 
căn yếu kém... nên biết “vui mừng”. Lại ở thời quá 
khứ, hiện tạ i nên biết đã chứng đắc, đang chứng 
đắc, phát khởi “vui mừng”, ở  thời hiện tại phát 
khởi “chỉ dạy”, ở  thời vị lai phát khởi “dạy dẫn” và 
“khích lệ sách tấn ”. Đây gọi là nghĩa nương.

Trong nghĩa “thắng lợi”, thì tu ba học nhanh 
chóng được viên mãn là nghĩa thắng lợi.

Trong nghĩa “quá hoạn”, thì người xuất gia 
không được hành hạnh khác lạ, không đuợc tích 
chứa tà i vật dư thừa.

Trong nghĩa “sở trị, năng tr ị”, tức lồ phiền 
não, vô trí, hủy phạm giới và quên m ất chánh 
niệm. Nên biết phòng hộ giới... tức là nghĩa năng 
trị. Lại tấ t cả hành tạp nhiễm đều là sở trị. Hành
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ba học... đều là năng trị.
Trong nghĩa “lược, rộng”, trụ học thắng lợi 

cho đến niệm làm tăng thượng. Đây lược nêu cử 
tông gọi là nghĩa lược. Nên biết phân biệt đây gọi 
là nghĩa rộng. Đây gọi là nghĩa lược, rộng. Ngoài 
đây ra trọn không có hoặc quá hoặc hơn.

Trong phần Thích như trước thuyết bao gồm 5 
chủng: 1. Pháp; 2. Đẳng khởi; 3. Nghĩa; 4. Giải 
thích vấn nạn; 5. Thứ lớp.

1. Pháp: Tức là ở mười hai phần giáo. Nên 
biết đây nhiếp vào Khế kinh, cũng nhiếp vào Ký 
biệt, vì liễu nghĩa vậy.

2. Đẳng khởi: Phải thuyết chỗ nương, vì muôn 
tự hiển vào khắp hành trí lực mà phát khởi kinh 
đây. Lại vì hiển thị người tinh cần tu tập hạnh 
thanh tịnh, cũng vì hiển thị giáo hóa hữu tình  coi 
trọng của cải danh lợi khiến kia tín  hiểu, nương 
theo trụ học thắng lợi... mà tinh tấn  tu tập, nhanh 
chóng đắc viên mãn ba học thắng lợi. Lại vì hiển 
thị bốn chủng thể Bí-sô. Trong đây, kinh nói “Học 
thắng lợi” vì khiến Bí-sô thể xa lìa chủng tánh 
hình tướng, vì khiến Bí-sô thể m ật hộ oai nghi, xa 
lìa dổì hiện quỹ tắc; “Tuệ làm thượng thủ” vì khiến 
Bí-sô thể xa lìa chấp trước danh xưng khen tặng hư
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vọng; “Giải thoát kiên cố và niệm làm tăng thượng” 
vì khích lệ khiến Bí-sô thể tu tập  chánli hạnh 
chân thật. Vì sao như thế? Nếu người vui thích 
tiếng tăm  khen tặng, tuy tự gắng sức khích lệ nghe 
thọ chánh pháp mà tuệ không tăng trưởng. Nếu xa 
lìa lỗi lầm đã nói trước, liền ở trong chánh hạnh 
chân th ậ t nhiếp thọ giải thoát chân chánh, kham 
nhiệm sự khích lệ dẫn dắt. Lại nếu người c 11 sanh 
vui đủ với chút phần hạ liệt, thì khích lệ kia khiến 
lần hồi tu học thắng tiến. Nếu người vui t  ruy tìm 
văn chương chú thuật thuận theo th ế  gian, giới 
chậm chạp, thì vì kia thuyết học thắng lợi. Nếu 
người giữ gìn Thi-la, xả đa văn, thì thuyết i:uệ làm 
thượng thủ. Nếu người chỉ ở văn, tư mà sanh vui 
đủ, thì thuyết giải thoát kiên cô". Nếu người ở nơi 
giới, tuệ giải thoát khởi tăng thượng mạn, th  i thuyết 
niệm làm tăng thượng. Hết thảy loại như vậy gọi 
là Đẳng khởi.

3. Nghĩa: Trong nghĩa chung, kinh đây tuyên 
thuyết chánh hạnh và quả chánh hạnh. Hết thảy 
ba học giới như vậy gọi là giới hạn của học. Lại nói 
người trụ ba học như vậy, đây hiển phương tiện 
chân chánh nhiếp lấy bôn chủng Du-già. Lại nói 
người trụ ba học như vậy, đây hiển thị quả chánh
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hạnh. Trong đây tin  muôn làm tiền dẫn, sau nhiếp 
thọ Thi-la, lắng nghe lãnh thọ tinh tấn, lấy tuệ... 
làm phương tiện.

Trong nghĩa riêng của “học”, chỗ nói danh sai 
khác: là siêng năng tinh tấn  hoặc tu, hoặc tập, 
thực hành như thánh giáo.

Tự tánh: khéo hiện hành chánh mạng, thanh 
tịnh thân  ngữ.

Ngôn từ huấn dạy giải thích (huấn từ): do 
chánh hành giới nhẫn nhục... tu tập hiển phát, gọi 
là học. Lại vì tịch tĩnh, cũng là thanh lương, tinh 
tấn  diệt trừ  thói quen, gọi là học. Lại như ngôn từ 
huấn dạy trước do năm chủng phương tiện là tướng, 
tự tánh, nghiệp, pháp và nhân quả, tùy thứ lớp 
như vậy mà giải thích.

Nghĩa môn sai biệt: do 5 tướng, đó là tự tánh 
sai biệt, cõi giới sai biệt, thời sai biệt, vị sai biệt 
và bổ-đặc-già-la sai biệt. Nay sẽ giải thích.

- Tự tánh  sai biệt: là học thắng lợi, là chỗ 
hiển thị bảy phẩm giới, hoặc 250 học xứ, hoặc hơn 
đây.

- Cõi giới sai biệt: trong Dục hành có luật 
nghi Biệt giải thoát; trong sắc, Vô sắc hành có 
luật nghi tĩnh lự và luật nghi vô lậu không hệ
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thuộc giới.
- Thời sai biệt: ở nơi học thắng lợi, quá khứ đã 

học, vị lai sẽ học, hiện tại đang học. Học thếing lợi 
đây ở quá khứ, vị lai, hiện tại bình đẳng không 
khác.

- Vị sai biệt: các học thắng lợi của bổ-đặc-già- 
la đã nhập chánh pháp, thì người chưa thành thục 
là vị hạ, người đang thành thục là vị trung, người 
đã thành  thục là vị thượng. Nếu người tâm  không 
hỷ lạc mà khích lệ tu tập các phạm hạnh, thì học 
thắng lợi đây là vị khổ. Nếu người tâm  hỷ lạc, 
chẳng cần khích lệ mà tự tu phạm hạnh, tầ ì học 
thắng lợi đây là vị lạcế Nếu ở nơi phạm hạnh, 
không hỷ lạc không phải không hỷ lạc, thì học 
thắng lợi đây là vị không khổ không lạc. Lại học 
thắng lợi đều là vị thiện, không phải vị bất thiện, 
không phải vị vô ký. Nếu người nghe thọ đây, gọi 
là vị văn. Nếu người tư duy đây, gọi là vị tư. Nếu 
người tu tập đây, gọi là vị tu. Nếu người chưa chứng 
đắc tăng thượng tâm, tuệ, chỉ là vị tăng thượng 
giới. Nếu người đã chứng đắc, là hai vị tăng thượng 
tâm  và tăng thượng tuệ. Hết thảy loại như vậy là 
vị sai biệt.

- Bổ-đặc-già-la sai biệt: trong đây ý nói bổ-
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đặc-già-la xuất gia, hoặc là độn căn, hoặc là lợi 
căn, hoặc hành tham... hoặc hành đẳng phần, hoặc 
hành mỏng trần. Đây chỉ là Thanh văn, không 
phải các Độc giác, không phải chư Bồ-tát. Do Độc 
giác kia riêng tự mình giác ngộ, còn Bồ-tát là giải 
thoát kiên cô, cho nên không thuyết chung trụ tu 
học thắng lợi với Thanh văn. Lại trong đây chỉ 
thuyết người lấy Bát-niết-bàn làm pháp, người đã 
nhập chánh pháp, người không có chướng ngại, 
người cũng đủ phược, người chẳng đủ phược, người 
chẳng phải không phược, chỉ là người, chẳng phải 
trời. H ết thảy loại như vậy gọi là bố-đặc-già-la sai 
biệt.

Như ở nơi học thắng lợi, thì ở nơi tuệ làm 
thượng thủ, ở nơi tánh giải thoát kiên cố, ở nơi 
tánh niệm làm tăng thượng, tùy chỗ thích hợp nên 
biết đều có năm chủng sai biệt như vậy.

Trong đây nghĩa riêng của “thắng lợi”, danh 
sai khác là công đức tăng tiến viên m ãnề Tự tánh: 
như thuyết nên quán mười chủng thắng lợi. Huấn 
từ: vì pháp đây năng nhiêu ích nên được tán  thán, 
gọi là thắng lợi. Lại pháp đây hữu tình theo đó 
sanh khởi quyết định nên triển  chuyển thực hành, 
gọi là thắng lợi. Lại pháp đây tùy theo đó được
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Xưng khen, gọi là thắng lợi. Môn sai biệt: nên biết 
có mười chủng sai biệt, đó là năng nhiếp thọ đối 
với Tăng, khiến Tăng tinh cần chân th ậ t cho đến 
nói rộng.

Trong đây nghĩa riêng của “Bí-sô”, danh sai 
khác là Sa-môn xả ly pháp gia đình, hướng đến đời 
sông không nhà. Tự tánh: là các hạnh đồng phận 
với “đầy đủ luật nghi Biệt giải thoát”. Huấn từ: vì 
nương nơi hình sắc mà phát siêng tinh tấn, hãi sợ 
đường ác, tự mình phòng hộ giữ gìn, vì nhiếp lấy 
không tổn hại, gọi là Bí-sô. Môn sai biệt: vì Sát- 
đế-lợi... sai biệt, vì tộc trên  tộc dưới sai biệt, vì già 
trẻ trung niên sai biệt.

Trong đây nghĩa riêng của “trụ”, danh ísai khác 
là thời thời tinh siêng tu tập. Tự tánh: tức là lìa sở 
học đã thuyết thì không có pháp riêng. Huấ 1 từ: tùy 
thời khắc nhiếp thọ chủng chủng oai nghi, nên gọi 
là trụ. Môn sai biệt: vì oai nghi sai biệt; vì sim  mai, 
giữa ngày và chiều sai biệt; vì ngày đêm sai biệt.

Trong đây nghĩa riêng của “tuệ”, danh Í5ai khác 
là trí kiến minh hiện quán... Tự tánh: là chọn lựa 
pháp tướng, pháp sở hữu của tâm. Huấn từ: vì tánh 
chọn lựa, vì trị bệnh vô trí, gọi là tuệ; lại náng liễu 
tri mỗi mỗi phẩm khác nhau, gọi là tuệ; lại năng
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hiển rõ các bậc thông tuệ là tánh thông tuệ, gọi là 
tuệ. Môn sai biệt: theo chỗ thích hợp mà an lập 
như trước.

Trong đây nghĩa riêng của “giải thoát”, danh 
sai khác là vĩnh viễn đoạn, lìa hệ buộc, thanh 
tịnh, diệt tận, ly dục... Tự tánh: vĩnh viễn hại thô 
trọng, vĩnh viễn đoạn phiền não. Huấn từ: năng 
giải thoát khỏi chủng chủng trói buộc của tham... 
gọi là giải thoát; lại Thế Tôn vì chủng chủng tịch 
mặc mà thuyết, lấy đây làm thể tánh tịch mặc, gọi 
là giải thoát. Môn sai biệt: gồm giải thoát đợi thời, 
giải thoát bất động, giải thoát kiến sở đoạn, giải 
thoát tu sở đoạn, giải thoát Dục hành, giải thoát 
Sắc hành, giải thoát Vô sắc hành. Hết thảy loại 
nghĩa môn sai biệt còn lại nên biết như trước.

Trong đây nghĩa riêng của “niệm”, danh sai 
khác là tâm  sáng thông, nhớ biết rành  rẽ không 
quên mất. Tự tánh: là pháp sở hữu của tâm. Huấn 
từ: quay lại nhớ nghĩ các pháp, nên gọi là niệm; lại 
tùy việc đã trả i qua mà phát khởi nhớ nghĩ, do đây 
năng khiến ký ức sáng tỏ rành rẽ, nên gọi là niệm. 
Môn sai biệt: tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp... nói 
rộng cho đến sáu chủng tùy niệm. Theo thứ lớp 
nghĩa môn sai biệt như trước đã thuyết, nên biết
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tùy chỗ thích hợp mà giải thích nói rộng.
4. Giải thích vấn nạn:
Hỏi: Trụ học thắng lợi có nghĩa gì?
Đáp: Thêm lời đây hiển thị ở nơi tăng thượng 

giới học thấy được công đức thù thắng của trụ.
Hỏi: Tuệ làm thượng thủ có nghĩa gì?
Đáp: Thêm lời đây hiển thị ở trong các căn, 

tuệ căn là bậc nh ấ tỗ
Hỏi: Giải thoát kiên cô đây có nghĩa gì?
Đáp: Thêm lời đây hiển thị vĩnh viễn đoạn 

trừ  phiền não kiến, tu sở đoạn.
Hỏi: Niệm làm tăng thượng có nghĩa gì?
Đáp: Thêm lời đây hiển thị không sanh vui đủ 

đối với chút phần chứng đắc thấp kém.
Hỏi: Ở trong kinh khác, Thế Tôn đã thuyết 

thứ lớp ba học khác với đây, cớ sao trong đây trước 
thuyết tăng thượng giới, sau thuyết tăng thượng 
tuệ mà chẳng phải tăng thượng tâm?

Đáp: Trong đây hiển thị “trụ học thắng lợi”. 
Do ngôn thuyết đây để hiển tuệ do văn... mà thành 
tựu nhiếp thọ không hối hận, do đây dần dần đắc 
tam-ma-địa, tức là hiển thị tăng thượng tâm  học. 
Như Thê Tôn thuyết: “Trong năm căn, că]i năng 
thâu nhiếp lãnh thọ thù thắng nhất đối với những
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điều được nhiếp thọ là tuệ căn”. Bởi lẽ các Bí-sô 
thành tựu tuệ căn cho đến năng tu định căn, như 
vậy cho đến thành tựu định căn, nên biết đều là 
lực của tuệ căn. Nay trong kinh đây, Thế Tôn hiển 
thị tuệ căn là nhân dẫn phát Tam-ma-địa, cùng 
nhân dẫn dắt đoạn trừ phiền não. Cho nên tăng 
thượng tâm  học và tăng thượng tuệ học đồng thời 
được nói đến.

Hỏi: Trong kinh khác thuyết tu tập ba học 
tiến đến viên mãn, cớ sao không thuyết tu tập 
tăng thượng tâm  học tiến đến viên mãn?

Đáp: Như đã thuyết ở trước, nên biết trong 
đây đạo lý cũng vậy.

Hỏi: Cớ sao trong đây chỉ thuyết trụ học thắng 
lợi, không thuyết trụ tuệ thắng lợi, trụ giải thoát 
thắng lợi...?

Đáp: Đối với hữu tình ở trong thấp kém, nếu 
khuyến khích kia nắm giữ thọ trì thắng lợi, nên 
biết cũng tức là giáo hóa hữu tình ở trong thắng 
diệu khiến nhiếp thọ thắng lợi. Lại nhiếp thọ đối 
với Tăng, khiến Tăng tinh cần chân thật... có hết 
thảy mười chủng thắng lợi phân minh dễ hiểu, dễ 
có thể ngộ nhập. Vậy nên chỉ thuyết trụ học thắng 
lợi.
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Hỏi: Người chưa giải thoát thì ở trong các 
pháp, giải thoát là thù thắng nhất. Nhân duyên 
nào chỉ thuyết trụ tuệ làm thượng thủ, mề không 
thuyết trụ giải thoát làm thượng thủ?

Đáp: Đối với hữu tình ở trong thấp kém, khuyên 
khích thọ trì tánh tuệ làm thượng thủ, nên biết 
cũng tức là giáo hóa hữu tình ở trong thắng diệu 
nhiếp thọ tánh  tuệ làm thượng thủ. Lại vì ở nơi 
giải thoát hiển thị công đức bất cộng sai biệt. 
Những gì gọi là công đức bất cộng sai biệt? Đó là 
vì ở nơi vô thường, vô thượng tuệ giải th o á ; ở biên 
thường nên th ậ t sự bền chắc.

Hỏi: Những gì gọi là trụ học thắng lơi?
Đáp: Như trong chỗ thi th iế t các học xứ, quán 

mười thắng lợi, thường phòng hộ gìn giữ gi5i, kiên 
cố phòng hộ gìn giữ giới, thường thực hành, thường 
triển  chuyển... Như vậy gọi là trụ học thắng lợi.

Hỏi: Các cú nhiếp thọ Tăng... có nghĩa thế
nào?

Đáp: Nhiếp thọ đối với Tăng là cú chung. Khiến 
Tăng tinh cần chân thật, tức là khiến lìa biên thọ 
dụng dục lạc. Khiến Tăng an lạc, tức là khiến lìa 
biên thọ dụng tự khổ hạnh. Vì khiến nhiều người 
cửu trụ phạm hạnh, triển  chuyển tăng trưởng rộng
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lớn, cho đến vì các trời người khai thị con đường 
thiện chân chánh, tức khiến thánh giáo trường 
thời tương tục không đoạn dứt. Trong đây, người 
chưa tịnh tín  khiến được tịnh tín, người chưa nhập 
chánh pháp khiến được nhập chánh pháp, người 
đã tịnh tín  khiến được tăng trưởng, người đã nhập 
chánh pháp khiến được thành thục, người khó điều 
phục khiến điều phục, người phạm giới khiến khéo 
đuổi bỏ, người tàm  quý khiến trụ an lạc, người trụ 
tịnh giới khiến không hối hận, người ngăn phòng 
lậu hiện pháp khiến thuận theo hàng phục phiền 
não triền, người hại diệt lậu hậu pháp khiến dứt 
bỏ tà  nguyện, tu hành phạm hạnh, khiến tùy thuận 
vĩnh viễn đoạn tùy miên hoặc. Mười chủng thắng 
lợi như vậy được nhiếp làm ba, tức ba chủng đây 
khai triển  rộng là mười. Những gì là ba? 1. Khiến 
Tăng an trụ không nhiễm ô; 2. Khiến Tăng an trụ 
an lạc; 3. Khiến thánh giáo Phật trường thời tùy 
chuyển. Trong đây do bảy chủng tùy phòng hộ hiển 
thị an trụ không nhiễm ô và an trụ an lạc. Bảy 
chủng tùy hộ: 1. Tùy hộ kính dưỡng; 2. Tùy hộ tự 
khổ hạnh; 3. Tùy hộ tiền của gia sản thiếu thốn; 4. 
Tùy hộ qua lại tiếp xúc lẫn nhau; 5. Tùy hộ tâm  
truy cầu biến đổi; 6. Tùy hộ phiền não triền; 7.
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Tùy hộ tà  nguyện. Một cú rốt sau hiển th ị thánh 
giáo trường thời tùy chuyển.

Sao gọi là thường giữ gìn giới? Vì không xả bỏ 
học xứ.

Sao gọi là kiên cố giữ gìn giới? Vì không hủy 
phạm học xứ.

Sao gọi là thường thực hành? Vì khônÉ; khuyết 
phạm học xứ.

Sao gọi là thường triển chuyển? Vì đã khuyết 
phạm, liền dừng dứt, trở lại thanh tịnh.

Sao gọi là thọ học học xứ? Vì thuận theo đây 
tu học đầy đủ các học xứ. Người hành như vậy 
thường giữ gìn Thi-la, kiên cố giữ gìn Thi-la; sau 
khi nghe chánh pháp, một mình ở chốn tịch tĩnh, 
buộc niệm tư duy, suy lường quán sá t thẳm sâu. Vì 
muốn hướng đến cầu tăng thượng tâm, tuệ, nương 
văn, tư, tu khiến sanh diệu tuệ, năng chứng đắc 
giải thoát. Tánh giải thoát đây khiến khòng thối 
chuyển trong việc hành pháp, nên thuyết danh là 
kiên cô, là quả Thánh trí xuất thế  gian. Lại hành 
giả đây do lực chánh niệm tự quán sá t sâu: “Giới 
uẩn của ta  có viên mãn chưa? Ta ở nơi các pháp có 
chánh tuệ thông đạt không? Ta ở nơi giái thoát 
khéo chứng chưa?”. Như vậy chỉ nương lực giữ gìn
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chánh niệm, phát khởi tuệ làm thượng thủ, chứng 
đắc giải thoát kiên cố". Lại chánh niệm đây lược có 
ba chủng: hoặc nhân thuyết pháp, hoặc nương dạy 
trao, hoặc do quán sát nên làm, không nên làm.

Hỏi: Thế Tôn thuyết giới có vô lượng chủng, 
đó là giới việc thiện, giới Bí-sô, giới Cận trụ, giới 
tĩnh lự, giới đẳng trì, giới mà bậc Thánh yêu thích... 
Hết thảy giới như vậy, nay nương giới gì mà thuyết 
“Trụ học thắng lợi”?

Đáp: Nương giới Bí-sô, vì thù thắng hơn cả.
Hỏi: Thế Tôn thuyết tuệ cũng có nhiều chủng, 

đó là tuệ thành tựu do văn, tuệ thành tựu do tư và 
tuệ thành  tựu do tu. Nay nương tuệ nào mà thuyết 
“Trụ tuệ làm thượng thủ”?

Đáp: Nương đủ cả ba tuệ.
Hỏi: Thế Tôn thuyết giải thoát cũng có nhiều 

chủng, đó là giải thoát thế  gian, giải thoát xuất 
thế  gian, giải thoát hữu học, giải thoát vô học, giải 
thoát động chuyển, giải thoát bất động. H ết thảy 
loại như vậy, nay nương giải thoát nào mà thuyết 
“Trụ giải thoát kiên cô"”?

Đáp: Nương giải thoát bất động xuất th ế  gian.
Hỏi: Thế Tôn thuyết niệm cũng có vô lượng 

chủng, đó là sở hữu các niệm ở nơi thân  niệm trụ,
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ở nơi thọ niệm trụ, ở nơi tâm  niệm trụ, ở nci pháp 
niệm trụ, ở nơi sở tác sở thuyết đã lâu tùy r.iệm, ở 
nơi sở thọ đọc tụng các pháp tùy niệm, dạy trao 
tùy niệm, nên làm không nên làm tùy niệm, Phật 
tùy niệm... Nay trong đây nương niệm nào mà thuyết 
“Lấy niệm làm tăng thượng”?

Đáp: Nương nên làm, không nên làm mà quán 
sát tùy niệm là thù thắng hơn cả.

5. Thứ lớp: bao gồm 3 chủng.
Thứ lớp viên mãn: tức là trước phải an trụ 

giới Bí-sô, kế nên lắng nghe lãnh thọ cháiii pháp 
Như Lai, kế nên như lý tác ý tư duy. Người hành 
như vậy, do thanh tịnh trì giới nên không uu buồn 
hối hận, do không ưu buồn hôi hận nên dán dần 
sanh khởi định, do chánh phương tiện thâu nhiếp 
trí tuệ, chánh tư duy như lý tác ý, nên tăng ;hượng 
tâm  học nhanh chóng thành tựu viên mãn. Như 
vậy gọi là thứ lớp viên mãn, vì trước trước sau sau 
dần được viên mãn.

Thứ lớp năng thành: do trụ học thắng lợi năng 
thành tựu tuệ làm thượng thủ, do tuệ làm ;hượng 
thủ năng thành tựu giải thoát kiên cố. Sac gọi là 
năng đắc trụ học thắng lợi, cho đến năng thành 
giải thoát kiên cô'? Do niệm làm tăng thượng, gọi
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là thứ lớp năng thành tựu. Lại an trụ tu tập  ba học 
nhanh chóng đắc viên mãn như vậy, cũng gọi là 
thứ lớp năng thành tựu.

Thứ lớp giải thích: hay khéo dạy răn  đệ tử 
Thanh văn tấ t  cả việc phải làm và không được 
làm, nên gọi là Đại sư. Lại năng giáo hóa dạy dẫn 
vô lượng chúng sanh khiến khổ được tịch diệt, nên 
gọi là Đại sư. Lại vì hàng phục trừ  diệt tà  uế ngoại 
đạo xuất hiện th ế  gian, nên gọi là Đại sư. Từ âm 
thanh người lắng nghe chánh pháp, lại năng khiến 
người lắng nghe chánh pháp, nên gọi là Thanh 
văn.

Hỏi: Nhân duyên nào chỉ vì Thanh văn mà 
thuyết “Trụ học thắng lợi...”?

Đáp: Do chúng Thanh văn thuận theo đó tu 
học là con chân th ậ t của chư Phật Thê Tôn. Trong 
đây, pháp nên biết tuyên thuyết danh, cú, văn 
thân. Học xứ là chỗ tuyên thuyết năm tụ hủy phạm. 
Đủ lân mẫn là trong đêm dài hằng trụ các pháp vô 
lượng như từ... đối với các hữu tình. Đủ đại bi là 
năng nhổ bật, cứu giúp vô lượng chúng sanh vốn có 
nhiều pháp khổ. Nghĩa lợi vui là năng cùng chung 
nhiều pháp lạc với chúng sanh. Mong lợi ích là 
năng cùng chung vô lượng phẩm loại pháp diệu
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th iện với chúng sanh. Hằng bi mẫn là năng cứu 
chúng sanh thoát khỏi vô lượng các pháp ác bất 
thiện. Vì khiến nhiều người cửu trụ phạm hạnh 
tức là nương dòng tộc Sát-đế-lợi... mà thuyết. Chuyển 
rộng thêm  tức là nương chủng loại hữu tình như 
vậy, sau chuyển tăng rộng mà thuyết. Cho đến vì 
các trời người mà thuyết tức là nương th ế  ực kia 
mà thuyết, trong đây hiển thị Thế Tôn đại t i  trùm 
khắp tấ t  cả, chẳng phải một phần. Chánh thiện 
khai thị tức là tánh như sô hữu và tánh tận  sở hữu. 
Tuyên thuyết chánh pháp là đối với mười hai phần 
giáo, lắng nghe, thọ trì, tìm hiểu, nhậm ván, giữ 
gìn, đọc tụng; ở chôn tịch tĩnh, tư duy chánh pháp 
như vậy. Như vậy năng khiến kia được lợi í:h, tức 
là nương tăng thượng giới học mà thuyết. Như vậy 
năng khiến kia được an lạc, tức là không nương 
vào chút khổ vất vả nhỏ mà gây trô  ngại khiến 
không tự tạ i hành. Như vậy năng khiến kia được 
lợi ích an lạc, tức là người ly dục, hành tăng thượng 
tâm, hành tăng thượng tuệ. Khéo hành đây nên 
gọi là lợi ích, năng nhiêu ích nên gọi là ar. lạc.

Lại nữa, nếu ở xứ đây Thế Tôn khen ngợi 
công đức Đầu-đà vi diệu, đây gọi là lợi ích. Nếu ở 
xứ đây Thê Tôn cho thọ nhận trăm  vị ăn uông,
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trăm  ngàn y phục, đây gọi là an lạc. Nếu ở xứ đây 
Thế Tôn chế lập ba học, đây gọi là lợi ích an lạc. 
Lại thuyết: “Như Lai ở trong các pháp dùng tuệ kia 
khéo quán sá t”, đây hoặc là lợi ích, hoặc là an lạc, 
hoặc là lợi ích an lạc, nương tăng thượng giới học, 
tăng thượng tâm  học, tăng thượng tuệ học mà 
thuyết. Trong đây có hai nhân duyên gọi là khéo 
quán sát: 1. Vì đêm dài xuyên suốt tu tập, rõ biết 
hết thảy; 2. Vì chánh giác ngộ không điên đảo. ở  
nơi kia khéo chứng đắc giải thoát, tức là nương 
tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ mà thuyết. Do 
hai nhân duyên gọi là khéo chứng đắc: 1. Vì đến 
cứu cánh; 2Ỗ Pháp không hồi chuyển, pháp không 
thôi thất.

“Thi-la uẩn của ta không viên m ãn”, đây hoặc 
tu tập một phần Thi-la, hoặc chẳng y chỉ Thi-la 
như vậy để tu tập viên mãn các Thi-la định địa. 
“Ta không khéo quán sát các pháp”, đây cũng do 
hai chủng tướng như trước nên biết. “Ta ở nơi giải 
thoát không khéo chứng đắc”, đây do hai chủng 
chứng như trước nên biết. “Điều nên thuyết, như 
vậy đã thuyết”, đây tổng kết điều trước đã nêu ra 
một cách tóm lược và phân biệt rộng.

Lại nữa, do 6 chủng tướng phải nên giải thích
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tấ t cả Khế kinh: 1. Do biết khắp sự; 2. Do xả bỏ xa 
lìa ác hạnh và các phiền não, tùy phiền não; 3. Do 
thọ học th iện hạnh; 4. Do hành như bệnh... trí 
biến tri thông đạt; 5. Do quả kia; 6. Do irình  và 
người lãnh thọ quả kia. Do 6 tướng đây và do tướng 
được kiến lập như trước, nên khéo giải thích tấ t cả 
kinh điển. Trong đây, sự là uẩn, giớỉ, xứ, duyên 
khởi, niệm trụ và chánh đoạn... Quả kia, đó là yểm 
hoạn, ly dục, giải thoát và khắp giải thoát. Mình 
người lãnh thọ quả kia, đó là “Ta sanh đã tận ”. Hết 
thảy loại như vậy gọi là phần Nhiếp thích
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Quyển 83 
PHẦN NHIẾP DỊ MÔN 

Phẩm  thượng

75

Như vậy đã thuyết Nhiếp Thích. Sao gọi là 
N hiếp Dị Môn?

Ốt-Đà-Nam nói chung:

Phẩm Bạch và phẩm Hắc 
Tuyên thuyết dị môn thảy 
Vì khai ngộ giác nghĩa 
Tụng tổng, lược nên biết.

Ốt-Đà-Nam nói riêng:

Thầy, đệ nhất, hai tuệ 
Thiện thuyết bốn chủng thảy 
Cũng có nhân duyên thảy 
Rộng thuyết thí, giới, đạo.

Trong đây Như Lai gọi là Đại sư. Nối tiếp sư 
tức là đệ tử thứ nhất, như tôn giả Xá Lợi Tử kia... 
Nói tập  sư là Quỹ phạm sư, hoặc Thân giáo sư, 
hoặc bậc đồng pháp, hoặc bậc năng khai ngộ, hoặc
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bậc khiến nhớ nghĩ.
Đại sư tức là người lập Thánh giáo. Nối tiếp 

sư là người truyền Thánh giáo. Tập sư là người 
thuận theo Thánh giáo. Vì khai, hứa, chế. chỉ tấ t 
cả điều phải làm và không được làm; vì mọi lúc 
triển  chuyển dạy răn dạy trao, nên biết túc là bậc 
năng thuyết, bậc truyền thuyết và bậc tùy thuyết. 
Vì đuổi bỏ, ngăn ngừa những việc không được làm, 
gọi là bậc năng tương trợ. Vì vui mừng ủng hộ 
những việc nên làm, gọi là bậc tương trợ thii thắng. 
Vì năng khai thị những việc nên làm, những việc 
không được làm, gọi là bậc tương trợ hết : òng. Vì 
tùy chỗ sanh khởi tấ t cả nghi hoặc đều năng khiển 
trừ, gọi là bậc năng dẫn dắt. Vì đều năng khiển trừ 
ác tác ưu hối, gọi là bậc dẫn dắt thù thắng. Vì đều 
năng khiển trừ tấ t cả phiền não và tùy phiền não, 
gọi là bậc dẫn dắt hết lòng.

Người năng đoạn trừ tấ t cả nghi hoặc: vì nghĩa 
chưa hiển rõ năng hiển phát, vì nghĩa (ỉã hiển 
phát khiến trong sáng rõ ràng. Vì nghĩa cú thẳm  
sâu dùng tuệ thông đạt, rộng khai thị; vì thệ làm 
quỹ phạm, làm tôn trọng, làm chỗ nương tựa, gọi 
là bạn thứ hai. Theo đó mà triển  chuyển bạn, gọi
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là bạn lành. Xa xưa đồng vui nơi cư gia, gọi là bạn 
cũ. Cha mẹ thân  tộc xoay vần hệ thuộc lẫn nhau, 
gọi là người gần gũi thương yêu. Nếu chẳng phải 
quyến thuộc mà thí ân huệ, gọi là người có ân.

Nói nghĩa lợi là việc mong cầu năng dẫn nghĩa 
lợi, vì đây mà vui gọi là vui nghĩa lợi. Lợi ích gọi là 
thiện hạnh, vì đây mà vui gọi là vui lợi ích. An lạc 
là an trụ an ẩn, có nghĩa lợi ích thân  tâm, vì đây 
mà vui gọi là vui an lạc. Nương hiện pháp vui gọi 
là vui an ổn, nương hậu pháp vui gọi là vui tương 
ưng an ổn. ở  nơi tấ t cả sự việc, hiển hiện chân 
chánh thuận theo, gọi là tín  thuận. Nếu ở nơi bổ- 
đặc-già-la kia mà phát khởi tín thuận, gọi là tín. 
Sau khi hiển bày công đức và uy lực tuệ thù thắng 
của bổ-đặc-già-la kia rồi, tức có người ở pháp của 
bậc kia mà phát khởi tín thuận, thuận theo môn 
chánh lý, gọi là tịnh tín. Tức do lực tăng thượng 
như vậy, cho đến lông trên  thân dựng đứng, cảm 
động rơi lệ, hết thảy hành động của người kia như 
vậy là tướng tịnh tín. Sau khi người kia đấ nghe 
hết thảy công đức uy lực của bậc ấy rồi, ở nơi các 
oai nghi đi đứng... hằng thường tin chân th ậ t công 
đức, gọi là tín  thuận làm theo.
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Nói dục, là nếu ở nơi đây vui làm vui được. 
Tinh tấn: dũng mãnh phát khởi gia hạnh r  ơi tâm. 
Nỗ lực sách tấn: đã dũng mãnh, lại châi] chánh 
siêng năng tu học ở nơi gia hạnh kia. Cương quyết: 
đã phát siêng tinh tấn  rồi trọn không ưiệt mỏi 
phế bỏ, không hoại mất, không thối lui. Sieu vượt: 
ân trọng tinh tấn. Uy thế: đầu đêm, giữa đẽm mặc 
áo giáp tinh tấn. Sách tấn: hoặc như chỗ đã nói 
mặc giáp phát siêng tinh tấn, hoặc lại tăng thêm 
uy lực mạnh mẽ, dũng mãnh phát siêng tinh tấn.

Thấy sâu lợi ích thù thắng của quả kĨ£, gọi là 
dũng nhuệ. Lúc siêng tu, năng kham nhẫn chịu ướt 
lạnh... gọi là dũng mãnh. Do khéo rõ biết trước sau 
sai biệt, ở nơi sự chứng đắc thù thắng sai bi ệt vượt 
hơn, thâm  sanh tín  thuận, thành tựu tinh lấn, gọi 
là khó chê phục. Ớ nơi những điều chứng dắc thấp 
kém, khéo tiến tu không khiếp sợ lui sụt, gọi là 
không vui đủ.

Nói khích lệ tâm, là trong lúc phát siêng tinh 
tấn  có các ma sự, những việc chướng ngạ i, tấ t cả 
phiền não và tùy phiền não, cực khéo nhận ra 
thông hiểu, nhanh chóng quán sát khiến tâ m tĩnh 
lặng. Thường hằng, tức ở trong chánh gia hạnh
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đây năng thường tu làm, năng không xả ách. Chánh 
tín  là khi Đại sư thuyết chánh pháp, ồ nơi chánh 
pháp đã lắng nghe rồi, thu được tịnh tín. Không 
phóng dật là đã được tịnh tín, ở trong pháp lạc 
vượt khỏi các chướng ngại, phòng hộ tâm, hằng 
thường phát khởi tu tập thiện pháp. Du-già là thọ 
trì, đọc tụng, luận vấn, quyết trạch, chánh tu gia 
hạnh. Tư duy là theo điều đã thọ trì, quán sá t sâu 
kỹ Tốt ráo pháp nghĩa.

Nói nhớ nghĩ, là đối với tấ t cả pháp nghĩa đã 
quán sát, không bị quên mất; ở nơi điều đã làm, 
điều đã nói từ lâu xa, năng chân chánh theo đó 
nhớ nghĩ. Tầm tư là nương pháp nghĩa như vậy 
không điên đảo, chỗ phát khởi tầm  tư... thì xa lìa. 
Trí: gia hạnh diệu tuệ xuất thế  gian. Hiểu: chánh 
thể diệu tuệ xuất th ế  gian. Tuệ: đã chứng đắc tuệ 
xuất th ế  gian, về sau chứng đắc diệu tuệ th ế  gian. 
Quán sát: do tác ý quán sát không điên đảo, quán 
sát sâu kỹ đã đoạn, chưa đoạn, còn sót thừa, không 
sót thừa. Phạm hạnh: tám  Thánh đạo chi và xa lìa 
pháp phi phạm hạnh, tập quen dâm dục. Nói an 
trụ phạm hạnh còn lại, là ba mươi bảy pháp Bồ-đề 
phần. Kia do sự nhiếp thọ của ba xứ: do Xa-ma-tha,
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do Tỳ-bát-xá-na và do tu thân  niệm, như chỗ thích 
hợp là tự tánh kia, phẩm loại kia. Trong (lây tín, 
niệm đều thông hai phẩm.

Lại, Đại sư đây cũng được xưng khen là đệ 
nhất, vì hành nghĩa tự lợi; cũng xưng khen là tôn 
quý, vì hành nghĩa lợi tha; cũng xưng khen là thù 
thắng, vì hành cả hai nghĩa; cũng xưng khen là cao 
cả, vì chiếu sáng bao trùm tấ t cả ngoại đẸ.o; cũng 
xưng khen là vô thượng, vì chiếu sáng bao trùm tấ t 
cả Thanh văn, Độc giác, Trung thừa, Hạ thừa.

Lại có cách nói khác. Đệ nhất: vì khéo viên 
mãn cùng những người thê gian. Tôn quý: vì khéo 
viên mãn cùng các Thanh văn. Thù thắng: vì khéo 
viên m ãn cùng các Độc giác. Cao cả: vì ở nơi phiền 
não chướng được thanh tịnh. Vô thượng: vì ở nơi sở 
tri chướng được thanh tịnh.

Lại có cách nói khác. Đệ nhất: vì ở Dục hành 
khéo đắc viên mãn. Tôn quý: vì ở sắc hành khéo 
đắc viên mãn. Thù thắng: vì ở Vô sắc hành khéo 
đắc viên mãn. Cao cả: vì siêu vượt tấ t cả bci cõi thế 
gian, khéo viên mãn. Vô thượng: vì khéo (lắc viên 
mãn xuất th ế  gian. Hữu tình không chân rihư rắn, 
hữu tình  hai chân như người, hữu tình b()n chân
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như trâu, hữu tình nhiều chân như loài trăm  chân, 
hữu tình hữu sắc từ Dục giới cho đến Đệ tứ tĩnh lự, 
hữu tình vô sắc từ Không vô biên xứ cho đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, hữu tình hữu tưởng từ Dục 
giới cho đến Vô sở hữu xứ (trừ trời Vô tưởng), hữu 
tình vô tưởng thuộc trời Vô tưởng. Hữu tình chẵng 
phải hữu tưởng chẳng phải vô tưởng sở hữu sanh 
thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy nói 
lược phẩm loại sai biệt, hiển thị Như Lai là đệ 
nhất ở trong ba loài: loài xuẩn động, loài nương 
thân  và loài nương tâm.

Lại nữa, nói tuệ năng đắc là tổng nhiếp tấ t  cả 
sở hữu thiện tuệ năng dẫn nghĩa lợi, khéo sanh 
trưởng tăng ích. Tuệ rộng lớn là chỗ có tuệ phẩm 
nhuyến, trung, thượng tăng tiến sai biệt. Tuệ thanh 
tịnh là tuệ do đời trước xuyên suốt tu tập, trả i qua 
nhiều thời khiến thành thục. Tuệ thành biện là 
tuệ đôi với các phiền não biết khắp, vĩnh viễn 
đoạn trừ. Tuệ viên mãn tức thiện tuệ đây đã đến 
rốt ráo. Tuệ không gián đoạn tức thiện tuệ đây đã 
triển  chuyển thành pháp bất thối, rốt ráo xuất ly. 
Tuệ nhạy bén là tuệ rõ biết nhanh chóng. Tuệ 
nhanh chóng là tuệ không trệ ngại. Tuệ thông lợi



82 DU GIẢ Sư ĐỊA LUẬN. Tập V

là tuệ khéo liễu tri tận  sở hữu và như sở t  ữu. Tuệ 
xuất ly là tuệ năng khéo liễu tri đôi với pháp xuất 
ly và ly dục thế  gian. Tuệ quyết trạch là tuệ năng 
liễu tri đôi với các pháp ly dục xuất th ế  gian. Tuệ 
thẳm  sâu là tuệ năng liễu tri các pháp tùỵ thuận 
tánh  Không thẳm  sâu, tương ưng duyên khởi, vì 
năng như th ậ t khéo thông đạt ở nơi tấ t cả nghĩa cú 
thẳm  sâu. Trong đây đã chế lập tuệ Như Lai, thì 
tuệ Thanh Văn... năng tùy theo đó mà hiểu rõ.

Lại, nói tuệ lớn tức là tuệ đây trường thời 
xuyên suốt tu tập. Tuệ rộng tức tuệ đây :ảnh sở 
hành vô lượng vô biên. Tuệ không gì sánh, vì các 
tuệ khác không gì có thể sánh xứng. Tuệ bảo, vì ở 
trong các căn, tuệ là thù thắng hơn cả, :ihư bảo 
châu ma-ni năng hiển phát khiến bảo Tỳ-lưu-ly- 
luân-vương tịnh sáng. Vì tuệ đây tương ưng với thí 
dụ kia nên đều được danh là tuệ bảo.

Lại, nói tuệ nhãn là tuệ câu sanh. Tuệ minh, 
do người dẫn, tức là tuệ do từ người dẫn mà í héo gia 
hạnh. Tuệ quang là tuệ thành tựu do gia hạnh văn, 
tư. Tuệ chiếu sáng là tuệ thành tựu do tu. Tuệ đăng 
là tuệ ở nơi sở thuyết kinh điển Như Lai, iiến lập 
khai thị thẳm sâu... Tuệ nến là tùy lượng, tùy thời
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năng tùy chuyển giáo pháp. Tuệ chiếu là ở nơi các 
pháp kia, dùng diệu tuệ năng khéo liễu tri, tuy khéo 
liễu tri nhưng chỉ do người mà chuyển, chưa phải do 
tự thân chứng đắc. Tuệ không ám là tự thân  tác 
chứng. Tuệ căn là sở hữu các tuệ do ở nơi sở chứng 
khác năng liễu tri khắp lực tăng thượng. Tuệ lực là 
tuệ do tự mình chứng đắc trước sau sai biệt, năng 
liễu tri khắp lực tăng thượng; tuệ đây do nương đạo 
lý pháp nên không bị thối khuất. Tuệ tài là dụng 
tuệ năng chiêu cảm dẫn tấ t cả giàu sang thù thắng 
tự tại, thành tựu tự tâm được tự tại hành chuyển. 
Trong đây, tuệ bảo là thù thắng hơn cả trong tấ t cả 
tài bảo, năng là nhân căn bản của tấ t cả của cải 
trân  bảo th ế  gian. Tuệ kiếm và tuệ đao năng vĩnh 
viễn đoạn trừ  tấ t  cả kiết. Tuệ gậy năng phòng hộ 
xa tấ t  cả phiền não thiên ma ác. Tuệ dây cương là 
tuệ nắm giữ con ngựa ý căn phi nhanh vào Thiện 
hạnh địa. Tuệ không đọa, vì khiến các thân  phần 
không tan  hoại. Tuệ tường thành, vì khắp ở tấ t  cả 
triển  chuyển một môn. Tuệ thềm bậc là đạo gia 
hạnh. Tuệ bảo điện, tức là đến cứu cánh. Vì muốn 
hiển thị hết thảy ba tường thành, lại thuyết ba 
chủng, đó là giới trí, chủng chủng giới trí và không
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phải một giới trí.
Lại, nói chánh kiến tức năng khéo thỏng đạt 

chân th ậ t pháp. Tuệ hữu học là tuệ như lý tác ý 
năng dẫn phát tâm  thiện giải thoát, tuệ th: ện giải 
thoát; lại về sau có các tuệ hữu học nhiếD thuộc 
quả Dự lưu, quả N hất lai và quả Bất hoàn; lại các 
tuệ vô học nhiếp thuộc A-la-hán Bồ-đề, hoặc nhiếp 
thuộc Độc giác Bồ-đề, hoặc nhiếp thuộc c'iư Như 
Lai tốì thắng Vô thượng Bồ-đề.

Sao gọi là giới trí? Vì trí năng rõ biếi; chủng 
chủng cõi giới, hoặc năng rõ biết mười tám  giới, 
gọi là không phải một giới trí; vì trí năng thông 
đạt rõ biết hướng đến phẩm loại sai biệt của giới 
kia, địa kia, bổ-đặc-già-la kia, hoặc năng rõ biết 
giới kia có chủng chủng phẩm loại, gọi là chủng 
chủng giới trí.

Lại, nói vi tế  vì năng nhập nghĩa chán thật 
thẳm  sâu. Thẩm xét tấ t cả, vì năng chứng nhập đầy 
đủ tấ t cả nghĩa. Thông minh, vì tuệ tương liiig với 
dẫn phát. Tuệ triết, vì tuệ tương ưng với cân sanh.

Lại, nói nhãn vì năng nắm lấy việc hiện thấy. 
Trí vì năng nắm bắt việc không hiện thấy. Minh vì 
hiểu biết nhập vào tận  sở hữu của sự việc. Giác vì
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hiểu biết nhập vào như sở hữu của sự việc. Hành 
nghĩa: nhiếp thiện pháp do tư mà thành tựu. Hành 
pháp: nhiếp thiện pháp do văn mà thành tựu. Hành 
thiện: nhiếp th iện pháp do thí, giới mà thành  tựu. 
Hành điều nhu: nhiếp thiện pháp do tu mà thành  
tựu.

Lại, nói thiện thuyết, vì khéo viên mãn các 
văn cú. Thiện giác: năng khéo hiện thông hiểu tấ t 
cả nghĩa. Xuất ly: là đạo thế gian, đoạn trừ các khổ, 
đắc xuất ly. Hướng đến Đẳng giác: là đạo xuất thế, 
vì vượt qua các khổ, năng chân thật hiện Đẳng giác. 
Không sai biệt: tướng văn nghĩa thuyết của thầy và 
đệ tử không chống trái nhau, thấm  nhuần phấn 
tấn. Có tháp vững chắc: tấ t cả thiên ma ngoại đạo 
và người thế  gian khác không thể khuynh động. Có 
chỗ nương: vì đầy đủ bốn nương không hoại mất.

Đại sư N hư Lai ứng Chánh Đẳng Giác, đây là 
các cú về giáo sở thuyết thiện thanh tịnh. Trong 
các cú đây lược hiển bốn chủng khéo thuyết pháp 
luật tối cực viên mãn. Đó là cú thứ nhất hiển văn 
nghĩa viên mãn. Cú thứ hai hiển quả viên mãn. Cú 
thứ ba hiển hạnh viên mãn. Một cú sau cùng hiển 
bậc thầy viên mãn.
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Lại nữa, pháp của chư Phật Thế Tôn có nhân 
duyên: vì có duyên khởi, nên chế lập “tấ t  :ả học 
xứ”. Có xuất ly: vì đã hủy phạm, nên chê lập “như 
pháp trở lại ra khỏi xa lìa”. Có chỗ nương: vì bốn 
nương, chê lập “vượt qua tấ t cả ác giới luật, các sự 
hủy phạm ”. Có vượt qua: vì chế lập “xa lìa biên thọ 
dụng dục lạc, biên tự khổ hạnh, thuận theo đó ứng 
dụng khiến thành tựu”. Có thần biến: vì ba chủng 
hiển hiện thần  biến, vì khiến thu được thần  thông 
nhanh chóng, không gián đoạn, chế lập “chân chánh 
dạy trao không gián đoạn”.

Lại nữa, nay rộng thuyết Thí. Nói xá, giải 
thoát: vì hồi hướng Niết-bàn, vì không buộc đắm 
trong quả bố thí. Thường duỗi tay: ân  trọn? rộng 
thí. Vui xả bỏ: trước khi thí, đang khi thí và sau khi 
thí, ý vui thanh tịnh, không nhớ lại hối tiếc. Thí 
tế  tự: một hướng như pháp, không dùng ,3ự bất 
th iện để tích chứa tài vật, mọi lúc đều lucn trả i 
khắp vật thí mà thí xả. Xả viên mãn: vì ở nơi 
ruộng phước mà phụng hiến. Ở trong huệ vhí vui 
phân bố: vì đối với cha mẹ, vợ con... luôn phân bố 
bình đẳng. Tất cả như th ế  tổng cộng có sáu thí: 1. 
Thí không chỗ nương; 2. Thí rộng lớn; 3. Thí hoan
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hỷ; 4. Thí luôn luôn; 5. Thí ruộng, đất đai; 6. Thí 
quyến thuộc nhiếp thọ. Trong đây nương theo phẩm 
loại thời gian, nơi chốn bố thí mà thuyết.

Lại nữa, nay rộng thuyết Giới. Trong Ôt-Đà- 
Nam nói:

Thi-la, pháp, sát sanh 
Thuyết rộng đầy đủ giới.

Nói giới luật, vì ở nơi sự nhiệt não do tội hủy 
phạm tịnh giới, mà năng tịch tĩnh, lại vì tương ưng 
với nghĩa thanh lương. Luật nghi: vì xa lìa tướng tự 
thể. Đầy đủ: chánh nhiếp thọ không hôi hậnỄ.. 
Thanh tịnh: hiện hành nhiếp thọ Tam-ma-địa. Nói 
thiện: năng nhiếp thọ quả khả ái. Không tội: năng 
nhiếp thọ lợi mình người. Không hại: năng bỏ hết 
thảy sự đấu tranh, chống đối, cầm nắm dao gậy... 
Tùy thuận: thuận theo chứng đắc các quả Sa-môn 
và sở hữu công đức thù thắng khác. An giấu: thường 
ẩn che th iện pháp của mình. Hiển phát: thường tự 
phát lồ pháp ác của bản thân. Đoan nghiêm: nhiếp 
thọ đầy đủ sở hữu vật trang nghiêm của Sa-môn 
như thiểu dục... Ruộng phước: nhiếp thọ chánh kiến, 
quỹ phạm, tịnh mạng, viên mãn đức. Không nhiệt:
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xa lìa biên tự hành khổ. Không não: xa lìa biên 
thọ dụng dục lạc. Không hối hận: chân chá nh xa 
lìa sự nhiễm ô ưu buồn, không an vui.

Lại, nói thiện thuyết pháp vì nhiếp thuậc đạo 
lý, vì giữ gìn chuyển vận đức thù thắng. Tỳ-nại-da: 
thuận theo năng diệt tấ t cả phiền não. Bậc thánh: 
xa lìa tấ t  cả pháp tạp nhiễm ô, khiến kia không 
sanh khởi. Nói thiện: năng cho quả khả ái vô tội. 
Nên tập: phải thân  cận tu tập. Lành thay: là các 
Thánh hiền xưng khen một sự việc nào đó.

Lại, nói sát sanh tức nói rộng phẩm hắc, phẩm 
bạch như trong Có tầm có tứ địa đã thuyết. Lại nói 
đầy đủ giới... đều rộng thuyết: tức là an trụ (lầy đủ 
giới, cũng năng phòng hộ giữ gìn luật nghi Biệt 
giải thoát cho đến nói rộng. Mật hộ căn môr.: hoặc 
phòng hộ giữ gìn niệm, hoặc thường thuận theo 
niệm cho đến nói rộng. Ở nơi ăn biết lượng ở nơi 
việc ăn  uống, tư trạch mà ăn, không vì vui thích 
sung mãn, không vì kiêu ngạo phóng dật, cho đến 
nói rộng. Đi đứng qua lại, an trụ chánh bi ất cho 
đến nói rộng. Tất cả như vậy nên biết đễ. rộng 
thuyết trong Thanh vãn địa.

Lại nữa, nay rộng thuyết Đạo. Trong Ổt-Đà-
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Nam nói:
Niệm trụ, chánh đoạn 
Thần túc, căn lực 
Giác chi, đạo chi 
Vô lượng theo sau.

Vì muôn siêng tu bốn niệm trụ, nên phát khởi 
vui muôn m ãnh lợi phẩm thượng: tức là vì đoạn trừ 
lỗi lầm của tác ý bất chánh. Tinh tấn: siêng năng 
sách tấn  vì muôn đoạn trừ  các lỗi lầm chậm chạp. 
Siêng năng sách tấn: vì đoạn trừ  các lỗi lầm  của 
hai tùy phiền não hôn trầm  và trạo cử. Dũng mãnh: 
vì không tự khinh miệt. Dũng nhuệ: vì năng đối 
kháng ngoại địch. Không thể chế phục: vì không 
sanh vui đủ đối với ít phần chứng đắc thấp kém. 
Chánh niệm: vì không quên m ất dạy trao. Chánh 
biết: vì không hủy phạm cấm giới. Không phóng 
dật: không xả ách thiện. Trụ nhiệt quang: năng tu 
pháp đối trị giải đãi. Chánh giải: vì năng tu pháp 
đối trị hủy phạm. Niệm thành tựu: vì năng tu pháp 
đối trị quên m ất chánh niệm. Điều phục th ế  gian: 
vì năng tu tấ t  cả pháp thế  gian chân chánh đối trị 
tham  ưu. Trong đây hiển thị siêng tu niệm trụ, tức 
là các Bí-sô... cần phải tu tập bốn chủng đôi trị.
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Lại nữa, chỗ có tên gọi sai khác của các chánh 
đoạn, các thần túc, như đã thuyết rộng trong Thanh 
vãn địa.

Lại nữa, ở chỗ Như Lai an lập chánh ti n... nói 
rộng nên biết như phần Nhiếp quyết trạch; an trụ 
có thê lực, có tinh tấn, có dõng mãnh... néìn biết 
nói rộng như Bồ-tát địa.

Lại nữa, tư trạch các pháp, tư trạch thẳm  sâu, 
tâm  tư toàn khăp, quán xét toàn khắp, nói rộng 
như Thanh văn địa. Đã đạt được tác ý chân vô lậu 
duyên cảnh thánh đế, tác ý tương ưng tấ t cả vô lậu 
gọi là trạch pháp. Tư trạch: tổng hợp chung tấ t  cả 
chủng loại pháp khổ là Khổ thánh  đế. T i’ trạch 
thăm  sâu: phân tích nắm lây từng phần riêng của 
cac khô, tức là sanh khổ, lão khổ... Cưc tu’ trach 
pháp: tức nương xứ đây chọn lựa pháp như Khế 
kinh... Vì cớ sao? Vì nương đây, nên trước hết huân 
tu thực hành.

Lại, tư trạch: quyết định hiểu rõ sâu xa. Tư 
trạch thẳm  sâu: quyết định hiểu rõ sâu xa hết 
thảy. Cực tư trạch pháp: quyết định hiểu rõ sâu xa 
hết thảy những điều gần. Ở phần trước là tìm hiểu 
đạo, phần này là quyết định đạo.
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Lại có cách nói khác. Nói hiểu rõ, vì ở nơi sự 
sở tri, tác ý phát khởi hiểu biết. Hiểu rõ hết thảy: 
vì đã phát khởi hiểu biết rồi, phương tiện  tìm 
hiểu. Hiểu rõ gần: tìm hiểu rồi, xác quyết. Thông 
suốt sáng rõ: vì rõ biết phân biệt thể. Thông đạt: 
vì thông đạt sự sở tri.

Lại, thông suốt sáng rõ: vì rõ biết tự tướng. 
Thông đạt: vì rõ biết cộng tướng. Quán sát sâu: 
năng quyết định nắm giữ tận  sở hữu, như sở hữu, 
trước sau dần dần tăng trưởng bội phần. Thông duệ: 
ở trong nghĩa kia trước sau thứ lớp không quên mất. 
Giác: kham năng chọn lựa, tuệ câu sanh. Minh: tuệ 
do huân tập mà thành tựu. Tuệ hành: năng thọ trì, 
đọc tụng, luận vấn, quyết trạch thù thắng, liễu biệt 
tăng thượng, tức ở nghĩa kia triển chuyển tăng trưởng 
phân minh, siêng năng tu tập tuệ. Tỳ-bát-xá-na: ở 
nơi nghĩa đã liễu biệt trước, quán sát sâu xa. Trải 
qua nhập vào: trước tầm  tư ở nơi cảnh sở duyên, trải 
qua tác ý tư duy nên tâm nhập vào. Nạp thọ: năng 
thâu nhiếp lãnh thọ kia. Thôi thúc tầm: tức là nắm 
lấy các tướng kia. Cực thôi thúc tầm: tức là nắm  lấy 
tướng tùy hảo của kia.

Lại có cách nói khác. Thôi thúc tầm: vì tâm
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mong cầu tìm hiểu. Cực thôi thúc tầm: vì tâm  tư 
duy quán xét. Thôi thúc tầm  cùng tột: vì ở nơi được 
mất, thúc đẩy chọn lựa tầm  tư cực bén nhạy. Vì 
thánh giáo làm chỗ nương mà khởi tầm  cầu, gọi là 
tầm  tư. Vì hiện lượng làm chỗ nương, gọi là tư duy. 
Vì tỷ lượng làm chỗ nương, gọi là phân biệi;. Chán 
lìa: tăng thượng ý lạc, phát khởi quyết định ở nơi 
hạnh viễn lyẵ Xa lìa: từ người nên thọ biên xa lìa. 
Tùy lìa: thọ rồi về sau năng phòng hộ giữ ỉ£n giới 
kia. Hoàn lìa: nếu đã phạm rồi, tức năng ĩử.ư pháp 
hối trừ; từ đây về sau dừng nghỉ, hành i;rì luật 
nghi, tùy phòng hộ giới. Dừng nghỉ: đầy đủ sự nhu 
hòa nhẫn nhục. Luật nghi: đầy đủ thiểu dục từ 
tâm... M ật hộ căn môn: tức tự mình không gây tạo. 
Không gây tạo: do không tác động đến người khác. 
Không hành: do rõ biết chân chánh nên không 
hiện hành. Không phạm: không do quên mấi; chánh 
niệm mà hiện hành, cầu  đò: vì nương đây vượt qua 
pháp ác. Phao nổi: nương đô'i trị, thệ năng chuyển 
vận si cuồng, lạc đường, khiến vượt thoát đi ngược 
các pháp chướng ngại. Không hỷ lạc: ở noi hạnh 
viễn ly tăng thượng ý lạc rấ t đầy đủ sung mãn. 
Không trá i vượt: vì ở trong tấ t cả nhóm sở học, vì
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không hủy phạm, vì không xả bỏ. Không trá i vượt 
khác: ở nơi một phần sở học, vì không hủy phạm, 
vì không xả bỏể Niệm: vì tâm  an trụ. Niệm hết 
thảy: là tâm  an trụ đẳng trụ... như vậy nói rộng 9 
chủng tâm  trụ sai biệt. Tướng đây đã thuyết trong 
Thanh vãn địa.

Lại nữa, Ốt-Đà-Nam nói:

Trí, tuyên thuyết, thiện, dục 
Bùng cháy, riêng, xa trần 
N hư bệnh thảy, giải thích 
Ngã đoạn, tận sanh thảy 
Gồm trời, thế, chúng sanh 
Nương thảy, ngã tác thảy.

Nói trí, tức tuệ do lắng nghe lời nói làm tiền  
dẫn. Kiến: tuệ do kiến lời nói làm tiền dẫn. Giác: 
tuệ do nhận biết lời nói làm tiền dẫn. Tri: tuệ do 
hiểu biết lời nói làm tiền dẫn. Trí: biết cảnh chẳng 
hiện thấy. Kiến: thấy cảnh hiện thấy ở trước. Minh: 
thông hiểu, ngược lại vô minh. Giác: th ậ t có nghĩa. 
Trí giác: trí hiểu biết không tăng thêm  những gì 
chẳng th ậ t có. Tuệ: đắc tuệ do câu sanh sanh khởi. 
Minh: tuệ do gia hạnh huân tập mà thành  tựu.
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Hiện quán: ở bên trong hiện quán các p iá p  rồi, 
đối với các pháp chẳng phải không hiện thấy, chẳng 
cần duyên trí khác.

Lại nữa, nói tuyên thuyết tức nhân nguời thỉnh 
hỏi mà vì họ ký biệt. Thi thiết: do lời và ỉục, thứ 
lớp kết nối danh, cú, văn thân. An lập: đã thứ lớp 
kết nối rồi, tóm lược vì người thuyết. Phân biệt: đã 
lược thuyết rồi, phân biệt khai thị giải thích nghĩa 
ấy. Khai thị: năng triển chuyển đoạn trừ  chỗ sanh 
nghi hoặc của người. Hiển phát: tự thông đạt nghĩa 
cú thẳm  sâu, vì người hiển dạy. Dạy: không nhân 
người phát khởi thỉnh hỏi, chỉ vì ai mẫn nê:i thuyết 
pháp khai thị. Khai thị khắp: diễn thuyết không 
gián đoạn, không lấy quyền làm thầy, không ôm 
lòng che giấu.

Lại nữa, lúc đầu thiện tức khi lắng nghe sanh 
hoan hỷ. Lúc giữa thiện: khi tu hành không ngại 
vất vả khổ nhọc, nương hành trung đạo, xa lìa hai 
biên. Lúc sau thiện: cực rốt ráo lìa các cấ j và tấ t 
cả rôt ráo ly dục làm ngằn mé sau. Diệu nghĩa: 
năng dẫn phát lợi ích an lạc. Văn thiện xáo: khéo 
kết nôi danh thân... và lời đầy đủ viên mãn. Thuần 
nhất: không cùng chung với ngoại đạo. Viíìn mãn:
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VÌ không hạn lượng nên tôn quý thù thắng hơn cả. 
Thanh tịnh: vì tự tánh  giải thoát. Sáng sạch: vì 
tương tục giải thoát. Phạm hạnh: là tám  Thánh 
đạo chi. Nên biết đạo đây nương chỗ hiển thuyết 
của bốn chủng diệu tướng như thuần nhất... Lắng 
nghe kỹ: ở nơi tướng pháp như vậy, khích lệ khiến 
lắng nghe sâu xa. Nên khéo khẩn thiết: khuyến 
khích khiến không điên đảo, như lý tư duy ân 
trọng, không gián đoạn.

Lại nữa, nói dục mãnh lợi, như tác nghĩ: “Đối 
với việc kia, ta  nên làm gì?”, cho đến nói rộng. Yêu 
thích m ãnh lợi: ở trong việc tu tập, gia hạnh chân 
chánh. Vui m ãnh lợi: đối với bậc tuyên thuyết và 
Đại sư, những bậc đáng tôn trọng... Tín mãnh lợi: 
đối với giáo pháp, dạy trao dạy răn.

Lại nữa, nói năng bùng cháy tức là nhanh 
chóng chứng đắc thông tuệ, trọn không tự nhàn 
hạ, trì hoãn, phát siêng tinh tấn  kiên trì cho đến 
về sau. Thuận Du-già: tôn trọng lời dạy mà huân tu 
gia hạnh hoặc bằng hoặc hơn, trọn không giảm 
dần suy thối. Năng vĩnh viễn đoạn trừ: năng tu tập 
đối trị phiền não. Năng nhàn CƯ: nương cư trú ở 
chốn viễn ly, nơi bờ vắng, tu Tam-ma-địa khiến
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hiện tạ i tiền, nương Tam-ma-địa tu tập  đối trị.
Lại nữa, riêng tức ở  chôn viễn ly, nơi DỜ vắng, 

không an trú xứ thứ hai. Xa lìa: đối với các sự nhiễm 
ô vô ký, không hiện hành tác ý. Không phóng dật: 
ở  nơi tầm  tư pháp ác như dục... phòng hộ tâm, lại tự 
an đặt mình nơi các phẩm thiện. Bùng cháy: như 
trước đã thuyết. Phát khiển: bên trong gìn giữ tâm, 
đoạn trừ  năm cái; lại do đây nên phát k h ỉi khiển 
trừ kia khiến đến nơi an ổn vô thượng.

Lại nữa, nói xa trần  lìa cấu. Trần: trí đã sanh, 
nhưng chưa đến rốt ráo; năng chướng ngại hiện 
quán, hoặc có gián đoạn, hoặc không giế.n đoạn, 
hiện ngã m ạn chuyển. Cấu: sở hữu thô trọng của 
phẩm ngã mạn và phẩm kiến đoạn. Vì n£.y tấ t cả 
kia vĩnh viễn đều không, nên gọi là xa trần  lìa cấu.

Lại, trần  là ngã mạn và tấ t cả phiền não kiến 
sở đoạn. Cấu: sở hữu thô trọng của hai phẩm, ở  
trong pháp: an trụ trong sở hữu tự tướng và cộng 
tướng của pháp. Pháp nhãn: tuệ như th ậ t hiện 
chứng “duy chỉ có pháp”. Pháp kiến: ở rtơi khổ... 
như th ậ t thấy. Pháp đắc: tùy chứng đắc quả Sa- 
môn. Pháp tri: đã chứng đắc rồi, như điều ctã chứng 
năng tự rõ biết: “Ta là Dự lưu, ta  đã chứng đắc
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pháp không thối đọa”. Pháp chí thành: vì lực hiện 
quán đế tăng thượng, thành tựu chứng tịnh; đối 
với P hật Pháp Tăng và Giới mà bậc thánh yêu 
thích, tự mình đã chứng đắc, dụng chánh tín  như 
th ậ t chí thành thực hành. Vượt qua hoặc: ở nơi sự 
chứng đắc của bản thân. Vượt qua nghi: ở nơi sự 
chứng đắc của người. Chẳng được duyên nơi người: 
ở nơi pháp đây, bên trong tự mình chứng đắc, 
chẳng phải chỉ lắng nghe theo người. Chẳng bị 
điều khác dẫn đoạt: ở nơi thánh giáo của Đại sư, 
không bị tấ t  cả ngoại đạo, dị luận khác dẫn đoạt, 
ở  trong các pháp được vô sở úy: ở nơi chứng đắc 
của bản thân, nếu bị người cật vấn quyết không 
hãi sợ. Ngược dòng: vì đã chứng thánh đạo. Thú 
hướng: ký thần  thông rốt ráo đi vào các cõi, không 
thối trở lại. Lại có sự sai khác, nên biết kiến lập 
hai chủng pháp là thế  tục và thắng nghĩa.

Lại nữa, nay thuyết như bệnh cho đến nói 
rộng. Sao gọi là hiển thị kia như bệnh... chẳng phải 
chỉ thuyết kia như trọng bệnh cho đến nói rộng? 
Người tu hành trước như thật dụng hành vô thường... 
ở trong sự kia như th ậ t chê trách, khởi tư duy đây 
như bệnh... th ậ t đáng nhàm chán trá i lìa. Vì muôn
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không hòa hợp với kia, nên kế đến thuyết hành vô 
thường... như th ậ t hiển thị quán sá t quả kia. Vô 
thường: vì hiển hiện sanh của thân  cùng với sát-na 
đều triển  chuyển. Sát-na triển  chuyển: do xúc kia 
sanh khởi tận  diệt, nên thọ kia cũng sanh khởi 
tận  diệt; thấy đây tương tục, chẳng phải không 
hiện thấy, chẳng phải duyên trí khác. Khe: có hai 
chủng khổ, đó là các khổ như sanh... và các sở hữu 
thọ đều nói là khổ. Hai chủng khổ đây như chỗ 
thích hợp do thấy hữu của sanh thân  triển  chuyển 
nên được hiểu biết nhập vào. Tức là chế; không 
gián đoạn, có hữu của sanh thân  sanh khỏi, sanh 
rồi lại có lão... các khổ. Cho nên thuyết là vc thường 
nên khổ, do thấy sanh thân có triển  chuyển, cho 
nên nhận biết được tánh khổ.

Sao gọi là các sở hữu thọ đều nói là khổ? Các 
thọ lạc biến hoại nên khổ. Tất cả thọ khổ íỉanh rồi 
trụ nên khổ. Thọ không khổ không lạc, thể là vô 
thường, là pháp hoại diệt nên nói là khố. Trong 
đây, thọ lạc do vô thường nên tấ t có biến hoại. Tất 
cả thọ khổ do vô thường nên sanh trụ tương tục 
đều sanh khởi khổ. Thọ không khổ khôn£ lạc đã 
hoại diệt rồi, do vô thường nên gọi là khổ. Bã sanh
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khởi tức pháp hoại diệt, nên cũng gọi là khổ. Pháp 
hoại diệt đây vì hai kia đuổi theo, vì tương ưng với 
hai kia, nên cũng gọi là khổ.

Sao nói phải quán thọ lạc là khổ? Do thọ đây 
là tùy miên của tham. Do tùy miên nên đương lai 
nắm giữ khổ, ở trong hiện pháp năng sanh hoại 
khổ. Như vậy phải quán thọ lạc là khổ.

Sao nói phải quán thọ khổ như tên? Tức là 
quán như tên  độc, cho đến hiện tiền  thường não 
hoại.

Sao nói thọ không khổ không lạc, thể là pháp 
vô thường hoại diệt? Đã diệt tức là vô thường. 
Đương lúc chưa diệt cũng chính là pháp hoại diệt. 
Nếu vô thường, từ đây lại sanh hoặc lạc hoặc khổ. 
Pháp hoại diệt thì trọn chẳng thoát khỏi hai chủng 
khổ, lạc. Không: tức là pháp chân thật, không 
thường, không hằng, biến đổi. Vô ngã: vì xa lìa 
ngã, vì nhiều duyên sanh, vì không tự tại.

Lại nữa, nói giải thích, vì năng hiển th ị tự 
tánh  kia. Khai thị: vì hiển thị đây nên biết khắp, 
vì đây nên vĩnh viễn đoạn... sai biệt. Hiển rõ: năng 
hiển thị nếu chẳng vĩnh viễn đoạn, nếu không biết 
khắp thảy, thì thành quá hoạn. Liễu: là tác ý liễu
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tướng. Giải: là tác ý thắng giải. Tri: tác ý viễn ly... 
Giải liễu: vì rõ được tự tướng. Cận giải liễu: vì rõ 
được cộng tướng. Liễu tận  tường: vì rõ biết tận  sở 
hữu của kia. Thông đạt: vì rõ biết như sở hữu của 
kia. Xúc: nhiếp vào phạm hạnh ở trong tám Thánh 
đạo chi. Tác chứng: quả của kia là Niết-bàri.

Lại nữa, nói ngã, tức ở năm thủ uẩn, hành 
ngã, ngã sở kiến hiện tiền. Hữu tình: các bậc hiền 
thánh  vì như th ậ t rõ biết “chỉ có pháp”, lại không 
biết khác, lại vì rõ biết ở nơi hữu tình k:.a có ái 
trước. Ý sanh: đây là tánh chủng loại ý. Nho đồng 
(ma-nạp-phược-ca): nương ở nơi ý hoặc cao hoặc 
thấp. Dưỡng dục: vì năng tăng trưởng nghiệp hậu 
hữu, vì năng tạo tác tấ t cả dụng sĩ phu. Bổ-đặc-già- 
la: năng lớp lớp tiến đến nhập vào các cõi không 
biết chán đủ. Mạng giả: sống hòa hợp hiện tiền 
tồn tạ i hoạt động. Sanh giả: đầy đủ sở hữu pháp 
như sanh...

Lại nữa, cần đoạn các ái, dừng dứt các kiết tức 
là khi đắc hiện quán thánh đế, liền năng vĩnh 
viễn đoạn ba kiết; ở tấ t cả cõi, ái hậu hữu không 
hiện hành trở lại. Kia ở thời sau, lớp lớp siêng tu 
tùy quán sanh diệt, lại năng vĩnh viễn đoạr. “m ạn”...
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không sót thừa. Cho nên nói rằng năng chánh tu 
tập vĩnh viễn đoạn các “m ạn”. Vì chân th ậ t hiện 
quán nên tấ t  cả ái tùy miên kia vĩnh viễn đoạn. Do 
nhân duyên đây, đời đương lai các khổ và các pháp 
hậu hữu không thể được trở lại, lại năng rốt ráo 
hết ngằn mé khổ.

Lại nữa, ta  sanh đã tận, đó là hữu thứ tám... 
Phạm hạnh đã lập: ở nơi Thánh đạo, tu rố t ráo 
nên không trở lại thôi thất. Việc làm đã xong: tấ t 
cả k iết vĩnh viễn không sót thừa, đã chứng đắc tấ t 
cả đạo quả. Không thọ hậu hữu: ở nơi bảy hữu vĩnh 
viễn tận  diệt. Lại, “Ta sanh đã tận ” có 2 chủng 
sanh: 1. Sanh của sanh thân, đây như trước đã 
thuyết; 2. Sanh của phiền não, đây mỏng nhẹ nên 
cũng nói là tận. Đây ký biệt quả thứ nhất. Phạm 
hạnh đã lập: là quả Bất hoàn, phi phạm hạnh như 
tham... vĩnh viễn đoạn. Việc làm đã xong, không 
thọ hậu hữu: là quả A-la-hán. Nên biết trong đây 
ký biệt bốn chủng hành tướng giải liễu.

Lại nữa, trời thế  gian là cú chung. Đây có 2 
chủng: 1. Kể cả Ma; 2. Kể cả Phạm. Chúng sanh 
gồm có Sa-môn, Bà-la-môn: hoặc các Sa-môn, hoặc 
Bà-la-môn sanh trong cõi người, vì mong cầu Ma,
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Phạm mà tu hành. Chúng sanh gồm có các trời, 
người: ở trong cõi trời, trừ  Ma và Phạm; ở trong cõi 
người, trừ  Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy tổ ng kết 
giải thoát ba phược, ra khỏi xa lìa dục tham.

Lại nữa, nay nói Tỳ-nại-da, đoạn trừ, siê d vượt: 
Tỳ-nại-da do tác ý liễu tướng và tác ý thắng giải; 
đoạn trừ  do tác ý viễn ly...; siêu vượt do tác ý quả 
gia hạnh cứu cánh. Lìa hệ: tức là lìa chín kiết. Giải 
thoát: giải thoát tấ t cả sanh lão... Lìa điên đảo: do 
kiến đạo. Nhiều: do tu đạo, kia nhiều tu tập tu đạo, 
gọi là nhiều. Lợi ích: hành các thiện. An lạc: hành 
không tổn não. Ai mẫn: như có người hành các 
thiện, hành không tổn não, ai m ẫn đối với người, 
vì lấy việc đây làm chỗ mong cầu, vì đáng vui thích, 
nên được gọi là nghĩa; vì không có tội, vì năng dẫn 
nghĩa lợi. Làm lợi ích an lạc: đôi với kia khở : hành 
thiện, hành không tổn não. Người: là Sát-đế-lợi... 
hoặc có người nhân nơi Phật xuất hiện nơi đời, 
hoặc nhân nơi Tăng khéo thuyết chánh pháp, nên 
khéo tu hành được nhiều lợi ích, nhiều an lạc; 
hoặc làm lợi ích an lạc cho mình, thương xót thê 
gian; hoặc làm lợi ích cho người, hoặc cả hai chủng. 
Cho nên nói nghĩa lợi ấy là lợi ích an lạc. Trong
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đây chỉ thuyết về trời và người: vì kia có năng lực 
liễu nghĩa, có thể tu chánh hạnh.

Lại nữa, nương là năm thủ uẩn cùng bảy chủng 
sự được nhiếp thọ, tức là cha mẹ và vợ con... Thủ: 
là các dục tham, cũng gọi là thủ. Do không an lập 
và an lập mà nói có bôn thủ. Chỗ nương của tâm: 
đó là bôn thức trụ. Chấp trước: các phiền não do 
“nương” phát sanh, tức gọi là triền. Phẩm thô trọng 
của kia, gọi là tùy miên. Như vậy gọi là nương, thủ, 
chỗ nương của tâm, chấp trước, tùy miên. Ở trong 
đây có thức thân  cùng tấ t cả tướng bên ngoài: đó 
là tướng cảnh giới của ngã, ngã sở, ngã mạn, chấp 
trước, tùy miên, nhân duyên.

Lại nữa, hành của ngã, ngã sở: tức là hữu 
thân  kiến. Ngã mạn: mạn đây tức các triền  kia, gọi 
là chấp trước; tức thô trọng kia, gọi là tùy miên. 
Nhiều phần chấp trước: đó là các ngoại đạo. Tùy 
miên: thông cả hai.

Lại nữa, Ôt-Đà-Nam nói:
N hư Lai, tưởng vô thường,
Đáy cát, bố, vô vi,
Chẳng có, chẳng tương tục,
Không, vô thường, không sót.
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H ết thảy Như Lai ú n g  Chánh Đẳng Giác: như 
kinh đã phân biệt, ứng: vì nên cúng dường Minh 
Hạnh Viên Mãn: đó là ba minh, hành, ngăr. chặn, 
hành hạnh, thảy đều viên mãn.

Lại nữa, bốn chủng pháp tăng thượng tâm, 
hiện pháp lạc trú thảy đều viên mãn. Trước là 
hành hạnh, sau là trụ hạnh. Trong đây thanh tịnh 
thân  ngữ ý nghiệp, hiện hành chánh mạng là hành 
viên mãn. M ật hộ căn môn là ngăn c h ặ i viên 
mãn. Do hai chủng đây hiển thị ba chủng bất hộ, 
pháp vô vong th ấ t của chư Như Lai. Do không gây 
tạo lỗi lầm tĩnh lự thế  gian, ngăn chặn hành tự 
khổ hạnh. Thiện Thệ: vì trong đêm dài ở tấ t  cả 
chủng, đều đầy đủ hai chủng công đức là tự lợi, lợi 
tha. Thế Gian Giải: vì ở nơi tấ t cả chủng hữu tình 
th ế  gian và khí thế  gian đều khéo thông đạt. Do 
khéo ngộ nhập hữu tình thế  gian: vì nương túc trụ 
sanh tử tiền  tế  hậu tế; vì nương tấ t  cả thc i, tám  
vạn bốn ngàn hạnh sai biệt. Do khéo ngộ nhập ở 
nơi khí th ế  gian: tức là phương đông... mười phương 
vô biên th ế  giới thành hoại đều khéo rõ bi ít. Lại 
ở nơi tự tánh  các pháp th ế  gian, nhân duyên ái vị, 
quá hoạn, xuất ly, năng hướng đến hành... đều khéo
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rõ biết. Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ: vì trí 
không gì sánh xứng, không gì vượt hơn. ơ  trong 
hiện pháp là bậc Đại trượng phu, phần nhiều điều 
ngự vô lượng trượng phu, vì tối đệ nhất, vì tôn quý 
hơn cả. Thiên N hân Sư: vì có năng lực khiến trời 
người hiểu nghĩa thẳm sâu mà siêng tu chánh hạnh. 
Phật-Đà: vì rốt ráo đoạn tấ t cả phiền não kể cả 
các tập khí, hiện Đẳng Chánh Giác Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề. Bạc-Già-Phạm: vì thản  nhiên 
an trụ ngồi tòa diệu Bồ-đề, nhậm vận hàng phục 
diệt trừ  tấ t  cả quân ma, có đại thê lực. Trong đây 
Như Lai là chữ chung đầu tiên, ứng  Chánh Đẳng 
Giác...: vì vĩnh viễn giải thoát khỏi tấ t  cả phiền 
não chướng và sở tri chướng. Riêng chi tiế t bên 
trong lược có 2 chủng, chỗ gọi cộng đức và bất cộng 
đức. Ở trong cộng đức: như nói giải thoát khỏi các 
phiền não chướng và sở tri chướng. Các chữ còn lại 
trong cú Minh Hạnh Viên Mãn... là bất cộng đức.

Lại nữa, ở trong Kinh Tưởng Vô Thường. Tu: 
tức là hoặc tu, hoặc tập cho đến nói rộng. Quả tu: 
tấ t cả dục tham  cho đến nói rộng. Tu sai biệt: thí 
dụ sai biệt. Tu phương tiện: hoặc trụ a-lan-nhã cho 
đến nói rộng. Trong đây, hoặc tu: do tác ý liễu
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tướng. Hoặc tập: do tác ý thắng giải. Nhiều tu tập: 
do tác ý còn lại. Lại, hoặc tu: ở nơi sự sở tri mà 
phát khởi hướng đến. Hoặc tập: tu gia hạnh ân 
trọng, không gián đoạn. Nhiều tu tập: trường thời 
tu tập  thành  thục. Là xứ: vì làm chỗ nương. Là sự: 
vì làm sở duyên. Tùy thuận: do tác ý tư duy. Xuyên 
suốt tập: tùy ý muốn mà được không khó khăn. 
Khéo nhiếp thọ: lắng nghe chánh pháp. Khéo phát 
khởi: bên trong như lý tác ý tư duyẵ

Lại, khéo nhiếp thọ: tác ý ân trọng. Khéo 
phát khởi: tác ý không gián đoạn. Lại, khéo nhiếp 
thọ: đến cứu cánh. Khéo phát khởi: chánh gia hạnh. 
Thuận theo Dục tham nên nói ở nơi trạo, rhuận 
theo Sắc tham  nên nói ở nơi mạn. Thuận theo Vô 
sắc tham  nên nói ở nơi vô minh. Nhổ tận  gốc: hại 
diệt tùy miên. Nhanh bẻ gãy các cành nhánh: vì 
đoạn diệt kia khiến thiện pháp địa thấp không 
tăng trưởng, vì dụng sở duyên tưởng vô thường 
hiển thị tưởng vô thường, tự tâm  tác ý quán vô 
thường. Lầu gác: giải thoát đồng hành với tưởng 
vô thường. Đòn đông: nương nhân kia. Dấu vết 
hình tướng: vì tưởng bất tịnh là bậc nhất vì sở 
duyên rộng lớn. Rỉ chảy: nhân giải thoái đồng
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hành với tưởng vô thường, năng hướng đến Niết- 
bàn. M ặt trời mọc: năng đối trị vô minh tối tăm. 
Như Luân vương: vô học, tưởng vô thường. Như 
Thành vương: tưởng còn lại. Hoặc ở a-lan-nhã, hoặc 
ở dưới gốc cây, hoặc ở nhà trống, hoặc ở nơi vắng 
vẻ dưới gốc cây có bóng râm... tức là thâu nhiếp xa 
lìa giới hạn ngọa cụ. Chỉ có sắc tánh vô thường: tức 
là chỉ có sắc, đều không có ngã. Phải chánh tu gia 
hạnh như vậy.

Lại nữa, lược có 4 chủng đi đến đạo và hai 
chủng chướng đạo. Do nghi nên không thể phát 
khởi đi đến. Tuy phát khởi đi đến, nhưng do tà 
tầm  tư nên lạc đến xứ khác, đây là do phần tà  tầm  
tư kiến hành. Tuy không việc đây, thì cũng không 
thể kham nhiệm dạy trao dạy răn. Phẫn: lúc người 
khuyên can. Khổ não: người xuất gia không được tự 
tại, ngăn cấm khó khăn, hạnh thô tế... Không vui: 
sự sân hỗn tạp. Hai chủng đây giống như hầm  hô" 
và khe suôi, lại là hai chủng năng chướng lộ trình. 
Tuy không có việc đây, nhưng do lợi dưỡng và cung 
kính, tuy vào chốn núi rừng vẫn bị chướng ngại. 
M ãnh lợi: rừng rậm  thâm  u. Vì cớ sao? Tuy xả sự 
nhiếp thọ mà không thể xả bỏ đây vậy.
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Lại nữa, nói có bô tức là có trộm cắp và gian 
dôi. Có úy: tức là có đi qua rừng thâm  u, có các ác 
thú và phi nhân đe dọa. Có châm chích: là tấ t  cả 
xứ có nhiều gai độc châm chích. Lạc đường: đến xứ 
khác. Đường ác: không bình an. Năm chủng như 
vậy hiển khó khăn của lộ trình. Đi vào đường ác: 
hiển thị gặp phải khó khăn, lạc đường, hà:ih theo 
đường ác và thân  cận không phải thiện sĩ. Không 
phải thiện sĩ: hiển thị bổ-đặc-già-la năng hành 
các lỗi lầm. Các đạo tặc trộm cướp... gọi lồ không 
phải th iện sĩ.

Lại nữa, nói không động, vì xa lìa tấ t cá tướng. 
Không chuyển: vì dứt tận  tham ái, vì khòng lay 
động nơi các cảnh giới. Khó thấy: vì thẳm  sâu. 
Cam lồ: tức là sanh lão bệnh tử đều vĩnh viễn tận. 
An ẩn: vượt qua tấ t cả tai hoạnh khủng bố của 
người và phi nhânế Thanh lương: vì tấ t  cả khổ đều 
tịch diệt, rấ t m át mẻ. Việc thiện: tức là cảnh sở 
duyên hiện pháp lạc trú. Hướng đến kiết tường: 
đoạn trừ  tấ t  cả cảnh sở duyên phiền não. Không 
ưu sầu: vượt quá tấ t cả ái, phi ái. Lại chứng đắc rồi 
không bị hoại mất. Không chết: vì thường trụ, vì 
không thối th ấ t trở lại. Không thiêu đốt tức là
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thanh tịnh. Không nhiệt não: vì vĩnh viễn chấm 
dứt tấ t  cả thiếu thôn ở nơi các dục. Không bệnh: 
tấ t cả bệnh, tấ t cả ung nhọt... đều vĩnh viễn lặng 
dứt. Không động loạn: tấ t cả động loạn đều diệt 
tận. Niết-bàn: tấ t cả y đều tịch diệt.

Lại nữa, sao là không có ngã, không có ngã 
sở? Vì ở phạm vi đời vị lai mà nói, ở nơi tánh  ngã, 
ngã sở nhiếp lấy nội xứ, ngoại xứ, nhiếp lấy tự nội 
thể tánh  và nhiếp lấy các sự nhiếp thọ, không 
sanh khởi mong cầu. Lại vì hiển thị sự mong cầu sở 
y không sanh khởi và mong cầu thọ của sở y kia 
cũng không sanh. Ngã sẽ không có, ngã sở sẽ không 
có: vì ở phạm vi đời hiện tạ i mà nói, trước quán 
trạch diệt, đây quán vô thường diệt. Lại vì trước 
chỉ có mong cầu, vì về sau ở hiện tạ i quán tánh 
nhân vô thường.

Lại nữa, nói không tương tục tức đã chết rồi, 
về sau thức khác không sanh. Không thủ: không 
chỗ trụ thức, không hướng đến nhập vào sự danh 
sắc, tự thể vĩnh viễn không sanh khởi. Không sanh 
trưởng: không có danh sắc thêm tăng rộng. Tất cả 
hành đều dừng nghỉ: vì ngũ uẩn đều dừng nghỉ.

Lại nữa, nói không, tức xa lìa tấ t  cả phiền
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não... Vô sở đắc: xa lìa tấ t cả tướng sở hữu. Ái tận: 
không mong cầu sự vị lai. Ly dục: không thọ dụng 
hỷ lạc hiện tại. Diệt: đoạn phiền não sót thừa. 
Niết-bàn: là Vô dư y.

Lại nữa, nói vô thường tức là tánh phá hoại, 
pháp hư bại. Hữu vi: nương tiền tế  chỗ có tầm tư. 
Tạo tác: nương hậu tê chỗ có mong cầu. Duyén sanh: 
nương hiện đời, lực của các nhân duyên khiốn sanh 
khởi. Có pháp tận: vì tận  dứt một phần. Có pháp 
chết: vì diệt toàn phần. Lại, có pháp tận: vì diệt 
toàn phần. Có pháp chết: vì tương tục biến hoại. Có 
pháp ly dục: vì tương ưng với quá hoạn. Có pháp 
diệt: vì tấ t cả pháp hữu vi đều có ra khỏi xa lìa.

Lại nữa, “đoạn không sót thừa” là cú chung. 
Nói vĩnh viễn xả bỏ: đoạn các triền. Vĩnh viễn 
biến đổi nhả ra: đoạn tùy miên. Vĩnh viễn tận: 
giải thoát quá khứ. Vĩnh viễn ly dục: giải thoát 
hiện tại. Vĩnh viễn diệt: giải thoát vị lai. Vĩnh 
viễn tịch tĩnh: do kiến đạo. Vĩnh viễn diệt chết: do 
tu đạo. Nên biết trong đây do hai chủng đạo nên 
đoạn sự phiền não, hiển đoạn không sót thừa.

£ 0 0 3
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PHẦN NHIẾP DỊ MÔN 
Phẩm  Hạ

Lại nữa, Ôt-Đà-Nam nói:

Ba chủng dục, mời thỉnh 
Vì pháp, tăng, huệ thí 
Chán, phạm chí, vô thường 
Bọt nước thảy là sau.

“Các dục vô thường, hư ngụy, không th ậ t” tức 
tuyên nói các dục là điên đảo. Vì cớ sao? Vì dụng 4 
chủng nên biết sự điên đảo của chúng. Tức trong 
đây vì hư nên vô ngã, vì ngụy nên bất tịnh, vì 
không th ậ t nên khổ, vì lẽ ở nơi các dục vui chẳng 
thật. Nhưng vì các dục kia chúng hiển hiện hết 
thảy giống như thường, nên được gọi là pháp hư 
vọng, là sự điên đảo.

Sao nói các dục là pháp hư vọng? Vì hiển 
nghĩa đây nên dụ kia như việc huyễn. Tuy không 
phải thường, nhưng hiển hiện tương tợ thường,
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nên đồng pháp kia. Dối gạt mê hoặc kẻ ngu: kẻ ngu 
vì không thấy nghe, không như th ậ t biết các dục 
kia, trong đêm dài hằng bị kia lừa dối mà lại sanh 
sâu đắm nhiễm, bị bức xúc bởi sự biến hoại khổ. 
Người thông tuệ thì không như vậy, vì rthư thậ t 
biết các dục kia.

Lại các dục kia dụ như xương khô, vì khiến 
không no đủ; dụ như đông thịt, vì chúng có nhiều; 
dụ như bó đuốc cỏ, vì làm nhân cho ác hạnh hành 
phi pháp; dụ như một phần tro nóng, vì tăn  % trưởng 
ái dục khiến nhiệt não mạnh m ẽẳ, dụ như rắn  độc 
lớn, vì là chỗ các thánh hiền xa lìa; dụ như chỗ 
được trong mộng, vì nhanh chóng tan  hoại; dụ như 
chỗ vay mượn đủ thứ vật để trang nghiêm, vì nương 
gá các duyên; dụ như quả chín đầu cành, vì có nguy 
cơ rơi xuống đất.

Lại “bất tịnh” là cú chung. Nói xú uế: vì khi 
đã thọ dụng thức uống ăn rồi, kế tiếp chúng bị 
biến hoại. Chỗ biến hoại thành phân, nước tiếu 
bất tịnh  gọi là nơi xú uế. Chỗ biến hoại thành  máu 
thịt... gọi là sanh xú uế. Đáng chán lìa: vì chỗ thọ 
dụng dâm dục biến hoại mà thành, th ậ t là xấu xa 
đáng xả lìa.
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Lại nữa, nên gọi mời: vì xả bỏ của cải thế  
gian. Nên phụng thỉnh: vì tận  dứt tham  ái. Muôn 
cầu quả báo, cho nên gọi mời. Muôn cầu giải thoát, 
cho nên phụng thỉnh. Nên chấp tay: tức là hai 
hành động vào lúc gọi mời và phụng thỉnh. Nên 
hòa kính: vì nên lễ bái hỏi thăm, vì nên cùng kia 
đồng giới kiến. Vô thượng phước điền của đời nên 
phụng thí: vì huệ thí đối với vị kia được quả vô 
lượng vậy.

Lại, th iện thuyết: văn nghĩa diệu khéo thiện 
xảo. Hiện thấy: ở trong hiện pháp khả chứng đắc. 
Không nhiệt: vì lìa phiền não. Không thời: vì ra 
khỏi ba đời. Khó dẫn: lão, bệnh, tử... không thể 
dẫn đoạt. Khó thấy: ở trong cõi trời... chẳng thể 
thấy. Bên trong tự sở chứng: chỉ tin người mà không 
có khả năng chứng. Các bậc có trí: là bậc học và 
bậc vô học. Làm nhà cửa, làm cồn bãi, làm chỗ cứu 
hộ, làm chỗ quay về, làm chỗ hướng đến: do cú sau 
giải thích cú trước, hiển nghĩa xuất ly.

Lại vì năng rõ biết bốn Thánh đế, gọi là chánh 
kiến. Sanh khởi: ở mọi lúc đều năng phát sanh. Đã 
sanh khởi: ở đời quá khứ trụ vị vô học. Nay sanh 
khởi: ở đời hiện tại, hoặc đã chứng đắc, hoặc tu
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viên mãn. Sẽ sanh khởi: hoặc chưa chứng đác, hoặc 
siêng tu tập. Nên tu, nên tập, nên nhiều tu tập: 
tùy chỗ thích hợp nên biết như trước đã thuyết. 
Nên tùy phòng hộ: tùy thuận xa lìa pháp thối đọa. 
Nên xúc: tức bằng thân thể. Nên tác chứr g: hoặc 
quả, hoặc trí thù thắng, như nói: “Ta đễ. chứng 
đạo”. Thuyết đúng thời: hoặc rõ biết người kia 
mong muôn vui nghe và đủ khả năng nghi: mới vì 
kia thuyết, người nghe pháp phải ngồi tháp hơn... 
gọi là đúng thời. Nên thuyết theo đúng thứ tự: 
trước tiên nếu rõ biết người kia vui muôn tăng 
thượng rồi, liền ân trọng tùy theo khả Iiăng có 
được mà tận  lực vì kia thuyết pháp; chỉ vì muôn 
khai thị nghĩa sai biệt mà người kia chưa tùng được 
nghe, không chỉ dùng ngôn từ hoa mỹ vui thích để 
thuyết; tiếp theo vì kia khai thị nghĩa. Tùy mật: 
giả sử phòng có nạn. Tùy hội: vì kia giải thích chỉ 
dạy. Khiến hoan hỷ: giáo hóa người khiến họ lãnh 
thọ lời dạy. Khiến vui thích: giáo hóa người ở mức 
độ bậc trung. Khiến hỷ lạc: giáo hóa ngiíời hủy 
báng. Khích lệ: vì muốn người kia có được đức chân 
thật, dùng tâm  điều thuận, phát lời tố t lành khen 
ngợi. Quở trách đuổi bỏ: quán người kia th ậ t có lỗi
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phạm, dụng tâm  không giận dữ, tự phát lời khai 
thị quở trách. Đạo lý: đầy đủ bốn đạo lý là quán 
đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, pháp nhĩ đạo lý và 
chứng thành  đạo lý. Có ích: không xả bỏ sự thực 
hành. Không tạp: vì không lẫn tạp, vì có sự liên 
kết. Có pháp: vì năng dẫn nghĩa, vì nương nơi khổ... 
vì có vô lượng chủng pháp do xuất ly, viễn ly mà 
sanh khởi. Như chúng hội: tùy theo khả năng kham 
nhiệm của bôn chúng như Sát-đế-lợi... Dùng tâm  
từ: vì muốn khiến kia được nghĩa lạc. Tâm lợi ích: 
vì khiến làm sao để người ân trọng lắng nghe chánh 
pháp đều được thấu hiểu, thu được lợi ích lớn. Tâm 
ai mẫn: vì muốn khiến người kia tu tùy pháp hành 
pháp. Không chỗ nương: chẳng vì lợi dưỡng, cung 
kính, danh xưng, tức là không nương các việc như 
y phục... cũng không nương sự cung kính... chỉ vì 
khiến người lãnh hội nhập vào chánh pháp.

Lại đối với người không có sự khinh miệt, cho 
đến nói rộng. Không tự cao: chẳng vì sự lợi dưỡng 
cung kính mà nói lời như vầy: “Chỉ có ta  năng biết 
pháp luật như vậy, bọn các ngươi chẳng biết”, nói 
rộng cho đến đã tự khen ngợi công đức rồi, lại luận 
bàn lỗi lầm của người. Tùy từng lúc nên nghe pháp:
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đến lúc như vậy phải tự quán sát: “Ta nay cần có 
nhiều thực hành trong việc lắng nghe thuyết pháp”. 
Khi người thuyết pháp, phải chánh rõ biết: “Ta 
chớ ở trong tâm  bị chướng ngại”, tức liền ân trọng 
đem tâm  khiêm hạ ngồi ở chỗ thấp, đầy đủ oai 
nghi, tùy chỗ mà kham nhận lắng nghe chánh 
pháp, khởi tướng cung kính. Vì muôn sáng tỏ những 
nghĩa trước chưa hiểu rõ, nên phát khởi thưa hỏi. 
Nếu lúc được trả  lời mà vẫn chưa thấu hiểu, hay 
sanh khởi nghi hoặc, trọn không được trách mắng, 
hủy chê. Đôi với bậc thắng vượt hơn thì cung kính 
tùy thuận. Đối với người ngang bằng, hoặc đôi với 
người kém hơn, vì cung kính pháp cũng không được 
khinh miệt. Đối với vị thầy thuyết pháp thâ n  sanh 
tôn trọng. Như thuyết pháp: vì sẽ thành tựu quả 
lợi ích thù thắng rộng lớn không gì vượt hơn. Không 
khinh pháp: tức không nói lời như vầy: “Lời đây 
chẳng trau chuốt văn tự chương cú gì cả, văn câu 
quá thô th iển”. Không khinh vị thầy thuyết pháp: 
tức không nói lời như vầy: “Chủng tánh kia ti liệt 
so với ta ”. Không tự khinh: vì đôi với sở chứng 
không khiếp nhược hạ liệt, tức không nói lời như 
vầy: “Ta không có năng lực hiểu pháp”. Tâm phụng
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giáo: tâm  không não loạn, chỉ muốn cầu được thông 
hiểu. Tâm nhất thú hướng: vì muốn lãnh thọ thông 
hiểu văn câu sai b iệtắ Lắng tai nghe: vì muốn rõ 
biết âm vận sai biệt. Tu trị ý: vì muốn ngộ nhập 
nghĩa thẳm  sâu. ở  tấ t cả tâm  không gì mà không 
buộc niệm: vì muốn lãnh hội không gián đoạn âm 
vận, văn cú nghĩa, không gì chẳng rõ biết, không 
gì chẳng thông đạt, vượt qua lỗi chấp không.

Lại nữa, nói “chánh hành” là cú chung. Nên 
hành đúng lý: trụ quả hữu học. Hành chất trực: trụ 
ở hướng đạo. H ành hòa kính: là vô học, bởi kia 
cung kính sâu đối với chánh pháp, đạo sư và học 
xứ... H ành tùy pháp: lúc ở nơi chuyển các nhân, tùy 
pháp hành pháp, do lắng nghe âm thanh của người, 
bên trong chân chánh như lý tư duy.

Lại nên hành đúng lý là chánh đạo và quả 
diệt hành. H ành chất trực: như thánh  giáo mà 
chánh tu hành, không siểm, không cuống, như th ậ t 
hiển hiện. H ành hòa kính: cùng cộng tương ưng 
với sáu pháp kiên cố. Hành tùy pháp: tùy pháp 
hành pháp. Các A-la-hán, các lậu vĩnh viễn tận  
cho đến nói rộng. Cứu cánh cùng tộ t cho đến nói 
rộng. Cũng gọi là xuất ly, vượt qua hào sâu, ra  khỏi
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hầm hố sâu, cho đến nói rộng. Vĩnh viễr đoạn 
năm chi, thành tựu sáu chi cho đến nói rộng. Thành 
tựu Dự lưu, không pháp đọa điên đảo, quyết định 
hướng đến ba quả Bồ-đề, cho đến nói rộng. Như 
vậy tấ t  cả chi tiế t trong phần Nhiếp  sự ta  sã rộng 
thuyết.

Lại nữa, “con của Đại sư” là cú chung. Tư bụng 
mà sanh: vượt qua sự sanh con ti liệt thấp kém của 
hàng dị sanh. Từ miệng mà sanh: từ thuyế; pháp 
âm mà đản sanh. Từ pháp mà sanh: được sanh từ 
như lý tác ý, tùy pháp hành pháp. Từ pM p mà 
hóa: từ đường Pháp thân  mà được thành lập, là 
giông như pháp. Pháp đẳng phần: thọ dụng tả i bảo 
của pháp vô lậu, là giống như pháp. Các cú n iư v ậy  
hiển thị sanh tăng thượng viên m ãn và phần giông 
như pháp sanh viên mãn. Trong cú đầu tiẽn  của 
tăng thượng sanh viên mãn tức là loại trừ  B i lầm 
của khí. Trong cú thứ hai tức là loại trừ  từ tinh 
huyết bất tịnh mà sanh. Trong cú thứ ba là loại trừ 
dục tham  chẳng phải chánh pháp mà sanh. Ba cú 
như vậy hiển thị sanh tăng thượng viên mãn. Trong 
cú thứ tư hiển thị tự thể giống như pháp. Trong cú 
thứ năm hiển thị thọ dụng giống như pháp. Hai cú
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như vậy hiển thị phần phụ tương tợ pháp của sanh 
viên mãn.

Lại nói thứ tự là duyên. Tập là nhân. Vì 
duyên tăng thượng gọi là chủng loại kia. Vì nhân 
tăng thượng gọi là sở sanh kia. Tuy từ nhân sanh 
ra  mà tích chứa th ế  lực duyên mới được sanh khởi, 
làm nương cho kia vậyệ Lại ở trong đây, cú sau sẽ 
giải thích cho cú trước.

Lại, “khéo thấy” là cú chung. Khéo biết: biết 
pháp nghĩa. Khéo tư duy: như chánh lý mà tư duy. 
Khéo thông tuệ: biết toàn phần. Khéo thông đạt: 
biết như thật. Hai cú sau hiển tánh khéo thấy. Hai 
cú trước hiển gia hạnh kia.

Lại nói thánh, vì vô lậu, vì tương tục trong 
hàng thánh giả. Xuất ly: vì vượt khỏi tấ t  cả khổ 
của ba cõi. Quyết đạt: vì rốt ráo xuất ly không thôi 
chuyển.

Lại nữa, các pháp đều lấy Thế Tôn làm gốc, 
bởi P hật Thế Tôn là bậc tôi sơ hiện Đẳng Giác. 
Thế Tôn làm mắt: vì hiện Đẳng Giác rồi, khai thị 
hết thảy trời, người. Thế Tôn làm chỗ nương: ở nơi 
pháp sở thuyết, tùy theo sự nghi hoặc sanh khởi 
mà năng khai thị giải thích tấ t cả.
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Lại, P hật Thế Tôn năng làm mắt: vì năng 
dẫn phát tuệ câu sanh. Năng làm trí: vì năng dẫn 
phát tuệ gia hạnh. Năng làm nghĩa: vì năng dẫn 
phát tuệ thành tựu do tư. Năng làm pháp: vi năng 
dẫn phát tuệ thành tựu do văn. Ở nơi nghĩa chưa 
hiển rõ năng quyết liễu: vì năng đoạn tấ t  c i nghi 
hoặc. Năng làm chỗ nương của tấ t  cả nghĩa: là 
năng dẫn phát sự hưng thạnh của tấ t  cả th ế  gian 
và xuất th ế  gian.

Lại nữa, nói nhàm chán, đó là ở vị kiến đạo. 
Ly dục, đó là ở vị tu đạo, rốt ráo ly dục. Diệt, đó là 
ở vị vô học, tấ t  cả y đều diệt. Hai chủng trước ở vị 
gia hạnh, tu tập hạnh nhàm chán và hạnh ]y dục. 
Một chủng sau ở vị vô học, hành ở nơi diệt hành.

Lại, nói nhàm chán: do kiến đế, ở nơi tấ t cả 
hành đều nhàm  chán trá i lìa. Ly dục: do ớ vị tu 
đạo, vĩnh viễn đoạn trừ  tham. Giải thoát: do lìa 
tham. Một hướng an ẩn: đôi với phiền não sót lại, 
tâm  được giải thoát. Khắp giải thoát: vì đoạn phiền 
não, ở nơi khổ sanh... khắp đều được giải thoát.

Lại nữa, nói Bà-la-môn: vì đoạn trừ  các ác, vì 
rốt ráo đến bờ kia là tướng đây. Không do clự...: vì 
ở nơi điều chứng đắc của bản thân  lìa nghi hoặc.
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Đoạn các việc làm ác: đôi với việc nên làm, không 
việc gì không làm; đổì với việc không nên làm, 
quyết định không làm. Lìa các tham ái: không ham 
thích lợi dưỡng cung kính. Ở nơi có, chẳng phải có, 
không đắm trước tùy miên: vì vĩnh viễn đoạn tùy 
miên. Nên biết trong đây, hoặc đời hiện tại, hoặc 
đời vị lai, gọi là có. Đời quá khứ gọi là chẳng phải 
có. Do các cú đây hiển bày quán sá t tướng Bà-la- 
môn không điên đảo. Do ba cú trước hiển bày quán 
sát tướng đa văn và chánh biết của kia. Nếu kia 
không chân chánh tu tập phẩm thiện, lại hiển bày 
quán sá t tướng kia bằng câu thứ tư.

Trong đây, đắm trước là 8 chủng đắm trước, ơ  
đời quá khứ nhiếp lấy chẳng phải có sanh khởi ưu 
buồn đắm trước. Ở đời hiện tạ i nhiếp lấy có, có 
năm chủng đắm trước: 1. Sanh khởi tu trị; 2. Sanh 
khởi cứu hộ; 3. Sanh khởi ngã sở; 4. Sanh khởi cao 
hơn; 5. Sanh khởi thấp hơn. Ở đời vị lai nhiếp lấy 
có thì có sanh khởi hành, sanh khởi động. Tổng 
hợp ba đời đây gọi là vì sanh khởi hậu trọng, vì 
sanh khởi sự hám  ngọt. Sanh khởi ưu buồn: vì chỗ 
yêu thích bị biến hoại. Sanh khởi tu trị: vì nhiếp 
lấy chấp ngã, năng tăng trưởng nghiệp hậu hữu,
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năng gây tạo tấ t cả dụng mạnh mẽ. Sanh khởi cứu 
hộ: vì ở nơi sự bức não mà mong cầu cứu hộ. Sanh 
khởi ngã sở: vì chấp làm ngã sở. Sanh khởi cao 
hơn: vì kê chấp “ta là hơn” nên khởi kiêu mạn, như 
Thê Tôn nói: “Như chúng sanh thê gian giưcìig cao 
cờ m ạn”. Sanh khởi thấp hơn: vì kế chấp “ta là hạ 
liệ t”, cũng là khởi kiêu mạn. Sanh khởi hề.nh: là 
yêu thích mong cầu ở đời vị lai. Sanh khởi động: 
mong cầu rồi, phương tiện tìm kiếm. Sanh khởi 
hậu trọng: tức là vui thích những vật không thể ăn 
dùng như vàng, bạc... có thể dùng để mua bé n trao 
đổi. Sanh khởi sự hám ngọt: vì có thể ăn  cùng.

Lại có sai khác: năm cú sau lược hiển đạo và 
tác chứng quả đạo. Đây lược hiển đạo của Bà-la- 
môn: đó là không do dự... đoạn các việc làm ác, lìa 
các tham  ái, ở nơi có, chẳng phải có không đắm 
trước, tùy miên. Các cú như vậy lược hiển thu được 
tác chứng quả đạo, vì ở nơi những điều ghi nhớ 
hiểu biết, đoạn trừ nghi hoặc; vì ở trong sở hành, 
đoạn trừ  tấ t  cả sự quên m ất thực hành pháp; vì ở 
đời vị lai, đoạn nhân khổ; vì ở đời hiện tại, đoạn 
nhân khổ thô trọng.

Nói có, ở trong nghĩa đây nên biết tác ý các
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tướng nhiếp thuộc ba cõi. Chẳng phải có: tác ý tư 
duy ở nơi vô tướng giới. Đắm trước: ở trong nghĩa 
đây chính là tham  sân si. Như các bậc hữu học ở 
nơi Vô tướng định vẫn còn tùy miên, các bậc A-la- 
hán không còn tầm  tư, hý luận, đắm trước và tưởng. 
Bốn chủng tạp nhiễm như vậy, hai chủng trước là 
phẩm xuất gia, hai chủng sau là phẩm tại gia. Do 
đắm trước tùy miên nên tạp nhiễm kia được sanh 
khởi. Những người xuất gia do nhớ nghĩ tìm  lại 
cảnh đã từng thọ dụng, nên sanh khởi tầm  tư; do 
động loạn hiện hành, nên có hý luận. Những người 
tạ i gia trụ cảnh hiện tiền, nên có tưởng, có đắm 
trướcắ Do có nhiễm đắm nắm giữ các tướng, nên có 
hai chủng nhân duyên tạp nhiễm, đó là không như 
lý tác ý và pháp xứ thuận theo kia. Do nhân duyên 
đây, tạp  nhiễm sanh khởi. Cho nên nói đây là 
nhân duyên của tạp  nhiễm.

Lại nữa, nói “sở hữu vô thường đều là khổ”, 
đây bao gồm những nghĩa nào? Hoặc có các loại 
đồng phận với vô thường như sanh, lão... các nhóm 
khổ sanh khởi. Hoặc nương các xúc nên có các thọ: 
vì kia đều biến hoại, sanh rồi tìm đến diệt, nên 
nói các thọ thảy đều là khổ. Hoặc có pháp sanh
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khổ và có pháp hoại khổ: vì kia đều vô ngã, tự 
chẳng phải ngã. Nơi ấy cũng không có ngã. Do đây 
nhiếp thọ hành “không”, “vô ngã”.

Lại, hiểu rõ: là tuệ thành tựu do nghe, do các 
bậc trí luận thuyết như vậy. Hiểu rõ hết thảy: là 
tuệ do tư mà thành tựu. Hiểu rõ thẳm  sâu: là tuệ do 
tu mà thành tựu. Tức ở trong ba tuệ hành rthư vậy 
mà có sở hữu các nhẫn, gọi là hỷ lạc, hoặc hỷ lạc 
hết thảy, hoặc hỷ lạc khắp. Lại có tùy quán vô 
thường, tùy quán đoạn, tùy quán ly dục, tùy quán 
diệt, như Thanh văn địa đã rộng phân b iệ tế

Lại, chỗ tổn hại của lực vô thường cho <iến nói 
rộng, nên biết trong đây tăng thêm  một sự tóm 
lược văn hiển vô thường... sai biệt, như chỗ thích 
hợp chướng ngại sai biệt là sau cùng. Do muốn 
hoạch đắc chỗ chưa hoạch đắc: vì ban đầu muốn 
đắc, hoặc trước đã từng có sở chứng thấp kém. Tác 
chứng ở bậc cao hơn sai biệt: tức là ở nơi đoạn mà 
tác chứngằ Quán sát: đây nói tuệ. Thẩm lự: đây nói 
tam-ma-địaỗ Như lý quán sát: đây nói “hai pháp 
không điên đảo triển chuyển”. Tuy th ậ t không có 
mà lại hiển hiện: vì ở trong đây không th ậ t vui. 
Hư: vì không, vô ngã. Ngụy: vì bất tịnh. Không bền
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chắc: vì vô thường. Đây tức hiển thị không có bốn 
sự điên đảo.

Lại nữa, sắc như đống nước bọt: vì nhanh chóng 
tăng giảm; vì thủy giới phát sanh, như nghĩ đến 
mùi vị thức uống ăn nước miếng chảy ra; vì kia 
không thể uốn nắn, không như đất sét mà khiên 
chuyển biến làm  thành những hình dạng khác 
nhau, cho nên nói là không thể uốn nắn. Lại th ậ t 
chẳng phải đống mà hiển dụ giống như đống, vì 
năng khiến hữu tình phát khởi sự hiểu biết.

Thọ dụ bọt nước nổi: vì ba hòa hợp sanh, trụ 
không bền lâu, tương tợ pháp. Như đất: vì chỗ các 
căn kia sanh khởi nương tựa. Như mây: là các cảnh 
giới. Như mưa: là các thức. Mưa tuôn rơi: là các xúc. 
Như bọt nước nổi: vì các thọ nhanh chóng khởi rồi 
tan  diệt, không trụ bền lâu.

Tưởng đồng như bóng nắng: vì tánh  diêu động, 
vì vô lượng chủng tướng thay đổi sanh khởi, vì 
khiến nơi sở duyên mà phát khởi điên đảo, vì khiến 
cảnh giới hiển rõ ràng, vì do phân biệt đây thành  
tướng nam nữ... sai biệt.

H ành thuộc loại cây chuôi. Như người m ắt 
sáng: là Thánh đệ tử. Đao bén: là đao diệu tuệ. Vào
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rừng: vì ở nơi năm đường, khởi ý phan duyên cuốn 
theo chủng chủng tự tánh các thứ khổ sai khác, các 
cây pháp giống nhau. Vì giữ lấy cây chuối đứng 
thẳng: tác giả, thọ giả, ngã kiến. Đào sạch gốc của 
kia: đoạn ngã kiến. Bẻ gãy lá: phân tích tỉ mỉ đến 
ngọn “chỉ là chủng chủng các pháp hành tư...”. Ở 
trong đây đều không chỗ nào năng thu hoạeh được: 
vì trả i qua thời gian không trụ bền chắc lâu dài. 
Hà huống th ậ t bền chắc: hà huống có cái khác 
thường hằng th ậ t ngã, tác giả, thọ giả mà có thể 
thấy được.

Thức như việc huyễn. Huyễn sĩ: th í’c hành 
theo phước, phi phước, bất động. Trụ ngã tư đường: 
trụ bốn thức trụ. Tạo làm bốn chủng sự huyễn hóa: 
là voi, ngựa... như thân voi tuy hiện có thể thấy mà 
không chân th ậ t là thân  voi. Như vậy rê n  biết 
thức hành theo phước, phi phước, bất động, trụ 
bốn thức trụ, tuy có tướng ngã, người làm, người 
thọ... có thể thấy, nhưng không chân th ậ t tánh  ngã 
khả đắc. Lại th ậ t tánh của thức ẩn bên trcng, bên 
ngoài hiện tướng khác, giống như hình tượng huyễn.

Lại nữa, đã thuyết dị môn phẩm bạch, nay Ta 
sẽ thuyết dị môn của phẩm hắc. Ôt-Đà-Nam nói:
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Sanh, lão, tử, nhóm thảy 
Khả hân thảy, phiền não 
Nói rộng tham sân si 
í t  thảy sai biệt thảy.

Nói sanh, là ban đầu kết sanh, tức ở vị danh 
sắc... Sanh: lúc thai tạng đã đủ tháng. Xuất: ra khỏi 
thai. Hiện: từ vị anh nhi cho đến vị thiếu niên và 
trung niên. Khởi: cho đến vị lão niên.

Lại, uẩn đắc: ở vị danh sắc. Giới đắc: ở trong 
vị đây có được chủng tử kia. Xứ đắc: danh sắc tăng 
trưởng, sáu xứ đầy đủ. Các uẩn hiện: từ vị ra khỏi 
thai cho đến vị già nua. Mạng căn khởi: xả chúng 
đồng phận cũ, chọn lấy chúng đồng phận mới.

Lại nữa, nói về lão. Té ngã: gặp tuổi suy yếu 
bước đi đến lui nhiều khó khăn, vấp ngã. Đầu bạc: 
tóc lông biến đổi thành trắng bạc. Nhiều nếp nhăn: 
da có nhiều nếp nhăn. Suy yếu: gặp lúc tuổi suy yếu 
tức da vàng khô nứt nẻ, không tươi nhuận. Hư 
hoại: sức lực dũng kiện đều không còn, xương sống 
cong vẹo, thân  hình khom chúi về trước, đi đứng 
nương nhờ gậy, nhiều các nốt đen, xanh đen khắp 
thân thể. Già không nhanh nhẹn: đối với việc đi,
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đứng, ngồi... thảy đều không thể linh hoạt. Gầy yếu: 
các căn thiếu sáng suốt khi tiếp xúc các cảnh. Suy 
thối: trí nhớ không minh mẫn. Khắp suy thối: các 
căn kia từ niệm, hơi thở, cho đến nháy m ắt thảy 
dần dần tổn giảm. Các căn thục: tức kia íỉuy phế, 
không còn khả năng chịu đựng. Các hành mục nát: 
chỗ nương của các căn đã trải qua thời gian lâu. Thể 
hư bại: tức là tánh kia suy giảm biến đổi.

Lại nữa, nói vẫn: xả bỏ thân  hình. Chung: vào 
thời chết. Táng: vào lúc đây vẫn còn th i hài. Một: 
vào lúc đó, th i hài tận  diệt. Lại, táng: còn í lắc thân 
để làm căn cứ. Một: chỉ căn cứ theo dar h thân. 
Thọ thôi, hơi ấm thôi: lúc sắp lâm chung, tim còn 
đập. Lúc mạng căn diệt: tấ t cả tuổi thọ đều hết. 
Tử: thức xả bỏ, tim ngừng đập. Qua đời: từ lúc chết 
cho đến về sau, hoặc trả i qua một tuần, hoặc trả i 
qua hai, ba tuần...

Lại nữa, tấ t cả ngu phu dị sanh ở nơi s áu xứ do 
chấp ngã, gọi là chứa nhóm; do chấp ngã sỏr, gọi là 
giữ gìn. Vì dụng hữu thân  mỗi mỗi sai khác làm 
căn bản, kiến thú của các dạng loại th ế  ?ian sai 
biệt, ngã m ạn tăng thượng, ái hiện hành, nên gọi 
là che giấu. Vì sở hữu sáu xứ thuận theo thọ vui có
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tham  dục, gọi là vị. Vì sở hữu sáu xứ thuận theo thọ 
khổ th ì có sân khuể, gọi là kiết. Vì sở hữu sáu xứ 
thuận theo thọ không khổ không vui có ngu si, gọi 
là hợp. Vì sở hữu sáu xứ có luyến tiếc đời quá khứ, 
gọi là tùy miên. Vì sở hữu sáu xứ có mong cầu đời 
vị lai, gọi là hệ thuộc. Vì sở hữu sáu xứ có đắm 
nhiễm ở đời hiện tại, gọi là chấp trước. Đối với sáu 
xứ của thân  khác mà mình nhiếp thọ, thì chấp làm 
ngã sở. Đối với sáu xứ của thân  khác hoặc kém, 
hoặc bằng, hoặc hơn, không do mình nhiếp thọ, vì 
nương chủng loại mạn, phát khởi mạn. Ớ nơi bất 
định địa hệ buộc Dục giới, phát khởi sở hữu mong 
cầu về sau. ở  nơi định địa hệ buộc sắc, Vô sắc, bởi 
rộng lớn vi diệu nên tùy chỗ thích hợp phát khởi 
hậu trọng. Phẩm tại gia nương sắc thanh hương vị 
xúc, bởi ái vị quyến thuộc đuổi theo mà phát khởi 
vị hám ngọt. Phẩm xuất gia nương sáu xứ, bởi giải 
đãi phóng dật phiền não, nên ở khắp tấ t cả không 
thể xả ly.

Lại nữa, nên biết trong bôn cú khả hân, khả 
lạc, khả ái và khả ý đây, lược hiển sự việc đáng yêu 
thích. Sự việc đáng yêu thích đây lược có ba chủng:
1. Sự khả mong cầu; 2. Sự khả tầm  tư; 3. Sự khả
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đắm trướcế Sự việc đáng yêu thích ở vị lai, vì đáng 
mong cầu gọi là khả hân. Sự việc đáng yêu thích 
quá khứ, vì chỉ đáng vui, vì chỉ đáng muôn gọi là 
khả lạc. Sự việc đáng yêu thích hiện tạ i lưỢ2 có hai 
chủng: 1. Sự cảnh giới; 2. Sự lãnh thọ. Nếu ;3ự cảnh 
giới, vì đáng yêu thích gọi là khả ái. Nếu 3ự lãnh 
thọ, vì đáng yêu thích gọi là khả ý. Như vậy đã 
thuyết các sự việc đáng yêu thích hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc cảnh giới, hoặc 
lãnh thọ có sự sai biệt. Hoặc còn có tên  là sự khả 
mong cầu, hoặc sự khả tầm  tư, hoặc sự khả đắm 
trước, cho nên tuyên thuyết tấ t  cả các cú 3ai biệt 
như vậy.

Lại, khả hân: vì đáng mong cầu hệ thuộc đời 
vị lai. Khả lạc: hiện vui muôn không chán đủ hệ 
thuộc đời hiện tại. Khả ý: tùy nhớ nghĩ tìm lại 
những điều vừa ý hệ thuộc đời quá khứ. Khả ái: 
tướng diệu sắc khả ái thông cả ba đời. Khả dục: 
nhớ nghĩ đẹp ý. Dục sở dẫn: vì hệ buộc Dục giới, 
hoặc vì thuận theo hai chủng thọ dụng dục sai 
biệt. Khả nhiễm trước: vì ở xứ tham.

Lại nữa, vì ở nơi năm chủng sự năng Lòa hợp, 
gọi là kiết. Năm chủng sự: 1. Sự sở kiết; 2. Sự năng



QUYỂN 84 131

kiết; 3. Sự tội lỗi; 4. Sự đẳng lưu; 5. Sự hướng đến. 
Sở duyên các kiết gọi là sự sở kiết. Vì cớ sao? Do ái 
khuể... ở nơi mỗi mỗi sở duyên tùy theo tướng sai 
biệt mà hòa hợp. Tức các kiết kia triển  chuyển 
dẫn dắt nhau mà hòa hợp, gọi là sự năng kiết. Do 
nhân duyên các kiết khiến sanh tội lỗi trong hiện 
pháp, cho đến lãnh thọ tâm  pháp ưu khổ do từ kia 
sanh khởi nên kia năng hòa hợp, gọi là sự tội lỗi. 
Vì đời đương lai nhân của tham... m ãnh lợi phát 
sanh tạo thành mà hòa hợp, gọi là đẳng lưu. Lại 
năng sanh năm đường, vì ở trong các đường năng 
hòa hợp, gọi là sự hướng đến. Do nhân duyên đây 
tự hành ác hạnh, bị người dùng roi đánh đập trừng 
phạt, trói buộc bắt bớ, quở trách mắng chửi, đuổi 
bỏ gia hại... sanh khởi chủng chủng các thứ khổ, 
gọi là năng tự tổn mình. Hoặc tự mình không gặp 
những điều như vậy mà khiến người gặp, gọi là 
năng tổn người. Hoặc do kia nên cả mình và người 
đều gặp, gọi là đều năng tổn cả hai. Năng sanh tội 
hiện pháp: do việc kia nên gặp chủng chủng sự 
khổ như đã thuyết, nhưng có sự việc không nhất 
định dẫn đến các đường ác. Năng sanh tội ở hậu 
pháp: cũng các việc trên, nhưng có sự việc tuy ở
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hiện pháp người không biết, các tội lỗi kia lại là 
nhân đến các đường ác. Năng sanh tội ở hiệ n pháp 
hậu pháp: đủ cả hai chủng. Lại ở hiện pháp lòng 
ôm nhiều nhiễm đắm, sự mong muốn khônẼ; toại ý, 
nên rộng sanh chủng chủng tâm  pháp ưi khổ ở 
đương lai dẫn đến các đường ác. Kiết tuy VD lượng 
nhưng gom chung lược có 9 chủng.

Lại trong phạm vi nghĩa không theo ý muôn, 
cho nên thuyết có ba phược là tham, sân. si. Do 
nhân duyên tham, sân, si kia nương ba thọ, tuy 
muốn thoát khỏi chúng mà không thể thoát, nên 
gọi là phược.

Lại, sự đuổi theo của chủng tử phiền não phẩm 
thô trọng, gọi là tùy miên, cũng chính là nghĩa tùy 
phược, cũng chính là nghĩa vi tế. Căn bản :ủa tùy 
miên đây chỉ cần có bảy chủng.

Lại vì từ phiền não sanh, vì gần gũi phiền 
não, vì tùy não loạn tâm, gọi là tùy phiền não. Trừ 
bảy tùy miên, tấ t cả tâm  pháp nhiễm ô còn lại đều 
là tùy phiền não.

Lại nghĩa hiện khởi tương tục, không đoạn 
dứt, gọi là triền. Triền có tám  chủng, đó là không 
tàm...
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Lại kia năng khiến chuyển thành phẩm thượng 
tương tục sanh khởi, năng khiến thân  tâm  không 
thể kham chịu, thuyết là “chu ngột”, như ruộng 
không thể gieo trồng.

Lại vì mỗi chủng riêng biệt, vì kia phát sanh 
nghi có sai khác, nên thuyết năm tâm  “chu” như 
tham... cũng riêng biệt, nên nói có 3 chủng.

Lại vì kia năng khiến không thanh tịnh, gọi 
là cấu. Lại vì ở các xứ môn thường rỉ chảy, gọi là 
nễ-già; vì thường năng hại, cũng gọi là nễ-già.

Lại kia năng khiến không tịch tịnh, gọi là 
tên. Như lúc trúng tên  độc mà chưa nhổ bỏ, thì 
không thể an ổn.

Lại vì năng chướng xả, vì có hý luận, gọi là sở
hữu.

Lại kia khiến hành phi pháp, hành không 
quân bình hiện tạ i tiền, nên gọi là ác hạnh.

Lại kia năng khiến khởi hết thảy phiền não 
các ác hạnh, nên gọi là căn.

Lại kia năng khiến xuất sanh sự sanh đương 
lai, nên gọi là lậu.

Lại đã sanh rồi, do già chết... khiến thiếu thốn, 
nên gọi là thiếu thốn.
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Lại chịu sự thiêu đốt do không yêu th í:h  mà 
gặp nhau, yêu thích mà chia lìa, tham cầu lợi dưỡng, 
gọi là thiêu.

Lại kia năng khiến sầu thán  khổ ưu náo, gọi 
là não.

Lại kia năng khiến thuận dòng mà ch iu  nổi, 
gọi là bạo lưu.

Lại nương tiền tế  năng là phương tiện  thù 
thắng lưu chuyển sanh tử ở hiện pháp, gọi là ách.

Lại nương hiện tại năng là phương tiẹn  thù 
thắng của vị lai, gọi là thủ.

Lại vì khó hiểu, gọi là hệ. Lại ở sự sở tri năng 
chướng ngại trí, gọi là cái.

Lại so với Sắc giới, Vô sắc giới, thì Dục giới là 
phần hạ. So với tu đạo, thì kiến đạo là phần hạ. Do 
phạm vi hai phần hạ sai biệt đây, tùy chỗ thích 
hợp nên gọi là năm hạ phần chướng, cũng gọi là 
năm hạ phần kiết. Trái với tướng đây, nên biết là 
năm thượng phần kiết.

Lại nói rừng, tức năng sanh chủng chủng tánh 
thể khổ uẩn. Do gần gũi ái nên kia được tăng trưởng, 
gọi là rừng rậm.

Lại năng phát khởi các đấu tranh kiện tụng...
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chủng chủng phẫn hận đua tranh, nên gọi là tránh. 
Sở trị của chính nó nên gọi là hắc. Năng dẫn khổ 
nên gọi vô nghĩa. Không chỗ dùng nên gọi là hư 
xấu. Tánh nhiễm ô nên gọi là có tội. Không nên 
thân  cận tập theo gọi là nên xa lìa. Hủy phạm tịnh 
giới đã thọ gọi là phá hoại giới.

Lại, pháp ác: vì không tàm  không quý, không 
tin  Phật... hủy báng Thánh hiền, tương ưng tà  kiến 
rấ t m ạnh mẽ; lại vì hiện hành chủng chủng ác 
pháp; lại vì tâm  có tham  dục sân khuể... cho đến 
nói rộng. Nên biết trong đây, kẻ bên trong hư bại: 
vì bên ngoài giữ tướng Sa-môn, bên trong không 
pháp Sa-môn, như cây gỗ lớn lớp da ngoài nhìn 
đẹp đẽ chắc chắn, bên trong bị mọt ăn  rỗng bộng 
không thật. Sanh sản hạ: rộng như sanh sản của 
loài hạ, không phải sanh từ cửa pháp như trước 
thuyết. Nước sanh ốc: vì sự nghe thọ ở đây tương tự 
như nước, chỉ để trừ cơn khát của ái. Nếu các Bí-sô 
phạm cấm giới... như ốc kia làm uế bẩn nước trong 
sạch, cho nên giống như nước có ốc chẳng thể 
dùng uống, phải nên xa lìa. Loa âm cẩu hạnh: các 
Bí-sô tập  hành ác hạnh, khi thọ lợi dưỡng ngọa cụ, 
tự xưng niên lạp cao nhất. Thật chẳng phải Sa-
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môn mà tự xưng Sa-môn: vì đã m ất phận Bí -sô mà 
tự xưng có phận Bí-sô; vì th ậ t tâm  ôm ác dục mà tự 
xưng “Ta là chân Sa-môn bậc nh ấ t”. Phi phạm 
hạnh: th ậ t chẳng xa lìa pháp uế dâm dục mà tự 
xưng “Ta đã xa lìa”. Lại m ất tánh Bí-sô mà tự xưng 
có tánh  Bí-sô, nên gọi là vọng xưng phạm hạnh. 
Thật chẳng phải Sa-môn mà tự xưng “Ta là chân 
th ậ t Sa-môn bậc nhất”, nên gọi là vọng xưng Sa- 
môn.

Lại xả bỏ giới đã thọ, nên gọi là phấ giới. 
Trước đã bỏ ác pháp, trở lại nắm giữ, gọi la pháp 
ác. Hình tướng, ý lạc xoay vần không tương xứng, 
do nhân duyên đây gọi là bên trong hư b ộ . Tùy 
theo muốn mà đi đứng, gọi là sanh sản hạ. Hủy 
nhục điều đã nghe gọi là nước sanh ốc. Do tà  thọ 
dụng các tín  thí, gọi là loa âm cẩu hạnh. Tà ngôn 
thuyết gọi là vọng xưng phạm hạnh Sa-mc n. Lại 
có tham  sân si phẫn hận... cho đến nói rộng các sự 
hỗn tạp  phiền muộn, như trong phần NhiếỊ. sự  Ta 
sẽ nói rộng. Lại có vô thường, khổ, không, vô ngã, 
pháp sanh, pháp lão cho đến thiêu đốt, tùy theo 
từng dạng loại Ta sẽ rộng thuyết.

Lại nữa, nhiễm: vì vui đắm trước thọ dụng.
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Trước: vì đối với điều nào đó, đoái hoài thương 
tiếc. Tham tài bảo vật thực: vì mong cầu có được sự 
thọ dụng ở vị lai. Nuốt h ít vào: lại thêm  bị sự nuốt 
h ít của trợ bạn phiền não. Mê muộn: về sau sẽ 
thuyết. Đắm trước: những gì đã được chấp chặt 
kiên cố, không thể xả bỏ. Tham cầu: đối với những 
gì chưa được thì truy cầu, siêng năng gia hạnh để 
tìm kiếm. Dục: những gì chưa đắc, đã đắc, mong 
cầu thu được và thọ dụng. Tham: trong lúc thọ 
dụng thì vui thích, đắm trước kiên cố. Gần gũi và 
vui ái: tướng đây như đã thuyết trong gần gũi và ái 
lạc. Tàng: ở bên trong nhiếp lấy tự thể, yêu thích 
điều ấy. Hộ: ở trong sự tương tục của người, yêu 
thích điều ấy. Chấp: ở trong ngã sở yêu thích điều 
ấy. Khát: mong cầu tăng gấp bội. Chỗ nhiễm: cư 
trú ở xứ tham. Chỗ kiêu: cư trú ở bảy xứ kiêu. Chỗ 
dục: ở chủng chủng phẩm loại thọ dụng cư trú nơi 
tham  dục. Chỗ gần gũi: yêu thích đuổi theo, luyên 
tiếc các việc trong quá khứ. Chỗ ái lạc: yêu thích 
đuổi theo các hân hỷ ở hiện tại.

Lại trong hiện pháp thường xuyên tập  quen 
ái, gọi là gần gũi; đời trước thường xuyên tập  quen 
phát sanh ái, gọi là ái lạc. Chỗ mê muộn: vì bên



138 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập V

trong không thể quán sát công đức và lỗi lầm. Chỗ 
tham  trước.ễ cư trú nơi tâm  đam mê vui thích. Chỗ 
phược trước: cư trú nơi tham sân si. Chỗ hy cầu: cư 
trú nơi năng sanh ái. Chỗ hệ phược: cư trú nơi tấ t 
cả kiết. Là kẻ ác: vì năng hòa hợp pháp bấn thiện. 
Vì khiến sanh hỷ lạc hiện tiền: đó là hy vpng. Vì 
khiến sanh nói năng hiện tiền: đó là lấy ng ôn ngữ 
mà truy cầu. Vì khiến chứng đắc mà sanh thúc 
bách: đó là sanh tham trước nên thân  truy cầu. 
Trụ đắm trước: vì bảo vệ giữ gìn điều đă được, 
không xả bỏ. Nhiễm thảy: ở nơi thọ lạc mà khởi 
tham  dục. Ác thảy: ở nơi thọ khổ mà khởi sân 
khuể. Ngu thảy: ở nơi ba thọ mà khởi ngu si. Luyến 
tiếc: ở nơi quá khứ. Hệ buộc tâm: ở nơi vị lai. Lao 
nhọc: do nhân duyên kia đang phát khởi truy cầu. 
Thiêu đốt: những điều mong muốn được quả toại ý, 
khởi tâm  nhiễm ô. Thiêu: điều mong muôn bị suy 
tổn, khởi tâm  nhiễm ô. Não: điều đã được: mà bị 
biến hoại, cầu  đảo: hiển thị chấp trước yêu thích 
sự tố t lành. Xúc đôi: hiển thị chấp trước yêu thích 
xúc chạm, cầm nắm. Hy cầu: hiển thị chấp trước 
yêu thích cùng lợi. Hân duyệt: hiển thị châp trước 
yêu thích tư duy như ý.
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Lại ở nơi các dục, nơi tâm  thú nhập thanh 
tịnh cho đến nói rộng. Ở năm chủng xuất ly giới 
nên biết như trước đã thuyết trong Tam-ma-hí-đa 
địa. Kiêu say: vì cộng tướng cùng ba kiêu. Cực kiêu 
say: vì nương dựa kiêu, khắp trong các pháp ác bất 
thiện, năng khiến tâm không được phòng hộ. Hướng 
đến kiêu say: ở nơi kiêu say, chuyển vận theo nhân 
duyên đó mà lãnh thọ tùy thuận, ở  trong các dục 
sanh kiêu thảy: không quán thọ dụng dục là lôi 
lầm. Bình an: là tự tướng thọ lạc. Lãnh thọ: cộng 
tướng các thọ. Hướng đến thọ: tướng nhân thọ 
khác. Lại, dục tham: kiên cố đắm trước hết thảy 
tham, như tham  tà i của vật thực, tướng đây trong 
Văn sở thành địa đã thuyết.

Lại nữa, nói cấu bên trong, tức là đối với người 
oán, ý muốn ôm lòng giữ chặt không xả bỏ. Bên 
trong ganh ghét: đối với điều yêu thích mà bị chướng 
ngại. Bên trong chống đối: vì năng dẫn phát điều 
không yêu thích. Bên trong oán: vì năng dẫn phát 
điều không an ổn. Lại tướng bất khả hỷ, bất khả 
lạc, bất khả ái... th ì ngược lại khả hỷ... đã thuyết ở 
trước.

Lại nói khổ tức tự tánh  khổ, cũng tùy nhớ
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nghĩ khổ. Tổn hại: vì hiện tiền khổ. Trái nghịch: 
tư duy khổ ở ba đời. Không thuận ý: vì khổ hiện 
hữu năng làm tổn hại. Lại khổ mãnh lợi, kiên cố, 
vất vả, gian khổ, bất khả ý... như phần Nhiếp sự Ta 
sẽ rộng thuyết.

Lại nữa, “bạo ác” là cú chung. Độc trùng cắn 
chích: tức là lời thô thiến châm chích. Chũ lời đôi 
nhau: lập văn tự không căn cứ, lời thô th iển nhỏ 
hẹp trá i nghịch. Oán hiềm: nương tựa hủy nhục. 
Phát phẫn: phát lời hiển phát sự vui ác ý. Khuể 
hại: vì dùng tay... gia hại. Trụ nhăn nhó buồn bực: 
đã nóng giận, tổn hại rồi sau m ặt mày nhăn nhó 
khó chịu, an nhiên trụ trong trạng thái đó. Khắp 
sanh phẫn khuể: liên tục nhớ nghĩ lại tướnÉ; không 
nhiêu ích gặp phải, khiến sanh oán hận não loạn 
sâu nơi tâm, hoặc sanh phiền não não loạn nơi 
tâm. Do nhân duyên đây nên giam cầm nơi khổ, 
như thuyêt: “Bí-sô giải đãi bị các ác hỗn tạp  sai sử, 
trụ trong các thứ khổ”. Có khổ: vì kia nhiếp thọ 
khổ vị lai. Có thiêu thôn: vì kia xa lìa cáo phẩm 
thiện. Có tai: vì kia lâm vào các nhân hoặc khác. 
Có nhiệt: vì lúc sau phát sanh nhiệt não.

Lại, nói “khổ” là cú chung. Có khổ: vì tương
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ưng ưu khổ. Có thiếu thốn: vì thọ lạc biến hoại. Có 
tai: ở trong thọ không khổ khung lạc, ở nơi hai 
điều trên  không được giải thoát. Có nhiệt: ở nơi 
lạc... như chỗ thích hợp có lửa tham sân si.

Lại, có khổ: ở quá khứ. Có thiếu thốn: ở vị lai. 
Lại hại: hiển thị nhiếp thọ oán hiềm phẩm thượng. 
Oán và địch thì như trước đã thuyết. Lại, tồi phục: 
sĩ dụng sanh trá i với sĩ dụng chưa sanh. Phá hoại: 
sĩ dụng trụ trá i với sĩ dụng đã sanh. Bị cái khác 
thắng: công năng sanh trá i với công năng chưa 
sanhệ Cái khác rơi ở sau: công năng trụ trá i với 
công năng đã sanh. Lại chẳng tồi phục, phá hoại, 
chẳng phải sở thắng, có sở thắng, các cú như vậy 
do các cú trước mà biết được nghĩa.

Lại nữa, không hiểu biết đối với tiền  tế: tức 
là không rõ biết “ở quá khứ, pháp tánh  các hành 
vô thường”. Không hiểu biết đối với hậu tế: tức là 
không rõ biết “ở hiện tại, pháp tánh các hành tận  
diệt”. Không hiểu biết đối với tiền hậu tế: tức là 
không rõ biết “ở vị lai pháp tánh các hành sẽ sanh 
và pháp tánh  sẽ sanh, rồi sẽ tận ”. Kẻ kia không rõ 
biết như thế: tức nương tiền tế... khởi không như lý 
tư duy: “Ta ở quá khứ đã từng có chăng?”. Cho đến
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nói rộng: “Những gì là ta? Ta là những gì? Nay hữu 
tình đây từ đâu mà đến? ở  đây chết rồi sẽ đi về 
đâu?”. Đây gọi là nương tiền tế  hậu tế  không như 
lý tác ý, ở nơi pháp tánh vô thường như vậy mà 
ngu si không rõ biết, ở  trong các hành, ngã kiến 
lại theo đó triển  chuyển, cho nên không thể rõ 
biết hai chủng ở trong và ở ngoài chỉ có ph áp tánh. 
Nội: là nội xứ. Ngoại: là dấu vết bên ngoài. Nội 
ngoại: là nơi căn trụ cùng với pháp xứ, bởi các 
pháp kia ở nội khả đắc, lại là chỗ thâu nhiếp của 
ngoại xứ.

Không hiểu biết đối với nghiệp: tức là không 
thể rõ biết “ở các nghiệp chỉ có tánh  hành ;’, mà lại 
vọng chấp cho là “ta là người làm ”. Khcng hiểu 
biết đối với dị thục: tức là ở nơi phát khởi nhân 
nghiệp của hữu tình thế  gian và khí th ế  gian, hư 
vọng kế chấp trời Tự tại là người tạo ra, người 
sanh ra. Không hiểu biết nghiệp dị thục: clo ngu si 
ơ khăp tấ t  cả, nên rơi vào tà kiến phỉ báĩiịĩ nghiệp 
quả. Đây muốn tuyên thuyết chỗ không hiểu biết 
của ngoại đạo dị sanh ở trong các pháp. Không 
hiểu biết đối với Phật: tức là không rõ biết Pháp 
thân  Như Lai và các hình tướng. Không hiểu biết
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đối với Pháp: tức là không rõ biết hết thảy tướng 
thiện thuyết. Không hiểu biết đôi với Tăng: tức là 
không rõ biết hết thảy tướng các hànhế Không 
hiểu biết đối với khổ: tức là không rõ biết các 
tướng phân biệt trong các kinh và trong mười sáu 
hạnh. Không hiểu biết đối với nhân: tức là không 
rõ biết “ở trong các chi hữu như vô minh... năng là 
tánh  nhân của hành..”. Không hiểu biết đôi với 
nhân sanh: tức là không rõ biết “ở trong các chi 
hữu tánh  hành... từ nhân vô minh mà được sanh”.

Lại, ở phẩm pháp tạp nhiễm, thanh tịnh: vì 
tương ưng thiện, bất thiện; có tội, không tội; lôi 
lầm, công đức. Thuận theo hắc bạch: vì phần minh, 
vô minh, như hăc di thuc hăc, bạch d.Ị thục bạch; 
và phần có đôi ngai như hăc bạch dị thục hac 
bạch. Tất cả như vậy đều được sanh khởi từ nhân 
duyên, nên gọi là duyên sanh. Vì ở nơi tấ t  cả kia 
mà không rõ biết, nên gọi là không hiểu biết, ơ  
nơi sáu xúc xứ không thể như th ậ t thông đạt khăp: 
tức là nơi sáu xứ, thuận theo cảm xúc khiến phát 
sanh thọ lạc... không thể như th ậ t khắp rõ biết là
kia tịch diệt vắng lặng.

Lại, gia hạnh đây không thể ở nơi pháp mà
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như th ậ t thông đạt tri kiến hiện quán: tức ở nơi 
pháp kia không như th ậ t biết. Ở kia ở đây: ở nơi 
như sở thuyết, hoặc sở vị thuyết. Vô trí: đối với 
những điều không hiện thấy. Vô kiến: đối vói những 
điều hiện thấy ở trước. Không hiện quán: ở nơi 
những gì như th ậ t chứng, không do duyên khác. 
Hắc ám: ở nơi sự th ậ t không chân chánh rõ biết. 
Ngu si: ở nơi sự không thật, hư vọng sanh khởi 
tăng ích. Vô minh: ở sự sở tri không thể thiện xảo. 
ơ  xứ kia không chân chánh liễu tri: đối với những 
điều đã thuyết kia và ở nơi danh, cú, văn thân, 
không thể hiểu rõ. Hôn ám: rơi vào tấ t  cả tà  kiến, 
phỉ báng.

Lại vô minh cái chướng: sẽ rộng thuyết như 
phần Nhiếp sự. Lại che giấu, ẩn  chìm, hôn muội, 
khắp hôn muội... đã nói rộng như khế k iih  “Ái”. 
Không cung kính: vì không tu cung kính Không 
tôn trọng: vì không tín  đức của kia. Khòng quý 
trọng: không đáp ứng theo nhu cầu của nỄ;ười kia, 
khiến họ bị thiếu thốn. Không cúng dườnf: không 
thí lợi dưỡng. Lại không cung kính cho đế:i không 
cúng dường, nên biêt cú sau triển chuyển gjải thích 
cú trước. Lại không cung kính, không tôỉi trọng,



QUYỂN 84 145

không tín  mà lắng nghe pháp... đã rộng thuyết 
trong phần Nhiếp quyết trạch.

Lại, không vâng nghe: vì không muốn nghe. 
Không lắng nghe sâu: vì tâm  tán  loạn. Tâm không 
an trụ phụng hành lời dạy: vì không muốn thực 
hành tu tập. Không tu chánh hạnh: vì ở nơi tùy 
pháp hành pháp, không như ý lạc mà chân chánh 
tu hành. Lại không triển  chuyển thọ học: ở nơi 
thánh giáo Đại sư, không thể chứng đắc.

Lại, “vui tùy miên hư ảo để trôi qua kiếp sống” 
là cú chung. Hư luống: không thể tu tập  nhân đi 
đến nẻo thiện. Không kết quả: không thể đắc quả 
đi vào nẻo thiện. Vô nghĩa: không thể tu tập  nhân 
đắc Niết-bàn. Không lợi ích: không thể đắc quả 
Niết-bàn kia.

Lại hỏi: “í t  bệnh não chăng?” vì giới của thân  
không bị m ất quân bình. “í t  sự nghiệp chăng?” vì 
sự nghiệp gia hạnh đều đặn. “Dậy ở nhẹ nhàng 
thông tiện  chăng?” tức là nhu cầu ăn uống, đã ăn 
uống rồi dễ dàng tiêu hóa. Lại sức khỏe vui và vô 
tội... như trong Thanh văn địa, phần “ăn uống biết 
lượng” đã thuyết tướng đây. Lại không chọn lựa 
phân tích, không chọn lựa phân tích thẳm  sâu, đã
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rộng thuyết như Thanh văn địa. Lại không tư duy, 
không đúng lượng... đã rộng thuyết như Thanh văn 
địa.

Lại nữa, ít là không tương ưng với lượng cao 
rộng. Nhỏ: tương ưng với lượng hẹp kém. Hiếm có: 
tạm  lãnh thọ theo lượng ngôn thuyết của th ế  gian. 
Lại nữa, hoặc dị môn: vì tự tướng sai biệt. Hoặc ý 
thú: vì tướng thô tục sai biệt. Hoặc thù dị: \ ì  tướng 
nhân sai b iệtế Như vậy gọi là phần Nhiếp dị môn. 
Dị môn như vậy ở trong các kinh đã tùy hiển hiện 
phần thô. Nói đa dụng, tức dùng nhiều ngô i  lời để 
lược tích tập chọn lọc các nghĩa sai khác. N.^oài ra, 
vô lượng chư Phật Thê Tôn đã thuyết dị môn và 
nghĩa sai biệt. Do các khía cạnh đây, do sở học 
đây, do ngôn giáo đây phải nên tinh cần biện biệt 
tư trạch, hiển thị an lập môn sai khác, nghĩa sai 
khác.

ssyos
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Q uyển 85 

Thứ 1. NHIẾP TRẠCH sự HÀNH KHẾ KINH
P hần  1

Như vậy đã thuyết Nhiếp dị môn. Sao gọi là 
N h iếp  sự? Có 3 xứ nên biết nhiếp sự: 1. Sự Tố- 
đát-lãm (Kinh); 2. Sự Tỳ-nại-da (Luật); 3. Sự Ma- 
đát-lý-ca (Luận).

Sự Tô-đát-lãm:
Do 24 xứ thâu nhiếp tóm lược tấ t  cả Khế kinh: 

l ẻ Khế kinh biệt giải thoát; 2. Khế kinh sự; 3. Khế 
kinh tương ưng Thanh văn; 4. Khế kinh tương ưng 
Đại thừa; 5. Khế kinh nghĩa chưa hiển rõ khiến 
hiển rõ; 6. Khế kinh nghĩa đã hiển rõ lại khiến 
sáng tịnh  hơn; 7. Khế kinh việc làm đời trước; 8. 
Khế kinh xưng tán; 9. Khế kinh hiển thị phẩm 
hắc; 10. Khê kinh hiển thị phẩm bạch; 11. Khê 
kinh bất liễu nghĩa; 12. Khế kinh liễu nghĩa; 13. 
Khế kinh nghĩa lược, văn cú rộng; 14. Khế kinh 
nghĩa rộng, văn cú lược; 15. Khê kinh nghĩa lược,
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văn cú lược; 16. Khế kinh nghĩa rộng, văn cú rộng; 
17. Khế kinh nghĩa thâm  sâu, văn cú cạn; 18. Khế 
kinh nghĩa cạn, văn cú sâu; 19. Khê kinh nghĩa 
sâu, văn cú sâu; 20. Khế kinh nghĩa cạn, văn cú 
cạn; 21ẵ Khế kinh đương lai xa lìa lỗi lầm; 22. Khế 
kinh hiện tiền  xa lìa lỗi lầm; 23. Khế k im  khiển 
trừ chỗ sanh nghi hoặc; 24. Khế kinh vì khiến 
chánh pháp cửu trụ.

1. Khế kinh biệt giải thoát: ở trong đ iy  y chỉ 
năm tụ phạm và ra khỏi năm tụ phạm mà thuyết 
hơn 150 học xứ, vì khiến các thiện nam tử tự mình 
quý trọng mà tinh cần tu học.

2. Khế kinh sự: gồm bốn A-cấp-ma (A-hàm): 1. 
Tạp A-hàm; 2. Trung A-hàm; 3. Trường A-hàm; 4. 
Tăng nhất A-hàm.

Tạp A-hàm: Trong đây Thế Tôn quán sá t căn 
hành của hữu tình được giáo hóa rồi mới tuyên 
thuyết. Giáo pháp tương ưng mà Như Lai và các đệ 
tử thuyết, đó là tương ưng uẩn, xứ, giới; tuơng ưng 
duyên khởi, thực, đế; tương ưng niệm trụ , chánh 
đoạn, thần  túc, căn, lực, giác chi, đạo chi, a-na-ba- 
na niệm, học, chứng tịnh... Lại nương tám  chúng 
thuyết giáo pháp tương ưng với chúng, về  sau người
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kiết tập, vì khiến thánh giáo cửu trụ mà kiết tập 
thành những bài kệ tụng Ốt-Đà-Nam, tùy chỗ thích 
hợp thứ lớp an bốễ Nên biết tấ t cả giáo pháp tương 
ưng như vậy lược do ba tướng. Những gì là ba? l ệ 
Năng thuyết; 2. Sở thuyết; 3. Sở vị thuyết. Hoặc 
Như Lai, hoặc đệ tử Như Lai là năng thuyết, như 
phần giáo được Phật thuyết hay đệ tử thuyết. Hoặc 
sở liễu tri, hoặc năng liễu tri là sở thuyết, như 
phần giáo tương ưng năm thủ uẩn, sáu xứ, nhân 
duyên và phần đạo phẩm; hoặc các chúng Bí-sô, 
thiên, ma... là sở vị thuyết, như phẩm kết tập. Như 
vậy tấ t  cả lược nêu ra  phần thô của năng thuyết, sở 
thuyết và sở vị thuyết.

Tức tấ t  cả sự giáo tương ưng kia hoặc dài, hoặc 
ngắn, hoặc vừa được tập hợp lẫn lộn phức tạp, cho 
nên gọi là Tạp A-hàm. Lại tức giáo tương ưng kia 
được thuyết bằng tướng vừa phải, cho nên gọi là 
Trung A-hàm. Lại tức giáo tương ưng kia được thuyết 
bằng tướng rộng dài, cho nên gọi là Trường A- 
hàm. Lại tức giáo tương ưng kia được thuyết bằng 
đạo lý tăng dần từng số 1 lên đến 2, 3... cho nên gọi 
là Tăng nhất A-hàm. Bốn chủng như vậy thầy trò 
triển  chuyển truyền lại đến nay, do đạo lý đây cho
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nên gọi là Tăng nhất A-hàm, cũng được gọi là khế 
kinh sự.

3. Khế kinh tương ưng Thanh văn: ở trong 
mười hai phần giáo, trừ  phần Phương quảng, còn 
lại là khế kinh tương ưng Thanh văn.

4. Khế kinh tương ưng Đại thừa: là phần Phương 
quảng. Nghĩa của phần đây nên biết như trước.

Bốn chủng khế kinh như vậy khiến nghĩa chưa 
hiển rõ được hiển rõ'ẻ Hai mươi chủng khê kinh 
còn lại tùy theo chỗ thích hợp nên biết tưóng kia.

Từ đây về sau nương bốn chủng khế kinh đã 
thuyết đây, sẽ thuyết Ma-đát-lý-ca của khế kinh, 
vì muốn quyết trạch điều Như Lai thuyết, điều Như 
Lai xưng khen tán  thán, điều tố t đẹp của những 
bậc tiên  thánh trong khế kinh. Thí như khóng bản 
mẫu th ì chữ nghĩa không sáng sạch rõ ràng, như 
vậy chỗ kinh đây không nhiếp bản mẫu tứz nghĩa 
mờ tối, nghĩa không rõ ràng. Trái với tưóng đây 
tức nghĩa sáng sạch rõ ràng. Như vậy gọi là Ma- 
đát-lý-ca.

Ôt-Đà-Nam nói chung:

Giới, lược giáo, tưởng hành
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Chóng thông, nhân, đoạn chi 
Hai phẩm, trí, sự tránh 
Không chán, trụ thiểu dục.

Ốt-Đà-Nam nói riêng:

Giới, thuyết, dẫn đầu, quán sát, quả
Tướng ngu, quyết định vô thường... giới
Hai chủng thứ lớp phải nên biết
Không phải đoạn, không phải thường và nhiễm

tịnh.
Có bốn chủng hữu tình được giáo hóa, do hữu 

tình kia trước tập  theo tà  giải thoát, nương điều tự 
thân  thấy được rồi huân tập thành cõi giới. Những 
gì là bốn? Ở trong hữu trước, đời trước, thân  trước, 
chỗ được tự thể trước, vì lắng nghe thường kiến 
tăng thượng và pháp bất chánh không như lý tác 
ý lực tăng thượng. Nên nay do kia làm nhân, do kia 
làm duyên, lớp lớp huân tập tà  giải thoát, nương 
kiến ấy mà tích tập  thành cõi giới. Như nói do 
thường kiến, thì nói rộng do đoạn kiến, do hiện 
pháp Niết-bàn kiến, do hữu thân  kiến cũng vậy.

Trong đây, Thế Tôn với trí lực chủng chủng 
thắng giải, trí lực chủng chủng giới lực tăng thượng,
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như chỗ thích hợp trước tìm hiểu thắng giải và sau 
tìm hiểu cõi giới của hữu tình kia. Vì điều piiục tà 
thắng giải, tà  cõi giới của kia, phần nhiều triển 
chuyển bốn chủng giáo pháp. Hoặc lại có loại hữu 
tình khác, người trí chưa thành thục khiến kia trí 
thành  thục, người trí đã thành thục khiến kia giải 
thoát các phiền não.

Vì hữu tình tà  cõi giới ban đầu dạy: ‘Nhân 
diệt nên hành diệt”. Do đây thuyết môn ‘ Hành 
tận  tán h  vô thường” khiến điều phục tà  thắng 
giải, tà  cõi giới của kia.

Vì hữu tình tà  cõi giới thứ hai dạy: ‘Nhân 
nhóm họp nên hành nhóm họp”. Do đây thuyết 
môn “H ành khởi tánh vô thường” khiến điều phục 
tà  thắng giải, tà  cõi giới của kia.

Vì hữu tình tà cõi giớỉ thứ ba chuyển dạy :hánh 
pháp môn “các hành khổ”, khiến điều phục tà thắng 
giải, tà  cõi giới của kia.

Vì hữu tình tà  cõi giới thứ tư, hoặc có loại lìa 
các hành khởi, hành hữu thân  kiến, thì chuyển 
dạy chánh pháp môn “các hành không”; hoặc có 
loại nương hành khởi, hành hữu thân  kiốn thì 
chuyển dạy chánh pháp môn “vô ngã”, khiến điều
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phục tà  thắng giải, tà  cõi giới của kia.
Lại nữa, thiện thuyết pháp luật lược do ba 

chủng bất cộng, bất cộng ngoại đạo nên liệt vào số 
thiện thuyết: 1. Vì tuyên thuyết giải thoát chân 
th ậ t rốt ráo; 2. Vì tuyên thuyết phương tiện  của 
kia; 3. Vì tuyên thuyết bên trong tự chứng đắc kia.

1. Sao gọi là giải thoát chân thật rốt ráo? Là 
sẽ rốt ráo giải thoát và tấ t cả giải thoát, tức là quả 
kiến đạo và từ đây về sau sở đắc quả tu đạo thê 
gian, xuất th ế  gian. Trong đây, quả kiến đạo vì “sẽ 
rốt ráo” nên được gọi là chân thật, mà chưa phải 
rốt ráo, vì đôi với tấ t  cả giải thoát vẫn còn việc 
phải làm.

Lại giải thoát có ba chủng: 1. Giải thoát của 
th ế  gian; 2. Giải thoát của bậc hữu học; 3. Giải 
thoát của bậc vô học. Giải thoát của th ế  gian: đây 
không chân thật, vì còn bị thối chuyển. Giải thoát 
của bậc hữu học: tuy là chân thậ t mà không rốt 
ráo, vì còn việc phải làm. Nên biết giải thoát của 
bậc vô học thì đầy đủ cả hai chủng là chân th ậ t và 
rốt ráo.

2. Sao gọi là phương tiện của kiáì Tức là ở 
trong các hành, nương tánh như sở hữu và tánh
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tận  sở hữu mà tu tưởng vô thường; nương vó thường 
mà tu tưởng khổ; nương khổ mà tu tưởng không, vô 
ngã. Nhân đây khi được nhập hiện quán đế, do chân 
chánh quán sát cảnh sd tri, nên đạt được chánh 
kiến. Do chánh kiến đây làm chỗ nương, ở trong vị 
tu đạo khắp các hành trụ tưdng nhàm chán trá i lìa. 
Vào lúc trụ, tuy vị kia lãnh thọ tương ưng rihớ nghĩ 
tư duy cảnh hoặc không hiện tiền, hoặc hiện tiền rõ 
ràng mà không sanh hỷ. Vì hỷ không sanh lực tăng 
thượng, nên vào lúc hành tuy lãnh thọ sở duyên 
cảnh giới mà không sanh nhiễm trước. Vị kia ở 
trong tấ t cả cảnh giới mong cầu đã được hãy còn 
không mong cầu, hà huống mê đắm. Do vị kia hoặc 
trụ hoặc hành như vậy, nhanh chóng năng diệt tận  
hỷ tham  triền, an trụ tâm thanh tịnh. Lại tức như 
đạo đã đắc ấy mà tu tập rấ t nhiều lấy làm nhân 
duyên, nên vĩnh viễn nhổ trừ tận  gốc phẩm tùy 
miên thô trọng, đạt được giải thoát chân thậ t rốt 
ráo, nên biết tức là tâm thiện giải thoát.

3. Sao gọi là bên trong tự chứng đắc kiá ì Nên 
biết có bốn chủng tướng. Nếu ở nơi giải thoát của 
bậc hữu học chuyển, thì bên trong tuệ đạt đến 
chứng đắc hai chủng tướng: “Ta đã tận  dứt các
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hành sanh khởi trong các đường ác”, hoặc “Ta đã 
tận  trừ  các hành hậu hữu còn lại sanh khởi, hoặc 
bảy lần  sanh, hoặc hai lần sanh, hoặc một lần 
sanh.. Lại “Đạo Ta đã trụ năng tận  rốt ráo không 
thôi chuyển”.

Nếu ở nơi giải thoát của bậc vô học chuyển, 
thì bên trong tuệ chạm đến chứng đắc hai chủng 
tướng như vầy: “Ta đã tác chứng đoạn, việc cần 
th iế t còn lại là đoạn trừ tấ t cả phiền não sót thừa” 
và “Nay ta  hãy còn không sót lại một lần sanh, 
huống là hai hay bảy”. Lại tùy ý lạc mà năng vì 
người như th ậ t trả  lời. Như vậy gọi là bên trong tự 
chứng đắc.

Lại nữa, tức giải thoát kia có hai chủng pháp 
dẫn đầu: 1. Pháp kiến dẫn đầu; 2. Pháp quả đạo 
dẫn đầu.

Pháp kiến dẫn đầu: do từ thanh âm thuyết 
dạy chánh pháp của người, phát khởi như lý tác ý 
diệu thiện do văn tư tu mà thành giải thoát, phương 
tiện kia và bên trong tự chứng đắc lực tăng thượng. 
Nếu chưa nhập Chánh tánh ly sanh, thì năng nhập 
Chánh tánh  ly sanh, đắc kiến như th ậ t chánh kiến 
xuất thế.
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Pháp quả đạo dẫn đầu: đã đắc chánh kiến như 
vậy, vì đoạn các phiền não sót thừa, lại khởi chánh 
tư duy... Còn lại, hoặc đồng thời sanh, hoặc thời sau 
sanh pháp đạo dẫn đầu.

Lại nữa, vì muốn chứng đắc giải thoát chỗ 
chưa chứng đắc, nên quán sát tám  sự. Đó là ở trong 
các hành quán sát ái vị, quá hoạn, xuất ly và quán 
sá t văn, tư, lực tư trạch, kiến đạo, tu đạo. 0  trong 
các hành, khi quán sát ái vị năng khéo thông đạt 
sở hữu tự tướng các hành ái vị. Khi quán s á t quá 
hoạn của các hành, năng khéo rõ biết quá hoạn 
cộng tướng của phần vị ba thọ, biết được trong ấy 
rấ t ít các ái vị, nhiều các quá hoạn. Như vậy rõ 
biết ái vị nhiễm trước tương ưng cùng nhiều cộng 
tướng của các quá hoạn rồi, ở trong tấ t cá hành 
chỗ có ái vị, tùy chỗ sanh khởi dục tham phiền não 
liền năng trừ  khiển, chế phục, đoạn diệt, xả bỏ. Ở 
đây dục tham  không hiện hành gọi là đoạn diệt, 
không phải vĩnh viễn ly dục mà gọi là đoạn diệt. 
Lại nơi sự kia tâm  chưa giải thoát, thì năng ồ nơi 
tùy miên rốt ráo siêu vượt, cho đến vĩnh viễn ly 
dục tâm  đắc giải thoát. Đây là môn quán sát sai 
biệt thứ nhất.
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Lại người tu tập lúc đang quán sá t các hành 
kia, trước dụng tuệ do văn mà thành tựu. Như nương 
A-hàm nên rõ biết các hành thể là vô thường, vô 
thường nên khổ, khổ nên không và vô ngã. Vị kia 
thuận theo thánh giáo như vậy mà thắng giải, như 
vậy thông đạt. Đã thông đạt rồi, lại dụng tư duy 
tương ưng với thúc đẩy vượt qua cho đến thành  tựu 
tác ý vi tế, ở nơi cảnh kia rõ biết như thật. Do lực 
thông đạt rõ biết tăng thượng như vậy, nếu phiền 
não hiện hành tương ưng với kia, thì dụng như 
th ậ t quán sát chỗ có lỗi lầm tai hoạn ở hiện pháp, 
đương lai. Do lực tư trạch làm chỗ nương, giả sử 
phiền não lại sanh khởi cũng không đắm trước, tức 
liền xả ly. Vị kia nương rõ biết thông đạt và lực tư 
trạch như vậy, nhiều thực hành tu tập, năng nhập 
Chánh tánh  ly sanh. Đã nhập Chánh tánh  ly sanh, 
nhờ lực tu đạo dần dần lìa các dục. Như vậy vị kia 
trước dụng hai chủng lực tư trạch và kiến đạo, tùy 
chỗ thích hợp đoạn các phiền não, đó là không 
hiện hành đoạn và một phần đoạn, do dụng lực tu 
đạo nên được rốt ráo ly dục. Cũng tức do hai chủng 
trước dần dần ly dục tham, do lực tu đạo mà tâm  
đắc giải thoát.
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Lại nữa, có hai chủng quả phiền não đoạn và 
quả khổ diệt: 1. Các quả kiến sở đoạn: dc chứng 
kia nên năng tự rõ biết: “Ta đã vĩnh viễn tận  diệt 
địa ngục, bàng sanh, quỷ thú. Ta nay chúng đắc 
pháp Dự lưu, không còn thối đọa”, cho cến nói 
rộng. 2. Quả tu sở đoạn: do chứng kia, năng tự rõ 
biết “ Ta nay đang tạm  nương thân  cuối cù:ig, hữu 
thân  thứ hai vĩnh viễn không chuyển trở lại”ẻ

Lại có hai chủng khổ diệt: l ẻ Khổ diệt 'io hiện 
tạ i làm nhân vị lai; 2. Khổ diệt do quá khứ làm 
nhân hiện tại.

Lại có hai chủng khổ diệt: 1. Khổ diệt của 
tâm; 2. Khổ diệt của thân.

Lại có hai chủng khổ diệt: l ệ Khổ diệt của 
hoại khổ và khổ khổ; 2. Khổ diệt của hành khổ.

Lại có hai chủng khổ diệt: 1. Khổ diệt của 
nghiệp quả phi ái; 2. Khổ diệt của nghiệp quả khả 
ái.

Lại có phần ít các Thánh đệ tử đã được dấu 
tích kiến đế, tuy đã vượt qua sự hãi sợ khổ nơi các 
ác đạo, nhưng vì chưa vĩnh viễn tận  diệt tấ t  cả 
kiết, nên tâm  vẫn còn hãi sợ hữu sanh lão :ử ở đời 
đương lai như các dị sanh. Vì đoạn trừ  kia, nên
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năng phát khởi vui muôn mãnh lợi, cho đến chánh 
niệm và không phóng dật siêng tu quán hành.

Lại nữa, ngu phu có hai chủng tướng. Những 
gì là hai? 1. Đôi với điều nên cầu mà không như 
th ậ t biết; 2. Đối với điều không nên cầu lại phát 
khởi mong cầu.

Những gì gọi là điều nên cầu? Đó là Niết-bàn, 
các hành vĩnh viễn diệt, mà các ngu phu lại không 
vui muôn ồ đời đương lai các hành chẳng sanh. Lại 
ở nơi các hành sanh chỉ thấy vui thích hân hoan, 
do nhân duyên đây, đôi với điều nên cầu và sở hữu 
các thứ khổ do các hành sanh khởi, không như 
th ậ t biết.

Những gì gọi là điều không nên cầu mà lại 
phát khởi mong cầu? Điều không nên cầu là các 
lão, bệnh, tử, không ưa mà gặp nhau, yêu thương 
mà chia lìa, những điều mong cầu không toại ý, 
khiến phát khởi chủng chủng nhiệt não sầu, thán, 
ưu, khổ... Đôi với các hành sanh khởi như vậy, kia 
lại sanh vui thích hân hoan, ở  nơi sanh là gốc tấ t  
cả các hành, khởi sâu vui đắm. ở  nơi sanh là gốc sở 
hữu các nghiệp, thì gây tạo chứa nhóm. Do nhân 
duyên đây nơi hữu sanh khổ và sanh là gốc của già,
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bệnh, chết... các thứ khổ sai khác không được giải 
thoát. Như vậy gọi là điều không nên cần mà lại 
sanh khởi mong cầu.

Lại nữa, ở trong các hành có bốn đieu quyết 
định: l ẽ Quyết định vô thường; 2. Quyết định khổ;
3. Quyết định không; 4. Quyết định vô ngã.

1. Sao gọi là các hành quyết định vô thường? 
Do ba chủng tướng nên biết các hành quá khứ, vị 
lai hãy còn quyết định vô thường, hà hucng hiện 
tại. Những gì là ba? Vì trước không mà có, vì trước 
có mà không, vì sanh khởi và tận  diệt tương ưng.

Nếu hành vị lai trước chưa có mà quyết định 
chẳng phải có, tức lẽ chẳng phải trước không mà 
nay có, như vậy ứng với chẳng phải quyết định vô 
thường? Do kia lúc trước thi th iế t “chẳng 3hải có”. 
Chẳng phải có làm dẫn đầu, thời sau mới có, cho 
nên các hành vị lai quyết định vô thưòng. Nếu 
hiện tạ i theo duyên hành sanh rồi quyết định có, 
tức lẽ chẳng phải trước có mà nay không, (ĩác hành 
vị lai liền ứng với chẳng phải quyết định vò thường, 
các hành hiện tạ i cũng ứng với sanh khởi, tận  diệt 
không cùng tương ưng? Do hành hiện tại theo duyên 
sanh rồi, chẳng phải quyết định có. Lấy có làm
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dẫn đầu th i th iế t chẳng phải có, cho nên các hành 
quá khứ quyết định vô thường. Như vậy, các hành 
hiện tại, nhân hành vị lai trước không mà có, 
nhân hành quá khứ trước có mà không. Do đây thi 
th iế t sanh khởi, tận  diệt tương ưng. Cho nên nói 
rằng: “Nên biết các hành quá khứ, vị lai quyết 
định tánh  vô thường, hà huống hiện tạ i”. Đây gọi 
là các hành quyết định vô thường.

2. Sao gọi là các hành quyết định tánh khổ? 
Các hành quá khứ vị lai còn là pháp sanh khổ, hà 
huông hiện tại. Vì cớ sao? Các hành quá khứ là 
khổ đã qua. Các hành vị lai là khổ chưa đến. Các 
hành hiện tạ i là khổ đang hiện tiền. Đây gọi là 
các hành quyết định tánh  khổ.

3. Sao gọi là các hành quyết định tánh không? 
Các hành quá khứ, vị lai còn quyết định tánh không, 
hà huống hiện tại. Vì cớ sao? Các hành vị lai tánh  
nó chưa có, do đây nên không. Các hành quá khứ 
tánh  nó đã diệt, do đây nên không. Các hành  hiện 
tạ i tuy có chưa diệt, vì thắng nghĩa đế tánh  tự xa 
lìa, do đây nên không. Nên gọi là các hành quyết 
định tánh  không.

4. Sao gọi là các hành quyết định vô ngai Các



164 DU GIẢ Sư ĐỊA LUẬN. Tập V

hành quá khứ vị lai còn quyết định vô ngã, hà 
huông hiện tại. Vì cớ sao? Các hành vị la: chẳng 
phải tướng ngã, vì chưa hiện tiền. Các hành quá 
khứ chẳng phải tướng ngã, vì .đã diệt qua rồi. Các 
hành hiện tạ i đang hiện tiền, chẳng phải tướng 
ngã, vì đang hiện tiền. Cho nên, các hành quyết 
định vô ngã.

Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định 
vô thường: 1. Do đời quá khứ đã hoại diệt; 2. Do 
đời hiện tại, vị lai là lẽ pháp hoại diệt.

Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định 
là khổ: 1. Vì pháp sanh khổ...; 2. Vì tánh  Da khổ. 
Các tướng khổ đây nên biết như trước đã rộng 
thuyết.

Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định 
là không: 1. Vì sẽ rốt ráo lìa, tánh  không; 2. Vì về 
sau mới lìa, tánh  không. Rốt ráo lìa, tánh  không: 
vì trong các hành, tánh  ngã ngã sở rốt ráo không 
vậy. Về sau mới lìa, tánh  không: vì tấ t  cá phiền 
não đã đoạn, trong tâm  giải thoát, tấ t  cá phiền 
não thảy đều không.

Lại do hai tướng nên biết các hành quyết định 
vô ngã: 1. Vì các hành thuộc chủng chủng tánh
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bên ngoài; 2. Vì các hành từ các duyên sanh, không 
tự tại.

Lại do mười tướng nên biết các hành có bốn 
tướng quyết định như vậy: do tướng pháp tánh  
tương ưng bại hoại, biến đổi, biệt ly; tướng không 
đáng vui, không an ổn tương ưng với tướng đổi 
khác, chia lìa. H ết thảy tướng như vậy, như trong 
Thanh văn địa đã rộng phân biệt.

Lại nữa, nương đạo xuất thế  tu tác ý, có năm 
phẩm giới lìa hệ buộc: 1. Đoạn giới; 2. Vô dục giới;
3. Diệt giới; 4. Hữu dư y Niết-bàn giới; 5. Vô dư y 
Niết-bàn giới. Tức là đoạn các hành kiến đạo sở 
đoạn, gọi là Đoạn giới. Đoạn các hành tu đạo sở 
đoạn, gọi là Vô dục giới. Tức đây chỉ là Hữu dư y, 
gọi là Hữu dư y Niết-bàn giới. Đây nương diệt gọi 
là Diệt giới, cũng gọi là Vô dư y Niết-bàn giới. Tức 
năm giới đây do tấ t  cả hành vĩnh viễn tịch tĩnh, 
gọi là các hành dừng. Do ngã, ngã sở, ngã mạn, 
chấp trước cùng tùy miên đều xa lìa, gọi là không. 
Do tấ t  cả tướng đều xa lìa, gọi là vô sở đắc. Ớ trong 
Đoạn giới, tấ t  cả tùy thuận pháp thượng hữu lậu, 
chỗ có tham  ái đều xa lìa, gọi là ái tận. Ớ Vô dục 
giới, chỗ có dục tham  đều xa lìa, gọi là vô dục. Ớ
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trong Diệt giới và ở trong Hữu dư y, Vô dư y Niết- 
bàn giới, như chỗ thích hợp vì đều vĩnh viễn diệt, 
vì đều tịch tĩnh, tùy theo thứ lớp gọi là diệt, cũng 
gọi là Niết-bàn. Lại ở Đoạn giới chưa đắc, vì khiến 
đắc nên siêng tu tập, gọi là ở các hành tu nhàm 
chán. Ớ Vô dục giới chưa đắc, vì khiến đắc nên 
siêng tu tập, gọi là ở các hành tu ly dục. ơ  Diệt 
giới chưa đắc, vì khiến đắc nên siêng tu tập, gọi là 
ở các hành tu diệt.

Lại nữa, vì siêng tu tập tâm  giải thoát có hai 
chủng thứ lớp: 1. Thứ lớp trí; 2. Thứ lớp quả trí.

1. Sao gọi là thứ lớp trí? ơ  trong các hành, 
do tư  trạch  đạo lý các hành kia sanh diệt, trước 
khởi tr í vô thường, về sau, ở hành tương ưng sanh 
quán là pháp sanh, pháp lão cho đến pháp líu khổ 
nh iệ t não... do nhân duyên đây tấ t  cả đều khổ. 
Trong đây trước nương trí vô thường, về sau phát 
sanh tr í khổ.

Lại các hành kia vì là pháp sanh cho đến là 
pháp nh iệt não, chính là đạo lý duyên khởi tướng 
hành sanh tử xoay vần lưu chuyển không được tự 
tại, cho nên không có ngã. Trong đây trước nương 
trí khổ, về sau phát sanh trí vô ngã. Như vậv quán
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VÔ thường nên khổ, khổ nên vô ngã, gọi là thứ lớp 
trí.

2. Sao gọi là thứ lớp quả trí? Tức là nhàm  
chán, ly dục, giải thoát, khắp giải thoát.

Sao gọi là nhàm chán? Vì có đối trị h iện tiền, 
nên phát khởi tưởng nhàm chán trá i lìa, khiến các 
phiền não không hiện hành trở lại.

Sao gọi là ly dục? Do tâm  tu tập nhàm  chán, 
tuy không tác ý tư duy đối trị, nhưng ở nơi tấ t  cả 
pháp cảnh sự đáng yêu thích nhiễm đắm, tham  
không hiện hành. Đây do lực canh phòng đoạn 
tăng thượng.

Sao gọi là giải thoát? Tức ở nơi đôi trị canh 
phòng đoạn đây nhiều tu tập, vĩnh viễn nhổ hẳn 
gốc tùy miên. Như vậy gọi là nhàm chán, ly dục, 
giải thoát có sự sai khác thứ nhất.

Lại có sự giải thích khác: Ở vị Đoạn giới, 
nhàm  chán đã đạt đến thành tựu tròn đầy, gọi là 
nhàm  chán. Tức nương nơi nhàm chán đây, trừ  Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, ở các địa dưới còn lại khi 
đắc ly dục, th i th iế t kiến lập vị ly dục, gọi là ly dục. 
Ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ khi đắc ly dục, thi 
th iế t kiến lập vị giải thoát, gọi là giải thoát. Đây
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gọi là nhàm  chán, ly dục, giải thoát có sự sai khác 
thứ hai.

Sao gọi là khắp giải thoát? Do phiền não tạp 
nhiễm giải thoát như vậy, nên các khổ tạp  nhiễm 
như sanh... cũng khắp giải thoát, gọi là khếip giải 
thoát. Như vậy do lực tăng thượng của trí, ỏ trong 
các hành khởi nhàm chán. Do tu tập  nhàm chán, 
nên đắc ly dục. Do tu tập  ly dục, nên đắc giả i thoát 
và khắp giải thoát. Như vậy gọi là thứ lớp c uả trí.

Trong đây lại có bốn chủng tà  chấp. Nb ững gì 
là bốn? 1. Kiến tà  chấp; 2. Mạn tà  chấp; 3. Bên 
trong tự tà  chấp; 4. Do người dạy khiến tà  chấp.

Kiến tà  chấp: ở trong các hành chấp ngã, ngã 
sở. Do đây chướng ngại hiện quán đế.

Mạn tà  chấp: ở trong các hành khởi chấp ngã 
mạn. Do đây chướng ngại đoạn trừ  phiền não tu sở 
đoạn...

Bên trong tự tà  chấp: tức là một mình ở chốn 
không nhàn, phân biệt bất chánh làm chỗ nương, 
chấp có th ậ t ngã, hoặc kiến tà  chấp, hoặc m ạn tà 
chấp. Lại ở bên trong khởi phân biệt bất chánh 
chấp ngã, ngã sở, gọi là bên trong tà  chấp, cũng 
gọi là không do người dạy khiến tà  chấp.
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Người dạy khiến tà  chấp: do người dạy khởi tà 
chấp trước, cho đây là ngã, đây là ngã sở, ngã mạn 
hành chuyển.

Như vậy, vì tấ t cả tà  chấp trên  vĩnh viễn đoạn, 
nên gọi là quả trí.

Lại nữa, do ba chủng tướng nên biết các hành 
không phải thường, không phải đoạn. Những gì là 
ba? 1. Dụng hành vô trụ làm nhân; 2. Nhân sanh 
rồi không trụ; 3. Các hành vị lai, tánh nhân diệt. 
Trong đây vì các hành nhân vô thường, vì nhân 
sanh rồi trụ chẳng thể đắc, nên biết các hành không 
phải thường. Các hành năng sanh, tánh  nhân hiện 
tại diệt, nên biết các hành không phải đoạn.

Lại có bôn duyên năng khiến các hành triển  
chuyển lưu chuyển. Những gì là bốn? 1. Nhân duyên;
2. Đẳng vô gián duyên; 3. Sở duyên duyên; 4. Tăng 
thượng duyên. Bốn duyên đây lược có hai chủng: 1. 
Nhân; 2. Duyên. Chủng nhân chỉ là nhân duyên. 
Ba chủng còn lại chỉ là duyên.

Lại, nhân duyên là chủng tử các hành. Đẳng 
vô gián duyên là sáu thức trước và pháp tương ưng 
đẳng vô gián diệt; là sáu thức sau và pháp tương 
ưng đẳng vô gián sanh. Sở duyên duyên là năm
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thức thân  lấy năm cảnh riêng khác làm sở duyên, 
thức th ân  thứ sáu lấy tấ t  cả pháp làm sở duyên. 
Tăng thượng duyên là năm thức lấy sở y nhãn... 
mỗi mỗi riêng khác làm tăng thượng duyên và lấy 
năng sanh tác ý... làm tăng thượng duyên. Ý thức 
thân  lấy bốn đại chủng thân  và năng sanh tác ý... 
làm tăng thượng duyên.

Lại, nghiệp được gây tạo trước kia rh ìn  về 
hướng quả ái, phi ái sanh khởi, nên biết eũng là 
tăng thượng duyên.

Lại, tư lương như vậy nhìn về hướng ciỉa đạo, 
đạo nhìn về hướng đắc Niết-bàn, nên biết :ũng là 
nhiếp thuộc tăng thượng duyên.

Lại nữa, do ba chủng sự, hai chủng tương ưng 
mà năng quán sá t tạp nhiễm, thanh tịnh.

Sao gọi là do ba chủng sự mà năng quán sát 
tấ t  cả tạp  nhiễm, thanh tịnh? 1. Quán sá t nhân 
duyên tạp nhiễm ở trong các hành, tức là quán ái 
vị, ở nơi kia là ái vị; 2. Quán sát nhân duyên thanh 
tịnh  ở trong các hành, tức là quán quá hoạn, ở nơi 
kia là quá hoạn; 3. Quán sát thanh tịnh ở trong các 
hành, tức là quán xuất ly, ở nơi kia là xuất ly. Tất 
cả như vậy tóm lược chung làm một, gọi là (lo ba sự
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mà quán sá t tấ t  cả tạp nhiễm, thanh tịnh.
Sao gọi là do hai chủng tướng mà năng quán 

sá t tấ t  cả tạp  nhiễm, thanh tịnh? 1. Do tánh  như 
sở hữu; 2. Do tánh  tận  sở hữu. Tánh như sở hữu: ở 
trong các hành, hoặc ái vị, hoặc quá hoạn, hoặc 
xuất ly. Tánh tận  sở hữu: như ở trong các hành, 
tận  sở hữu ái vị, tận  sở hữu quá hoạn và tận  sở hữu 
xuất ly.

Trong đây, quán sá t các hành làm duyên sanh 
khởi lạc, sanh khởi hỷ, gọi là ở nơi kia ái vị. Lại ái 
vị đây rấ t là nhỏ hẹp. Như vậy do hai chủng tướng 
mà quán sá t tánh  như sở hữu, chỗ gọi là ái vị.

Lại quán sá t các hành là pháp vô thường, 
khổ, biến hoại, gọi là ở nơi kia quá hoạn. Lại quá 
hoạn đây rấ t là rộng lớn. Như vậy do hai chủng 
tướng mà quán sá t tánh  như sở hữu, chỗ gọi là quá 
hoạn.

Lại quán sát ở trong các hành, dục tham  tận  
diệt, dục tham  đoạn trừ, dục tham xuất ra, gọi là ở  

nơi kia xuất ly. Lại xuất ly đây tịch tĩnh, không gì 
vượt hơn, rốt ráo an ổn. Như vậy do hai chủng tướng 
mà quán sát tánh như sở hữu, chỗ gọi là xuất ly.

Lại tức ái vị đây, tức quá hoạn đây, tức xuất ly
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đây, ở trong các hành hoặc quá khứ, hoặc: vị lai, 
hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc 
tế, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc xa, hoặc gầ:i, quán 
sá t tỉ mỉ sâu xa. Nên biết đây gọi là ở nơi các hành 
quán sá t tánh  như sở hữu, chỗ gọi là ái vị, quá 
hoạn, xuất ly.

Lại vì rõ biết thể tánh  của ba sự như vậy, nên 
biết ba nhóm hữu tình sai khác: 1. Nhóm nhiễm 
trước các dục; 2. Nhóm xa lìa các dục; 3. Nhóm lìa 
hệ buộc của các dục.

ơ  nơi ba nhóm đây, lại có ba chủng i i ê  gian 
ngu si: 1. Trời th ế  gian; 2. Sa-môn, Bà-la-môn; 3. 
Các trời, người. Ba chủng thê gian như vậy do ba 
nhân duyên mà được an lập: 1. Do được dục tự tại 
và thanh tịnh tự tại, đó là hoặc Ma, hoặc Phạm 
th ế  gian; 2. Do siêng tu đắc nhân kia, đó là hoặc 
Sa-môn, Bà-la-môn; 3. Do hướng đến chủn^ chủng 
nghiệp nhân quả, đó là hoặc các trời, ngưbti.

Lại ở ba chủng đây tùy chỗ thích họp năng 
tác chứng đoạn, lìa bốn tâm  điên đảo có hai chủng 
đạo: đó là đã nhập kiến địa và ở nơi tu đạo bậc cao 
hơn, an trụ nhiều tu tập.

Lại, hai chủng đạo đây có bốn chủniĩ tướng
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mà quả là tâm  giải thoát: 1. Tướng giải thoát khỏi 
tham  sân phược; 2. Tướng xuất ly, đoạn diệt dục 
tham; 3. Tướng lìa hệ buộc của chín kiết; 4. Tướng 
giải thoát các khổ sanh... Trong đây, ba tướng trước 
hiển thị nhân xứ giải thoát phiền não, một tướng 
sau hiển th ị quả xứ giải thoát khỏi các khổ. Nghĩa 
đây cũng thí như có người trong nhà lao bị giam 
cầm, trói cột bởi chủng chủng vật hoặc bằng cây, 
hoặc bằng dây, hoặc bằng sắt. Lại sai khiến người 
khác canh giữ. Hoặc giả sử từ ngục kia trốn thoát 
đi xa, mà bị bắt trở lại. Hoặc chẳng thể cử động, 
hà huống trốn thoát. Hoặc tạ i chỗ giam cầm tối 
tăm  đưa vào chủng chủng các dục vi diệu khả ái, 
khiến kẻ kia tự nhiên sanh tâm  vui thích chấp 
đắm, không muốn trốn thoát. Như vậy, kẻ kia bị sự 
trói cột của tấ t  cả chủng vật, bị sự nắm giữ chặt 
chẽ của các phương tiện khéo, bị sự giam cầm kiên 
cố của lao ngục, lại bị kẻ oán tùy muốn mà gia hại, 
hoặc đánh đập, hoặc cắt xẻo, hoặc dùng gậy đánh, 
hoặc đoạt mạng. Nếu kẻ kia năng thoát khỏi bốn 
sự trói buộc trên, cũng đồng nghĩa từ tấ t  cả chỗ 
giam cầm mà được giải thoát.

Như vậy, ba chủng hữu tình th ế  gian ngu si
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kia bị sự giam cầm trói cột của chủng chủng trói 
buộc, nên biết thí như bị sự nắm giữ chặt chẽ của 
tham  sân si phược; thí như tầm  tư bất chánh sanh 
khởi và phiền não tùy miên chưa nhổ tận  gốc. Vì 
nếu tầm  tư bất chánh sanh khởi, cử động ccn chẳng 
thể, hà huống trốn thoát, tức đắc ly dục Vì nếu 
phiền não tùy miên chưa nhổ tận  gốc, tuy dụng 
phương tiện  đạo th ế  gian trốn thoát cho đến Hữu 
đảnh, vẫn bị bắt giữ trở lại. Chủng chủng các dục 
vi diệu khả ái kia, thí như chín kiết. Do kiết kia, 
khiến tự nhiên vui đắm nơi sanh tử, ở nơi tự thân  
bị giam cầm không muốn trôn thoát.

Kẻ kia như thê bị sự trói buộc rấ t kín sâu của 
chủng chủng vật phược; bị sự trói buộc rất kín sâu 
của phương tiện  phược khéo; bị sự trói buộc rấ t kín 
sâu của ngục phược rấ t kiên cố; lại bốn ma oán tùy 
theo chỗ ham muốn vui thích đem binh lính sanh... 
khổ mà gia hại. Nếu năng từ phược kia mà khéo 
đắc giải thoát, liền năng gọi là từ tấ t  cả phược mà 
được giải thoát.

Lại nữa, Ôt-Đà-Nam nói:

Lược dạy, quả dạy, chết, đọa số
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Ba biến trí, đoạn, phược, giải thoát 
Kiến, mạn, tạp nhiễm, câu nói tịnh  
Đủ bốn viễn ly, ba viên mãn.

Do ba nhân duyên có các Thanh văn đến chỗ 
của bậc Đại sư thỉnh cầu được dạy trao. Những gì là 
ba? Hoặc có Thanh văn chỉ thích nghe nhiều cho 
là rốt ráo, nên nhàm  chán trá i bỏ đối với các sự 
thực hành khác, lại khởi nghĩ: “Chỉ lược nghe pháp 
là đầy đủ nghĩa lợi, hà tấ t  lấy đa văn làm rố t ráo. 
Chỉ cần tu chánh hạnh là chân th ậ t trong sạch”. 
Do đây người kia muôn xả bỏ đa văn rốt ráo.

Hoặc có Thanh văn bị ngăn ngại chùn bước 
trước sự nhập môn quá nhiều điều phải thực hành, 
tức là phải khéo phương tiện mới được nhập.

Hoặc có Thanh văn đã khéo lắng nghe, khéo 
tư duy nhiều pháp. Người kia khởi nghĩ: “Ta ở nơi 
nhiều pháp đã khéo nghe, tư duy hoặc “Ta nay đã 
thông hiểu tận  nghe, tư duy, nếu chỉ lấy việc đắc 
các pháp làm chỗ nương, ở nơi các cảnh tâm  an trụ 
và ở nơi cảnh dục ràng buộc, tâm  giải thoát... mà 
khiến ta  không bị tác ý tán  loạn, thì lẽ như đây 
còn chẳng thể đắc tâm  an trụ, hà huống giải thoát”.
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Lại ở trong tấ t  cả pháp đã nghe đã nghĩ như vậy, 
người kia không xác quyết được, khởi ng iĩ: “Vậy 
phải nương th ế  nào nhanh chóng chứng thòng tuệ? 
Vậy phải nương đâu nhanh chóng được suất ly? 
Phải duyên cảnh nào khiến tâm  an trụ? Phải duyên 
cảnh nào khiến chứng đắc giải thoát?”. Người kia 
tự mình không thể xác quyết, nên hiện t:.ền được 
gặp Đại sư, hoặc đệ tử của chư Như Lai, liền đến 
thỉnh hỏi để được dạy trao.

Lại nữa, nên biết chánh dạy trao có bón chủng 
quả đắc nghĩa tự lợi. Tức là vì đây xuất gia và như 
đây xuất gia, đó là: đầy đủ hình tướng, đầy đủ sự 
nghiệp, đầy đủ ý lạc và đầy đủ xứ xả, thủ. ’/! nương 
đây nên đắc vô thượng, đắc hiện pháp, đắc nội 
chứng, đắc tự nhiên.

Lại nữa, có sáu chủng chết: 1. Chết quá khứ;
2. Chết hiện tại; 3. Chết không điều phục, 4. Chết 
điều phục, 5. Chết đồng phận; 6. Chết khòng đồng 
phận.

Chết quá khứ: các hành quá khứ chết, cho đến 
m ạng căn diệt nên chết.

Chết hiện tại: các hành hiện tạ i chết, cho 
đến mạng căn diệt nên chết.
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Chết không điều phục: ở đời quá khứ không 
điều không phục, hành có tùy miên, triển  chuyển 
đuổi theo tùy miên. Thế gian nói là sĩ phu tùy 
miên đã mạng chung, ở  đời hiện tại kết sanh tương 
tục, hành có tùy miên nhiếp lấy tự thể được sanh 
khởi. Ở đời hiện tạ i cho đến mạng tận  hết cũng lại 
như thế, không điều không phục, nói rộng cho đến 
mạng chung. Tự thể vị lai lại được sanh khởi, lại 
năng nhiếp thủ hành có tùy miên. Do nhiếp thủ 
kia lấy làm nhân, nên bị sự trói buộc của các khổ 
sanh... cũng bị sự trói buộc của các phược lớn như 
tham...

Chết điều phục: ở đời hiện tạ i cho đến lúc 
mạng chung đã điều đã phục không còn tùy miên. 
Tự thể vị lai không sanh khởi trở lại, cũng không 
nhiếp thủ hành có tùy miên. Do không nhiếp thủ 
kia lấy làm nhân, nên giải thoát khỏi các khổ của 
sanh... sai biệt, cũng lại giải thoát khỏi các phược 
lớn như tham...

Chết đồng phận: như ở đời quá khứ từng không 
điều không phục mà xả thân  mạng, ở đời hiện tạ i 
cũng không điều không phục mà xả thân  mạng, 
nên biết như đây gọi là chết đồng phận, cũng gọi
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là chết tương tợ, cũng gọi là chết tùy thuận.
Chết không đồng phận: nếu ở quá khứ không 

điều không phục mà xả thân  mạng, nhưng ở đời 
hiện tạ i đã điều phục mới xả thân  mạng, đâ y gọi là 
chết không đồng phận, chết không tương tợ, chết 
không tùy thuận. Nếu ở đời hiện tạ i hành có tùy 
miên, triển  chuyển đuổi theo tùy miên, mà lúc 
mạng chung chết như quá khứ, gọi là chốt đồng 
phận và chết tùy thuận. Vì lúc mạng chung không 
như quá khứ, nên không năng nhiếp thủ CỂLC hành 
vị lai đồng phận kết sanh tương tục.

Lại sáu chủng chết đây, nên biết có hai tướng: 
1. Tướng quá hoạn của các hành lưu chuyển; 2. 
Tướng thù thắng lợi ích của các hành trở lại tận  
diệt.

Nếu ở quá khứ và ở hiện tạ i không điều không 
phục, đồng phận mà chết, nên ở vị lai thủ lấy khổ 
sanh... và bị phiền não phược của tham .. gọi là 
tướng quá hoạn của các hành lưu chuyển.

Nếu ở hiện tạ i đã điều đã phục, khô ig đồng 
phận mà chết, nên ở vị lai không thủ lấy các thứ 
khổ, giải thoát tấ t cả phiền não phược, gọi là tướng 
lợi ích thù thắng của các hành trở lại tận  diệt.
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Lại nữa, do 8 chủng tướng ồ nơi các hành 
sanh khởi, th ế  tục gọi là thuộc trong số sĩ phu, đó 
là: tên  gọi như vậy, chủng loại như vậy, dòng tộc 
như vậy, ăn  uống như vậy, lãnh thọ hoặc khổ hoặc 
vui như vậy, trường thọ như vậy, cửu trụ  như vậy, 
sở hữu thọ mạng giới hạn  như vậy. Các tướng như 
vậy trong Bồ-tát địa phần “Túc niệm trụ” đã rộng 
phân biệt.

Lại nữa, do ba chủng tướng ở trong các hành 
nên biết vô ngã, biến trí và đoạn. Những gì là ba? 
1. Ở nơi nội biến trí; 2. Ở nơi ngoại biến trí; 3. Ở 
nơi nội ngoại biến trí.

Đoạn, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy, 
chỗ gọi các hành đều không có ngã, không có ngã 
sở, cũng không có hỗ tương hệ thuộc khác. Nên 
biết như vậy là ở nơi nội ngoại đồng biến trí và 
đoạn. Trong đây, do pháp trụ trí mà đắc quyết 
định biến trí. Vì luôn tu tập đây, xả chỗ có tùy 
miên tương ưng kia, nên đắc đoạn rố t ráo. Nên 
biết trong đây, đôi với người ở trong các hành chưa 
được biến trí, th ì Như Lai đại sư vì kia thuyết 
chánh pháp yếu khiến được biến trí. Đốì với người 
ở trong các hành đã được biến trí mà chưa vĩnh
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viễn đoạn trừ, thì Như Lai đại sư khích lệ dẫn 
phát hơn nữa khiến kia luôn tu tập  cho đến được 
vĩnh viễn đoạn trừ.

Lại nữa, lưu chuyển trong sanh tử  có bẽ. chủng 
phược. Do phược đây nên tâm  rấ t khó giải thoát. 
Nên biết trong đây chỉ có th iện thuyết pháp luật 
mới năng khiến giải thoát, chẳng phải do ác thuyết 
pháp luật mà thành tựu việc đây. Những gì là ba? 
1. Ngoại trừ  ái kiết, các sự hữu lậu của các kiết hệ 
buộc còn lại; 2. Các sự hữu lậu của ái kiết nhiễm ô;
3. Đương lai năng sanh các hành hậu hữu.

ơ  nơi ba phược đây, do ba nhân duyên khiến 
tâm  khó giải thoát. Đó là: do chủng chủng đầu 
tiên; do lao ngục kiên cố vi diệu khả ái lạc thứ hai; 
do vi tế  thứ ba.

Lại do 5 tướng là chỗ trói buộc của hậu hữu 
phược, nên biết có năm ngã m ạn hiện hành: do 
chỗ nương, do sở duyên, do trợ bạn, do tự  tánh  và 
do nhân quả.

Nên biết trong đây lấy hữu thân  kiến làm chỗ 
nương. Kế chấp ngã vị lai hoặc sẽ là có, hoặc sẽ là 
chẳng phải có, dụng có và chẳng phải có đây làm 
cảnh sở duyên. Trong đây, lấy chẳng phải có làm
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cảnh sở duyên chỉ có một chủng; lấy có làm  sở 
duyên có 5 chủng, đó là: ngã sẽ hữu sắc, ngã sẽ vô 
sắc, ngã sẽ hữu tưởng, ngã sẽ vô tưởng, ngã sẽ phi 
hữu tưởng phi vô tưởng. Như vậy tấ t  cả hợp chung 
làm một, gọi là có 6 chủng sở duyên cảnh giới. Nói 
trợ bạn: là tâm  động loạn. Nói tự tánh: lấy tướng 
hành cao cử cho là tự tướng, tự tánh  hý luận cho là 
cộng tướng, vì tấ t  cả phiền não tánh  hý luận vậy. 
Tánh nhân quả: vì năng chiêu cảm sanh là tánh  
nhân, vì tạo tác nghiệp hành đuổi theo ái.

Lại nữa, do 3 chủng tướng nên biết tâm  khéo 
giải thoát: vì rõ biết khắp các hành; vì nếu kia 
tương ưng với các phiền não, liền đoạn, đắc tác 
chứng; vì phiền não đã đoạn, ở mọi nơi an trụ lìa ái.

Lại ở trong đây do bốn chủng hành, nên ở 
trong các hành năng liễu tri khắp tánh  như sở 
hữu, đó là vô thường... Do mười một hành, nên ở 
trong các hành năng rõ biết khắp tánh  tận  sở hữu, 
đó là quá khứ vị lai thảy, như trước đã nói rộng.

Lại nữa, có hai chủng nhiếp lấy năm  chủng 
tạp nhiễm, kể cả năm chủng tướng nhân. Hai chủng 
như vậy các bậc hữu học nên biết nên đoạn, các 
bậc vô học đã biết đã đoạn. Những gì là hai? Đó là
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kiến tạp nhiễm và mạn tạp nhiễm. Hai đây có năm 
chủng sai biệt, tức là do hành, do triền  và do tùy 
miên. Những gì là năm? 1. Kế chấp ngã; 2. Kế chấp 
ngã sở; 3. Ngã mạn; 4. Chấp trước; 5. Tùy miên. 
Trong đây ba chủng là kế chấp ngã, kế  chấp ngã sở 
và ngã mạn làm chỗ nương, ở nơi sự sở duyên mà cố 
chấp, thủ trước, chỉ cho đây là chân thật, khác đây 
đều là ngu si hư vọng. Nên biết trong đây do đạo lý 
triền, nên gọi là chấp trước. Tức chủng tử tùỵ phược 
kia tiếp nối, gọi là tùy miên.

Lại, hữu thức thân  và ngoại sự thảy nen biết 
là tướng nhân của năm chủng kia, tức là tướng 
nhân kế chấp ngã cho đến tướng nhân tùy miên. 
Tướng nhân đây lại có hai chủng: l ề Tướng nhân 
sở duyên; 2. Tướng nhân nhân duyên. Kế chấp 
ngã, ngã mạn, lấy hữu thức thân  làm tướng nhân 
sở duyên. Kế chấp ngã sở thông lấy cả hai chủng 
làm  tướng nhân sở duyên. Nếu chấp trước kia thì 
lấy nghe pháp bất chánh, tác ý không như lý và 
tùy m iên kia làm tướng nhân nhân duyên. Nếu tùy 
miên kia lấy không như th ậ t rõ biết, thường; xuyên 
lớp lớp tích tập  triền  của các hành phiền não làm 
tướng nhân nhân duyên.
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Lại nữa, chúng hữu tình có bốn chủng, ở trong 
ấy mà an lập tạp nhiễm. Những gì là bốn? 1. Chúng 
hữu tình  ngoại đạo; 2. Chúng hữu tình  pháp dị 
sanh; 3. Chúng hữu tình  hữu học; 4. Chúng hữu 
tình vô học.

Trong chúng hữu tình  ngoại đạo có đủ tấ t  cả 
chủng.

Trong chúng hữu tình pháp dị sanh khả đắc 
bốn chủng và tướng nhân của bốn chủng kia, kể cả 
một phần tướng nhân chấp trước, nhưng chấp trước 
không khả đắc.

Trong chúng hữu tình hữu học có hai chủng 
kế chấp ngã, ngã sở và tướng nhân của hai chủng 
kia. Chấp trước tùy miên và chấp trước ngã m ạn 
bao gồm tướng nhân của kia đều không khả đắc, 
nhưng có ngã m ạn tùy miên khả đắc.

Trong chúng hữu tình vô học, tấ t  cả đều không 
có được. Lại, chúng hữu tình ngoại đạo chỗ có sở 
hành không vì đoạn kia. Chúng hữu tình  pháp dị 
sanh tu tập  chánh hạnh vì đoạn kia mà chưa thể 
đoạn, vì chưa kiến như thật. Chúng hữu tình  hữu 
học đã đoạn một phần, vì đoạn phần còn lại nên 
tiếp tục tu chánh hạnh, tuy kiến như th ậ t mà chẳng
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tự Xưng “Ta đã năng kiến”, bởi chưa đạt được tận  
vô sanh trí. Chúng hữu tình vô học đã đoạn tấ t  cả, 
ở trong các hành tự xưng “Ta như th ậ t kiế]i”.

Lại nữa, có 8 chủng câu nói thanh tịnh. Những 
gì là tám? Vì siêu vượt kiến và mạn, nên có câu nói 
thanh tịnh  “siêu vượt hai chủng ý”. Vì đoạn trừ  
tướng nhân của kia, nên có câu nói thanh tịnh 
“đoạn trừ  tướng”. Vì đoạn trừ  chấp trước kia, nên 
có câu nói thanh tịnh “tịch tĩnh”. Vì đoạn tùy miên 
kia, nên có câu nói thanh tịnh  “khéo giải thoát”. 
Lại có hai câu nói thanh tịnh dành cho bậc hữu 
học, đó là ở trong tấ t  cả hành hậu hữu, do đạo lý 
“không hiện hành”, nên có câu nói thanh tịnh “đã 
dứt tham  ái” và “chuyển ba k iết”. Có hai câu nói 
thanh tịnh  dành cho bậc vô học, đó là dừr.g nghỉ 
m ạn, hiện quán và vĩnh viễn nhổ sạch tấ t  cả gốc 
khổ tham  ái tùy miên, nên nói “đã tác ng ằn  mé 
khổ”. T ất cả như vậy hợp chung làm một, gọi là có 
tám  chủng câu nói thanh tịnh.

Lại nữa, do bốn chi nên đầy đủ viễn ly, gọi là 
khéo đầy đủ. Những gì là bốn? 1. Không i;rụ chỗ 
thứ hai; 2. Ớ nơi bờ mé nằm ngồi vắng vẻ; í!. Thân 
xa lìa; 4. Tâm xa lìa. Đó là ở nơi cảnh sốnu tạ i cư
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gia, phát sanh các tướng tầm  tư, tham  dục, sân 
khuể... tức liền xa lìa, nương không phóng dật mà 
phòng hộ giữ gìn tâm.

Lại do năm tướng phát siêng tinh  tấn , nhanh 
chóng chứng thông tuệ: 1. Có thế  lực, vì mặc giáp 
tinh  tấn; 2. Có tinh  tấn, vì tinh tấn  gia hạnh; 3. Có 
dõng mãnh, vì ở nơi pháp sâu rộng mà không khiếp 
nhược, lại thêm  tinh  tấn; 4. Có kiên cố m ạnh mẽ, 
vì lạnh nóng muỗi mòng... cũng chẳng thể làm  lay 
động tinh  tấn; 5. Không xả ách thiện, vì không vui 
đủ đối với những điều hạ liệt, càng thêm  tinh  tấn. 
Lại vì đoạn hôn trầm  thùy miên, trạo cử ác tấ£, 
như thứ lớp trước tùy phiền não phẩm Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na, nên thệ chân chánh Chỉ Quán không 
bị hoại mất.

Lại nữa, ở trong pháp Tỳ-nại-da th iện  thuyết 
có ba viên mãn. Những gì là ba? 1. H ạnh viên 
mãn; 2. Quả viên mãn; 3. Thầy viên mãn.

H ạnh viên mãn: vì chạm đến chứng đắc Đoạn 
giới, Vô dục giới và Diệt giới, nên lắng nghe chánh 
pháp, vì người diễn thuyết, tự chân chánh tu hành 
tùy pháp hành pháp, nên gọi là hạnh viên mãn.

Quả viên mãn: do lực tùy pháp hành pháp đây
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tăng thượng nên tâm  khéo giải thoát, lại hiện 
pháp năng chứng đắc Niết-bàn, gọi là quả viên 
mãn.

Thầy viên mãn: tấ t  cả pháp năng dẫn phát 
phạm hạnh vì đều nương Thế Tôn làm căn bản, vì 
đều do Thế Tôn chuyển pháp nhãn, vì đều lấy Thế 
Tôn làm chỗ nương. Do Như Lai xuất thê có giấo có 
thể biết, nên nói Thế Tôn làm căn bản kia. Phật 
đã xuất hiện nơi đời, quán xét căn cơ của híĩu tình 
được giáo hóa kia rồi thuyết chánh pháp nhãn. 
Thầy và đệ tử triển  chuyển truyền lại, cho nên nói 
là Thế Tôn chuyển chánh pháp nhãn. Sau khi 
chuyển pháp nhãn, nếu có người đối tro ig  đây 
sanh khởi nghi hoặc, chỉ nương Thế Tôn liền năng 
quyết nghi, cho nên nói Thế Tôn làm chỗ nương.

Lại vị thầy thuyết pháp lược do hai chủng: 1. 
Do giáo; 2. Do chứng. Tức là vị thầy đã được nghe 
chánh pháp từ một bậc thầy khác, theo (ỉiều đã 
nghe mà tuyên thuyết. Do nương chứng đạo học, 
đạo vô học rồi theo đó mà tuyên thuyết.


